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Để hoàn thành đề tài cử nhân tốt nghiệp này, ngoài sự nổ lực của bản thân, đó còn là công sức của quý thầy cô.
Trước hết, người thực hiện xin chân thành cảm ơn đến tất cả thầy cô trong khoa xã hội học, các thầy cô bộ môn đã tận tình truyền đạt những kiến thức vô cùng qúy báu trong suốt 4 năm học vừa qua và tạo mọi điều kiện thuận lợi để khóa luận thực hiện tốt đẹp.
Trong suốt quá trình thực hiện khóa luận, người viết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thạc Sỹ Dương Hiền Hạnh – Người trực tiếp hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện khóa luận. Cô đã rất tận tâm, tận tình hướng dẫn và gợi mở phương pháp, song song với việc thường xuyên khích lệ tinh thần học trò của mình để có thể hoàn thành tốt khóa luận như hôm nay.
Bên cạnh đó, người viết cũng chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý Thầy Cô trong khoa xã hội học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Mở Tp. HCM đã giúp đỡ nhiệt tình trong quá trình tìm tài liệu.
Người thực hiện khóa luận muốn gởi lời cảm ơn đến cô Trần Thị Anh Thư, thầy Lê Vy Hảo, giáo viên phản biện Phan Thị Mai Lan đã đọc và có những ý kiến đóng góp giúp cho đề tài được hoàn thiện hơn.
Sau cùng, xin cảm ơn các các bạn sinh viên trường Đại học Bình Dương đã giúp đỡ người viết trong quá trình thu thập thông tin để phục vụ cho luận văn. Trong quá trình thực hiện đề tài này, đã thực sự giúp cho bản thân người thực hiện trưởng thành lên về nhiều mặt. Từ một người ít hiểu biết về Internet, về những  nhu  cầu trong  cuộc sống của sinh viên  nhưng  khi làm quen  về  Internet người thực hiện thật sự bị cuốn hút bởi nó thật sự là một phương tiện rất bổ ích và đầy thú vị và hiểu rõ hơn được nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay. Hy vọng trong tương lai Internet sẽ luôn là công cụ thân thiết, hữu ích cho tất cả mọi người không riêng gì sinh viên.
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Vì kiến thức và kinh nghiệm có hạn, hơn nữa đây là lần đầu tiên tác giả làm quen với mảng chủ đề này, nên chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự nhiệt tình đóng góp ý kiến của quý thầy cô và những độc giả quan tâm tới mảng chủ đề này.
Một lần nữa, người thực hiện xin gởi lời tri ân đến tất cả!

Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Tuyết
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TÓM TẮT KHÓA LUẬN
Trong những năm gần đây, người ta chứng kiến những bước thay đổi mạnh mẽ chưa từng thấy của các phương tiện thông tin đại chúng, một trong những dịch vụ hàng đầu hiện nay là sự xuất hiện của Internet. Nó là một phương tiện không thể thiếu của nhân loại, một dịch vụ “nhanh, gọn, tiện ích”, không những thế, Internet đã và đang thâm nhập vào hầu như mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và mọi hoạt động sống của con người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội.

Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy cập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (parket switching) dựa trên một giao thức liên mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và các trường học, của người dùng cá nhân và các chính phủ trên toàn cầu, cung cấp một khối lượng thông tin và dịch vụ khổng lồ.

Sự ra đời của Internet đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống tinh thần cũng như đời sống học tập của sinh viên Đại học Bình Dương trong môi trường sống luôn năng động và bận rộn hiện nay. Tuy nhiên, việc đáp ứng nhu cầu này ngoài những mặt tích cực, Internet còn mang đến rất nhiều tác động tiêu cực làm ảnh hưởng đến việc học tập và cuộc sống của họ.

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với phương pháp nghiên cứu định tính bằng cách sử dụng công cụ bảng hỏi và công cụ phỏng vấn sâu đối với nhóm sinh viên được chọn và nhiệt tình tham gia trả lời. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng một số phương pháp thu thập thông tin, tài liệu sẵn có như báo, tạp chí, Internet…và một số phương pháp liên ngành khác.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết nhóm tham gia trả lời đánh giá Internet có vai trò rất quan trọng đối với đời sống học tập của họ, mục đích chính mà những sinh viên này tham gia vào mạng Internet là phục vụ cho nhu cầu học tập, giải trí và tìm kiếm việc làm. Qua đó cho thấy nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên Đại học Bình Dương hiện nay là rất cao và Internet đang dần trở thành người bạn thân thiết đối với họ.
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Đa số họ tiếp cận với mạng Internet là do tự bản thân học hỏi, tìm hiểu trong khi đó rất ít người được hướng dẫn trước từ gia đình, nhà trường hay những người có kinh nghiệm.
Trong môi trường Đại học đang có nhiều thay đổi trong cách dạy và cách học, sinh viên phải tự tham gia vào hoạt động học tập của mình, thầy cô giáo đóng vai trò là người hướng dẫn, định hướng cho sinh viên. Do đó, nhu cầu sử dụng Internet phục vụ cho việc học tập của sinh viên ngày càng cao và đa dạng. Việc sử dụng Internet để phục vụ cho hoạt động học tập ngày càng được nhiều người quan tâm nhiều hơn, nhất là đối với những người bước vào những năm học cuối và sinh viên nữ.

Mục đích giải trí luôn được nhóm tham gia trả lời câu hỏi ưu tiên hàng đầu với hoạt động chính vẫn là chat, email, chơi games, nghe nhạc, xem phim và viết blog. Đối với nhiều sinh viên việc giải trí chỉ là hoạt động khi họ học hành căng thẳng và muốn giảm stress, nhưng cũng có nhiều người, nhất là những sinh viên đang học ở năm thứ nhất và năm thứ hai, trong đó chủ yếu là nam cho biết việc giải trí là hoạt động chính của họ khi tham gia vào mạng, còn việc học tập thì chỉ khi nào có bài tập hoặc giáo viên yêu cầu.

Việc làm là một nhu cầu thiết yếu đối với sinh viên Đại học Bình Dương hiện nay. Kết quả cho thấy rằng, đa số những người tham gia trong cuộc nghiên cứu đều rất quan tâm đến vấn đề việc làm trên mạng, nhiều người biết về những trang web cung cấp thông tin về việc làm trên mạng. Nhưng chỉ những người học năm thứ ba và năm thứ tư thực sự tìm hiểu việc làm và nhiều sinh viên năm thứ tư tham gia tuyển dụng với mục đích khi ra trường sẽ có việc làm.
Chính những điều hữu ích và thú vị mà Internet mang lại cho sinh viên. Do đó, Internet thật sự có những tác động mạnh mẽ đến đời sống và học tập của họ trên cả hai phương diện tích cực và tiêu cực.

Tiện ích mà Internet mang lại cho sinh viên Đại học Bình Dương hiện nay là rất lớn: Nó giúp cho họ có những hiểu biết sâu rộng trong mọi lĩnh vực, cập nhật được thông tin cách nhanh nhất, tiện lợi trong quá trình học tập và mang lại kết quả cao. Bên cạnh đó Internet giúp giải tỏa những căng thẳng, stress trong học tập, có thêm niềm vui, sự tự tin trong cuộc sống, có thể gặp gỡ, nói chuyện với người thân, bạn bè phương xa, giao lưu kết bạn với nhiều người không chỉ ở trong nước mà còn mở
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rộng trên toàn thế giới, tạo được những mối quan hệ giúp những người này có nhiều cơ hội làm việc khi ra trường.

Bên cạnh những tác động tích cực đó, sự xâm nhập của các trang web xấu,

những hình ảnh xấu, đồi trụy, thô tục, những trò games bạo lực, kích thích trí tò mò và ham muốn khám phá của những sinh viên trẻ tuổi,… làm ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Bởi nhiều người áp dụng những lối sống, cách cư xử, hành vi sai lệch ở trong những trò chơi, những trang web xấu đó ra ngoài đời sống thực của bản thân và với mọi người. Việc truy cập Internet mà không đúng mục đích học tập hay giải trí lành mạnh còn làm cho họ mất nhiều thời gian, bỏ học, trốn học, ảnh hưởng đến kết quả học tập, sức khỏe, và những hậu quả khác. Bởi một khi đã nghiền vào các trò chơi games hoặc những trang web không lành mạnh sẽ khó mà dứt ra được.

Từ những kết quả trên, khóa luận đưa ra một số khuyến nghị mang tính chất tham khảo với hi vọng Internet trở thành công cụ hữu ích cho mọi người:

Có biện pháp ngăn chặn những trang web đen, mang tính chất phản tác dụng, những trò chơi có tác động làm ảnh hưởng đến đời sống lành mạnh của sinh viên Đại học Bình Dương hiện nay.
Tổ chức, hướng dẫn cho sinh viên tiếp xúc và làm quen với Internet. Để họ biết được những mặt lợi và mặt hại của loại phương tiện truyền thông này.
Nhà trường có nhiều hoạt động ngoại khóa hơn cho sinh viên tham gia để tránh tình trạng sinh viên lấy Internet làm bạn những lúc rảnh rỗi.

Bên  cạnh đó cần  có sự


tham gia  giám  sát  chặt chẽ


của  các cơ


quan  an ninh
mạng trong việc ngăn chặn những trang web đen, những trò chơi không lành mạnh. Thiết nghĩ đây là vấn đề khó khăn đòi hỏi phải có nhiều tâm huyết, công sức, cũng như thời gian.
Điều quan trọng nhất chính là ý thức của sinh viên khi tham gia vào mạng
Internet, việc sử dụng Internet như thế nào để Internet có thể mang lại cho người sử dụng những hiệu quả tối đa. Trở thành công cụ hữu ích cho mọi người, là nơi để giúp họ đạt được thành công trong học tập, trong công việc và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
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CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
PGS TS: Phó Giáo Sư Tiến Sỹ TSKH: Tiến Sỹ Khoa Học TS: Tiến Sỹ

ThS: Thạc Sỹ SV: Sinh Viên
ĐHQGHN: Đại Học Quốc Gia Hà Nội TP.HCM: Thành Phố Hồ Chí Minh THPT:  Trung  Học  Phổ Thông   WWW: World Wide Web
WTO (World Trade Organization): Tổ chức Thương mại Thế giới NXB: Nhà Xuất Bản

NXB Tp.HCM: Nhà Xuất Bản Thành phố Hồ Chí Minh TG: Thời gian
PVS: Phỏng vấn sâu TH: Trường hợp

N: Số người (ý kiến) tham gia trả lời n: Tổng thể mẫu chọn

mean: Trung bình minimum: Nhỏ nhất maximum: Lớn nhất
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CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
1.1 Lý do chọn đề tài
Ngày nay trong bối cảnh toàn cầu hóa với sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật, có nhiều dịch vụ công nghệ truyền thông ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. Một trong những dịch vụ hàng đầu hiện nay là các phương tiện truyền thông đại chúng và đặc biệt là sự xuất hiện của Internet.
Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống mạng Internet đã góp phần đưa Việt Nam tiến nhanh vào con đường hội nhập và giúp cho mọi người dân Việt trở thành những “Công dân quốc tế” bình đẳng trên mạng.
Tháng 3/1997, Chính phủ đã ban hành Quy chế tạm thời về việc thiết lập và sử dụng Internet ở Việt Nam. Đến tháng 12/1997, Việt Nam chính thức hòa mạng. Kể từ đó cho đến nay, số lượng người truy cập Internet không ngừng tăng lên. Theo thống kê của Trung tâm Quản lý Mạng Việt Nam, đến tháng 12 năm 2003 mới có 38% dân số dân số Việt Nam sử dụng Internet, tháng 12 năm 2005 tăng lên 12.9%, tháng 3 năm 2006 là 14% dân số. Tính đến tháng 5 năm 2007 có đến 16.176.973 người sử dụng Internet chiếm 19,46% và tháng 5 năm 2008 là 19.774.809 người chiếm đến 23,50% dân số toàn quốc.1
Biểu đồ 1: Biểu đồ về tình hình sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong thanh niên Việt Nam
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1 Thống kê số liệu phát triển Internet Việt nam: tính đến tháng 5/2008. nguồn :Trung tâm Internet Việt Nam.
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(nguồn: Cuộc điều tra của bộ y tế, tổng cục thống kê, quỹ nhi đồng liên hợp quốc và tổ chức y tế thế giới thực hiện2)

Những con số trên cho thấy nhu cầu sử dụng Internet của người dân Việt Nam là rất cao và có xu hướng ngày càng tăng nhanh. Bên cạnh các phương tiện truyền thông khác vốn rất được người dân ưa chuộng như Tivi, Báo, Radio thì Internet cũng là một phương tiện rất được quan tâm ở các khu vực đô thị, nhất là đối với thanh niên Việt Nam hiện nay.
Theo kết quả Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam

HYPERLINK  \l "_bookmark2" 3, tính đến tháng 1/2004, tỷ lệ thanh niên sử dụng Internet đạt 73% trong đó có 50,2% thanh niên đô thị, ở nông thôn chỉ có 12,8% thanh niên sử dụng. Trung bình, 17,3% thanh niên Việt Nam từng sử dụng Internet. Thanh thiếu niên sử dụng Internet làm phương tiện giải trí nhiều hơn để tìm kiếm thông tin. Phần đông (68,7%) có sử dụng Internet để tán gẫu và 61,4% sử dụng  Internet để chơi games.
Đối với sinh viên hiện nay, với môi trường học tập, giải trí phong phú đa dạng, do đó nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên ngày càng cao. Sự ra đời của Internet đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống tinh thần cũng như đời sống học tập của sinh viên trong môi trường sống luôn năng động và bận rộn hiện nay.
Xét trong quy mô toàn cầu thì Internet là một phương tiện thiết yếu, một dịch vụ nhanh gọn, tiện ích và là môi trường thuận lợi cho sinh viên trao đổi, học hỏi, giải trí và trình bày chính kiến của mình trong trường học cũng như các lĩnh vực hoạt động của xã hội.


[image: image10]
2 Nguồn: “Cuộc điều tra của bộ y tế, tổng cục thống kê, quỹ nhi đồng liên hợp quốc và tổ chức y tế thế giới thực hiện”. vietnamnet. vn

3 Nguồn: Vietnamnet.vn . 26/08/2005

Theo kết quả cuộc điều tra của Viện Văn hóa - Thông tin “Tìm hiểu ảnh hưởng của Internet đối với học sinh, sinh viên Việt Nam hiện nay”4
Trong 647 sinh viên được hỏi (trong đó có 349 nam và 298 nữ), số người sử dụng Internet để gửi và nhận thư điện tử (email) cũng như để “tán gẫu” (chat) chiếm một tỷ lệ rất cao, tương ứng là 87,8% và 80,7%.
Tiện ích mà Internet mang lại cho sinh viên hiện nay đó là giúp  họ có những hiểu biết sâu rộng trong mọi lĩnh vực, cập nhật thông tin một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Bên cạnh đó nó còn giúp sinh viên đáp ứng được nhu cầu giao lưu kết bạn với nhiều người không những trong nước mà cả trên toàn thế giới, tạo dựng được nhiều mối quan hệ trong công việc cũng như học tập, hay giúp họ thư giãn làm giảm bớt đi những căng thẳng mệt nhọc…
Việc sử dụng Internet để đáp ứng nhu cầu giải trí, học tập của sinh viên là một điều tất yếu trong xu hướng toàn cầu hóa, hiện đại hóa của đất nước. Tuy nhiên, việc đáp ứng nhu cầu này ngoài những mặt tích cực Internet còn mang đến rất nhiều tác động tiêu cực làm ảnh hưởng đến lối sống của sinh viên, sự xâm nhập của các trang web xấu, những hình ảnh xấu, đồi trụy, thô tục… làm ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Việc truy cập Internet mà không đúng mục đích học tập hay giải trí lành mạnh còn làm cho sinh viên mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến việc học hành.
Nhận thấy được Internet là một phương tiện truyền thông ngày càng gắn bó chặt chẽ thân thiết với sinh viên và sự tham gia sử dụng Internet của sinh viên ngày càng nhiều. Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Tìm hiểu nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay” làm đề tài luận văn của mình. Ý thức được rằng đây là vấn đề mới và ít được nghiên cứu chuyên sâu.
Đề tài tập trung vào “Tìm hiểu nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên” trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó đưa ra một bức tranh chung về tình hình sử dụng Internet của sinh viên trường Đại học Bình Dương. Tìm hiểu những mục đích, nội dung mà sinh viên truy cập Internet. Đồng thời tìm hiểu tác động của Internet đối với đời sống học tập của sinh viên. Từ đó đưa ra các giải pháp hợp lý để Internet trở


[image: image11]
4 Nguồn: kết quả điều tra “tìm hiểu ảnh hưởng của Internet đối với học sinh – sinh viên hiện nay”. Viện Văn hóa- Thông tin thực hiện.

thành công cụ, người bạn hữu ích của thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng là thế hệ nòng cốt của đất nước trong bước đường hội nhập.
Đối tượng - Khách thể - Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay.
Khách thể nghiên cứu
Sinh viên trường Đại học Bình Dương.
Phạm vi nghiên cứu
Đề tài chỉ

dừng lại


o việc khảo sát nhu  cầu  sử

dụng  Internet  của sinh viên
Trường Đại học Bình Dương trong giai đoạn hiện nay.
Qua đó đề tài cũng muốn chứng minh việc định hướng cho sinh viên về mục đích sử dụng nguồn thông tin trên Internet là rất quan trọng để góp phần nâng cao chất

lượng cuộc sống cũng như chất lượng học tập của sinh viên hiện nay.
Mục tiêu – nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Mục tiêu nghiên cứu tổng quát
Đề tài tập trung chủ yếu vào tìm hiểu nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên. Bên cạnh đó, tìm hiểu về thực trạng sử dụng Internet của sinh viên trong giai đoạn hiện nay.
Mục tiêu cụ thể
Từ mục tiêu tổng quát đã đưa ra ở trên, tác giả khóa luận đề ra một số mục tiêu cụ thể sau: Tìm hiểu mục đích sử dụng Internet của sinh viên Đại học Bình Dương; Tìm hiểu sự khác biệt trong việc sử dụng Internet phục vụ cho nhu cầu giải trí và học tập của sinh viên nam, sinh viên nữ và các năm học với nhau để thấy rõ hơn nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay; Tìm hiểu những yếu tố tác động đến nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên Trường Đại học Bình Dương.
Nhiệm vụ nghiên cứu
Để thực hiện mục tiêu trên, tác giả nghiên cứu đề tài đặt ra cho mình một số nhiệm vụ nghiên cứu sau:
Khảo sát về nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên Đại học Bình Dương hiện nay.
Tìm hiểu về thực trạng sử dụng Internet của sinh viên Đại học Bình Dương.
Phân tích các yếu tố tác động của Internet đến sinh viên Đại học Bình
Dương đối với nhu cầu sử dụng Internet từ đó giúp họ nhận thức được những mặt lợi, hại của loại dịch vụ này.
Đề tài cũng đưa ra một số giải pháp nhằm giúp cho sinh viên nói chung và sinh viên Đại học Bình Dương nói riêng có định hướng tốt hơn và đạt hiệu quả hơn trong việc sử dụng Internet.
Bên cạnh đó đề xuất một số khuyến nghị cụ thể trong lĩnh vực quản lý hệ thống thông tin trên Internet, giúp cho sinh viên Đại học Bình Dương có được những nguồn thông tin chất lượng và bổ ích hơn.

Những phương pháp nghiên cứu sử dụng trong đề tài
Phương pháp điều tra xã hội học chủ yếu sử dụng phương pháp định lượng bằng bảng hỏi kết hợp với một số công cụ thu thập thông tin định tính phương pháp phỏng vấn sâu.
Phương pháp nghiên cứu định lượng
Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi (thực hiện thành công 194 bảng hỏi). Đây là phương pháp sử dụng bảng câu hỏi dưới dạng viết và các câu trả lời tương ứng. Những thông tin định lượng thông qua cách xử lý phân tổ, chỉ ra những mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc sẽ được tác giả đề tài sử dụng để mô tả toàn cảnh bức tranh về thực trạng sử dụng Internet và nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên, những yếu tố tác dộng đến nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên.
Biến số độc lập: Tuổi, giới tính, học vấn (ngành học, khoa và năm học) của người tham gia trả lời.

Biến số phụ thuộc: Những yếu tác động đến nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên, những hiểu biết về tác động của Internet đối với sinh viên và xu hướng sử dụng Internet của sinh viên thông qua người tham gia trả lời thể hiện trong nội dung nghiên cứu.
Định lượng: đối với nghiên cứu định lượng trong đề tài tác giả đề tài áp  dụng
công thức sau: n =


N  t 2

 0.25


(5)
N   2   t 2  0.25

Trong đó

n  - Dung lượng mẫu cần chọn N - Kích thước của tổng thể

t - Hệ số tin cậy của thông tin

 
Từ công thức trên ta có, áp dụng cho Trường Đại học Bình Dương với số lượng sinh viên (năm thứ nhất đến năm thứ tư) là 7600 sinh viên. Để tìm hiểu nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên trong trường, với yêu cầu mức độ tin cậy là 99.0% và sai số không vượt quá 10%(0.1). Thay vào công thức trên ta có số sinh viên cần để khảo sát như sau:

[image: image12]
5 Nguồn: công thức (7.7) Phương pháp nghiên cứu xã hội học tr194

n =
7600  2.8


 0.25


= 194 sinh viên
7600  0.12   2.82  0.25

Phương pháp nghiên cứu định tính
Phương pháp chính được sử dụng trong nghiên cứu định tính là phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp này sử dụng bảng câu hỏi mang tính chất gợi mở. Nhấn vào mô tả nhu cầu và thực trạng sử dụng Internet của sinh viên, cụ thể là sinh viên Trường Đại học Bình Dương mà người nghiên cứu quan tâm. Những thông tin định tính sẽ được áp dụng để minh họa thêm cho phần ứng xử thể hiện trong thông tin định lượng.
Tác giả tiến hành phỏng vấn sâu một số đối tượng là sinh viên của trường Đại học Bình Dương nhằm tìm hiểu sâu về nhu cầu sử dụng Internet của sinh   viên
hiện nay qua  đó tìm hiểu  thêm   về

một số


mặt  tích cực và tiêu cực khi   sử


dụng
Internet. Cụ thể là tiến hành 7 cuộc pvs theo tiêu chí đã đề ra.
Phương pháp phỏng vấn sâu được kết hợp với phương pháp điều tra bằng bảng hỏi trong nghiên cứu định lượng để bổ sung và lý giải cho những con số mà phương pháp điều tra bằng bảng hỏi thu thập được, từ đó cho thấy nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay để đưa ra những đề xuất phù hợp.

phương pháp xử lý số liệu
Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 11.5 với 2 loại câu hỏi là câu hỏi mở và câu hỏi đóng thể hiện qua hai dạng bảng chủ yếu là bảng mô tả và bảng kết hợp

Một số phương pháp liên ngành khác
1.4.4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
Nghiên cứu và phân tích các tài liệu có sẵn liên quan đến đề tài. Dữ liệu   thứ

cấp được thu thập từ các nguồn chính sau: Các báo cáo và công trình nghiên cứu

trước đây và các tài liệu có sẵn được đăng tải trên báo, tạp chí (Google, Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên, tạp chí Xã Hội Học,Vietnam.net, và những công trình có liên quan)
Ngoài  ra, đề


tài  còn sử


dụng  một số


phương  pháp  liên  ngành  khác như:

Phương pháp quan sát, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp diễn dịch, quy nạp…

Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Ý nghĩa lí luận
Việc nghiên cứu “Nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay” (Trường hợp nghiên cứu Sinh viên trường Đại học Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh

Bình Dương) trong bối cảnh kinh tế muốn của người thực hiện:


cũng như

xã hội ngày càng phát  triển,   mong
Do tính chất mới mẻ của đề tài, nghiên cứu nhằm thu thập một số thông tin mang tính định lượng và định tính với mong muốn rằng Internet – bản thân nó là một loại hình của truyền thông đại chúng sẽ ngày càng hữu ích hơn đối với sinh viên. Do đó nghiên cứu này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận của xã hội học truyền thông đại chúng, giao tiếp công cộng.

Ý nghĩa thực tiễn
Đề tài “Nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay” (Nghiên cứu trường hợp Sinh viên Đại học Bình Dương) vì đây là luận văn của cử nhân cho nên đề tài chỉ là mang tính thăm dò xu hướng sử dụng Internet của sinh viên trong thời kỳ toàn cầu hóa hiện đại hóa và thời kì bùng nổ thông tin hiện nay, cho thấy được sinh viên có nhu cầu sử dụng Internet như thế nào và Internet đã tác động như thế nào đến đời sống, học tập của sinh viên.
Trong quá trình thực hiện đề tài đã giúp cho tác giả thực hành được phương pháp nghiên cứu, cách nêu vấn đề và giải quyết vấn đề theo cách hiểu. Áp dụng những  kiến  thức về lý luận vào  trong  nghiên  cứu thực tế, mang  lại cho  bản thân
nhiều  kinh  nghiệm bổ

ích như

cách  áp dụng lý thuyết  đề


giải  thích  các  vấn đề,

phương pháp xử lý thông tin định tính, định lượng, kĩ năng viết báo cáo, thực hành khả năng sử dụng vi tính và thu thập thộng tin.
Đề tài cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho những ai muốn tìm hiểu vấn đề này sâu hơn và cho các sinh viên khoá sau.
1.6. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
Trong đề tài nghiên cứu có sử dụng một số thông tin đinh tính và định lượng được thu thập trong quá trình nghiên cứu. Do đó để tuân thủ quy tắc đạo đức trong nghề nghiệp và thể hiện tôn trọng sự riêng tư một số đối tượng được phỏng vấn, tác giả nghiên cứu đề tài khẳng định những thông tin thu thập được chỉ phục vụ cho
mục đích nghiên cứu khoa học của mình và sẽ giữ kín thông tin cá nhân cần thiết hoặc có sự thay đổi họ tên nếu có trích dẫn.

Trong trường hợp sinh viên được hỏi không muốn trả lời thì sẽ tự kết thúc bảng hỏi và chuyển qua mẫu khác.
Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình làm đề tài
Những thuận lợi
Sự chỉ dẫn tận tình của cô hướng dẫn, sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô trong khoa giúpcho người thực hiện khóa luận luôn tự tin và hoàn thành đúng tiến độ. Sự động viên ủng hộ về mặt vất chất và tinh thần của gia đình cùng với sự giúp đỡ hết mình của bạn bè là một hậu thuẫn và là những nguồn động viên lớn của người viết trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Đề tài được thực hiện tại địa bàn trường Đại học Bình Dương, là ngôi trường mà người làm khóa luận đang theo học đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho khóa luận trong quá trình thực hiện về mặt thời gian và kinh phí.
Những khó khăn
Đề tài về Internet không còn mang tính mới mẻ trong giai đoạn hiện nay nhưng xét về khía cạnh khoa học xã hội thì chưa có nhiều tài liệu nghiên cứu gây nhiều khó khăn cho người viết trong quá trình tổng quan, tham khảo tài liệu. Hơn nữa vốn kiến thức tiếng anh không có nhiều và thời gian có hạn nên người thực hiện chưa có khả năng tham khảo các nghiên cứu nguồn từ nước ngoài và các nghiên cứu khác. Đó cũng là một yếu điểm làm cho nguồn tổng quan tài liệu của khóa luận chưa thể phong phú được.

Do chưa có kinh nghiệm cũng như vốn kiến thức còn nhiều hạn chế nên đề tài không thể tránh khỏi những khuyết điểm và thiếu sót.
1.8 Kết cấu của khóa luận
Cấu trúc của khóa luận gồm 3 phần chính Mở đầu, nội dung và kết luận được chia thành 5 chương, cụ thể như sau:
Phần mở đầu bao gồm các nội dung sau:
Chương I là phần mở đầu giới thiệu về: Lý do chọn đề tài; Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu; Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài; Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài; Những vần đề đạo đức trong ghiên cứu và phần cuối cùng là những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài.

Nội dung của khóa luận được trình bày trong các chương:
Chương II trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu bao gồm các nội dung: Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Internet trên thế giới và trong nước;

Thực trạng sử dụng Internet; Và trình bày kết quả của một số đề tài nghiên cứu liên quan. Chương III trình bày về phương pháp nghiên cứu gồm có các mục như: Cách tiếp cận và lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu; Các khái niệm trong đề tài; Mô hình khung phân tích và giả thuyết nghiên cứu; Mô tả mẫu nghiên cứu và mô tả địa bàn nghiên cứu.

Chương IV trình bày về những kết quả thu được của khóa luận, chương này có các nội dung sau: Vai trò của Internet và nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên; Thực trạng sử dụng Internet của sinh viên hiện nay; Đánh giá những tác động tích cực và tiêu cực của Internet đối với đời sống của sinh viên; Giải pháp giúp cho sinh viên sử dụng Internet ngày có hiệu quả hơn trong học tập và cuộc sống.
Phần cuối khóa luận được thể hiện trong Chương V bao gồm kết luận và

những khuyến nghị mà khóa luận đưa ra.

Ngoài các phần chính trên đề tài có thêm các phần phụ lục như danh mục các bảng biểu và phần phụ lục gồm các công cụ thu thập thông tin.
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Trong những năm vừa qua, chúng ta được chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin đặc biệt là sự phát triển không ngừng của hệ thống Internet. Nó mang lại cho con người nhiều tiện ích nhưng cũng không kém những bất cập. Hiện nay, đây là một vấn đề được nhiều cá nhân, tổ chức và các nhóm xã hội quan tâm. Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu, tìm hiểu ở trong và ngoài nước.

Tuy nhiên các công trình nghiên cứu đó chủ yếu thuộc trong lĩnh vực của khoa học công nghệ và kĩ thuật phục vụ cho các công trình nghiên cứu thị trường…. mà những lĩnh vực đó lại không nằm trong vùng nghiên cứu này nên người viết không sử dụng vào trong phần nghiên cứu của mình. Đó cũng là một trong số những khó khăn mà tác giả trình bày ở trên. Đối với các chủ đề này về mạng xã hội còn nhiều hạn chế đặc biệt là các công trình nghiên cứu dưới góc độ khoa học xã hội.

Dưới đây là một số tài liệu được thu thập từ các hội thảo khoa học, các nghiên cứu mang tính quy mô dưới góc độ khoa học xã hội và một số nghiên cứu được công bố trên các phương tiện như tạp chí, báo chí, các luận văn và mạng Internet…Đã được tổng hợp và trình bày trong các nội dung sau:
Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Internet trên Thế giới và Việt Nam
Thời kì phôi thai
Năm 1969 Bộ Quốc Phòng Mỹ đã xây dựng dự án ARPANET để nghiên cứu lĩnh vực mạng, theo đó máy tính được liên kết lại với nhau và sẽ có khả năng tự định đường truyền tin sau khi một phần mạng đã bị phá hủy.

Năm 1972 trong một hội nghị quốc tế về truyền thông máy tính. Bob Kahn đã trình diễn mạng ARPANET, liên kết 40 máy tính qua các bộ xử lý giao tiếp các trạm cuối ( Terminal Interface Processor – TIP). Cùng thời gian này nhóm Internet Working group (INWG) do Winton Cerf làm chủ tịch ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thiết lập giao thức bắt tay (Agreed- upon). Năm 1972 cũng là năm Ray Tomlinson đã phát minh
ra e-mail để giới thông điệp lên mạng. Từ đó đến nay e- mail là một trong những dịch vụ được sử dụng nhiều nhất.
Năm 1973, một số trường đại học của Anh và của Na-uy kết nối vào ARPANET. Cũng vào thời gian này ở đại học Harvard, Bob Metcalfe đã phác họa ra ý tưởng về Ethernet (một giao thức trong mạng cục bộ)
Tháng 9/1973 Vinto Cerf và Bob Kahn đề xuất những cơ bản của Internet. Năm 1974 BBN đã xây dựng giao thức ứng dụng Telnet cho phép sử dụng máy tính từ xa.Năm 1976 phòng thí nghiệm của hãng AT&T phát minh ra dịch vụ truyền tệp cho mạng FTP.
Năm 1978 Tom Truscott và Steve Bellovin thiết lập mạng USENET dành cho những người sử dụng UNIX. Mạng USENET là một trong những mạng phát triển sớm nhất và thu hút nhiều người nhất. Đến năm 1979 ARPA thành lập ban kiểm soát cấu hình Internet.
Năm 1981 ra đời mạng CSNET (Computer Science NETwork) cung cấp các dịch vụ mạng cho các nhà khoa học ở trường đại học mà không cần truy cập vào mạng ARPANET.
Năm 1982 các giao thức TCP và IP được DAC và ARPA dùng đối với mạng ARPANET. Sau đó TCP/IP được chọn là giao thức chuẩn.
Năm 1983 ARPANET được tách ra thành ARPANET và MILNET.MILNET tích hợp với mạng dữ liệu quốc phòng, ARPANET trở thành một mạng dân sự. Hội đồng các hoạt động Internet ra đời, sau này được đổi tên thành Hội đồng kiến trúc Internet ( từ điển Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)
Thời kì bùng nổ lần thứ nhất của internet
Theo từ điển bách khoa toàn thư Wikipedia, Năm 1986 mạng NSFnet chính thức được thiết lập, kết nối năm trung tâm máy tính. Đây cũng là năm có sự bùng nổ kết nối, đặc biệt là ở các trường đại học. Như vậy là NSF và ARPANET song song tồn tại theo cùng một giao thức, có kết nối với nhau.
Năm 1990, với tư cách là một dự án ARPANET dừng hoạt động nhưng mạng do NSF và ARPANET tạo ra đã đựợc sử dụng vào mục đích dân dụng, đó chính là tiền thân của mạng internet ngày nay. Một số hãng lớn bắt đầu tổ chức kinh doanh trên mạng. Đến lúc này đối tượng sử dụng Internet chủ yếu là những nhà nghiên cứu  và

dịch vụ phổ biến nhất là E-mail va FTP, Internet là một phương tiện truyền thông đại chúng.
Bùng nổ lần thứ hai với sự xuất hiện của www
Năm 1991 Tim Berners Lee ở trung tâm nghiên cứu nguyên tử châu Âu (CERN) phát minh ra World Wide Web (WWW) dựa theo ý tưởng về siêu văn bản được Ted Nelson đưa ra từ năm 1985. Có thể nói đây là một cuộc cách mạng trên Internet vì người ta có thể truy cập, trao đổi thông tin một cách dễ dàng, nhanh chóng.
WWW trở thành dịch vụ phổ biến thứ hai sau dịch vụ FTP. Những hình ảnh video đầu tiên được truyền đi trên mạng Internet. WWW vượt trội hơn FTP và trở thành dịch vụ có số lưu thông lớn nhất căn cứ trên số lượng gói tin truyền và số byte
truyền.   Các   hệ


thống   quay  số


trực   tuyến   truyền   thống như


CompuServe,
AmericanOnline, Prodigy bắt đầu khả năng kết nối Internet.
Tháng 10 năm 1994 Tập đoàn truyền thông Netscape cho ra đời phiên bản Beta của trình duyệt Navigator 1.0 nhưng còn cồng kềnh và chạy rất chậm. Ngày 30 tháng 10 cũng năm đó có Microsoft cũng cho ra đời trình duyệt của mình phiên bản 4.0. Tháng 7 năm 1996, Công ty Hotmail bắt đầu cung cấp dịch vụ Web Mail. Sau 18 tháng đã có 12 triệu người sử dụng và vì thế đã được Microsoft mua lại với giá 400 triệu dô la. Đây cũng là năm triễn lãm World Exposition là triễn lãm thế giới đầu tiên trên mạng Internet. (từ điển Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)
Thời kì phổ biến của Mạng không dây
Năm 1985, Cơ quan quản lí viễn thông của Mỹ quyết định mở cửa một số băng tần của giải phóng không dây, cho phép người sử dụng chúng mà không cần giấy phép của chính phủ. Đây là bước mở đầu cho các mạng không dây ra đời và phát triển rất nhanh.
Năm 1997, một tiểu ban đã tiến hành thương lượng hợp nhất các chuẩn và đã ban hành chuẩn chính thức IEE 802.11. Sau đó là chuẩn 802.11b và chuẩn 802.11a lần lượt được phê duyệt vào các năm 1999 và năm 2000.
Năm 1999 nhà sản xuất máy tính nổi tiếng Apple công bố sự xuất hiện của Wi- Fi như là một sự lựa chọn trên dòng máy iBook mới của họ. Đó là sự mở đầu đã làm thay đổi hoàn toàn thị trường mạng không dây.
Wi- Fi đựơc phát triển nhanh nhờ sự phổ biến mạnh mẽ của kết nối Internet băng rộng tốc độ cao trong các gia đình và trở thành phương thức dễ nhất cho phép nhiều

máy tính cùng chia sẽ một đường truyền truy cập băng rộng. Thuật ngữ Wi-Fi ra đời, là tên gọi thống nhất để chỉ công nghệ kết nối cục bộ không dây đã được chuẩn hóa.
Tiếp theo là sự ra đời phiên bản mới của Wi – Fi có tên gọi là 802.11g sử dụng kĩ thuật giải phổ rộng có thể đạt tốc dộ 54Mb/ giây ở băng tần 2,4GHz. Tuy vậy, Wi- Fi là một công nghệ ngắn khó cạnh tranh với các mạng điện thoại di động 3G vốn có khả năng truyền phát dữ liệu tốc độ cao. Công nghệ 3G hiện đang được tích hợp vào các máy tính xách tay, điện thoại di động… được sản xuất hàng loạt.6
Việt nam bắt đầu thử nghiệm kết nối với Internet từ năm 1992, đến năm 1997 Việt Nam chính thức tham gia vào truy cập Internet và cho đến nay  mạng Internet luôn không ngừng phát triển tại Việt Nam.
Thực trạng sử dụng Internet
Tổng số người sử dụng Internet trên thế giới cho đến tháng 6/2008 là hơn 1,46 tỉ (1.463.632.361). Trong đó Châu Á vẫn là thị trường lớn nhất với 578,5 triệu người (chiếm 39,5%), Châu Âu đứng nhì với 384,6 triệu (26,3%) và Bắc Mỹ với 248,2 triệu người (chiếm 17%).7
Trong bảng xếp hạng của Miniwatts Marketing Group, tính đến hết tháng 3 năm 2008, Việt Nam đứng thứ 17 trong tốp các quốc gia có nhiều người sử dụng Internet nhất thế giới và so với các quốc gia trong khu vực Châu Á, tính đến hết năm 2007,
Việt Nam chúng  ta hiện có   số


người sử


dụng  Internet  nhiều thứ


năm,  sau Trung
Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonexia.
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6 Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. http://vi.wikipedia.org
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Nguồn: thống kê số liệu phát triển Internet Việt Nam và Thế Giới. website công nghệ thông tin. www. Vietwebpro.com

Theo số liệu thống kê về tình hình phát triển Internet Việt Nam: Tính đến tháng 5 năm 2008 cho thấy xu hướng tăng dần trong việc sử dụng Internet ở Việt Nam thể hiện qua bảng số liệu sau:

	Tháng 05 năm
	Số người dùng
	% dân số sử dụng
	Số tên miền .vn đã đăng ký

	2003
	1.709.478
	2,14
	2.746

	2004
	4.311.336
	5,29
	7.088

	2005
	7.184.875
	8,71
	10.829

	2006
	12.911.637
	15,53
	18.530

	2007
	16.176.973
	19,46
	42.470

	2008
	19.774.809
	23,50
	74.625


Nguồn: Thống kê số liệu phát triển Internet Việt Nam: Tính đến tháng 05 năm 2008.
Trung Tâm Internet Việt Nam
Vào  tháng  10 năm 2000  cả


nước mới chỉ

có khoảng  60.000  người thuê  bao
Internet nhưng tính đến hết tháng 5 năm 2008 toàn quốc đã có gần 6 triệu thuê bao Internet quy đổi với gần 19.5 triệu người sử dụng Internet đạt tỷ lệ 23% dân số sử dụng Internet trong cả nước trong đó có 17 % là thanh thiếu niên.8
Trong quá trình tìm kiếm, tham khảo và thu thập tài liệu, khóa luận được biết đến một số nghị định, quyết định và quy định của chính phủ về việc quản lý, thiết lập, sử dụng, và xử phạt những hành vi sai phạm khi sử dụng Internet ở Việt Nam như sau (xem file đính kèm phụ lục):

Nghị định của chính phủ số 21-CP ngày 05/03/1997 về việc ban hành quy chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng Internet ở Việt Nam.
Quyết định của Bộ

Trưởng  Bộ

Văn   Hóa   Thông   Tin số


1110/BC  ngày
21/05/1997. Ban hành quy định về cấp phép cung cấp thông tin lên mạng Internet (Ban hành kèm theo quy định số 1110/BC, ngày 21/05/1997-Bộ Văn Hóa Thông Tin)
Thông tư liên tịch của Tổng Cục Bưu Điện – Bộ Nội Vụ - Bộ Văn Hóa Thông Tin số 08/TTLT ngày 24/05/1997. Hướng dẫn cấp phép việc kết nối cung cấp và sử dụng Internet ở Việt Nam.
Quyết định số 33/2002/QĐ-TTG ngày 08/02/2002 của Thủ Tướng Chính Phủ

phê duyệt kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001 – 2005.
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8 Nguồn: Trung tâm Internet Việt nam

Nghị

định số


97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
Nghị định 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
Các đề tài nghiên cứu liên quan
Đây là lĩnh vực tương đối mới mẻ, chỉ chính thức xuất hiện và phát triển ở Việt Nam từ năm 1997. Do đó những công trình nghiên cứu về lĩnh vực này chưa nhiều. Trong đề tài này tác giả tổng hợp được một số báo cáo, công trình nghiên cứu sau:
Võ Minh Tuấn “Tác động toàn cầu hóa đến đạo đức sinh viên hiện nay”. Tạp chí Triết học, 2006.
Phạm Hồng Tung “Văn hóa và lối sống của thanh niên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội ,2008. http://vnsocialwork.net
Lê Thanh Bình “Truyền thông đại chúng vá quản lý văn hóa đô thị”
cho trường hợp TP.HCM). Tạp chí xã hội học số 1, 2008

(đề xuất

Viện Văn Hóa- Hà Nội, Sưu tầm các chuyên đề: “Việc sử dụng Internet ở Việt Nam hiện nay”.
Theo VNE-E-commerce Times. “Mạng Internet: Thực trạng và xu hướng”,
2004. Nhịp sống số. tuoitre.vn
Nguyễn Bích–VTC “Internet và những tác động làm thay đổi tại Việt Nam”,
2008. http://www.quantrimang.com.vn
Tác giả Phan Thị Mai Lan “Tìm hiểu cộng đồng blog như một môi trường xã hội hóa đối với học sinh phổ thông trung học”. Luận văn tốt nghiệp năm 2008, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Về nội dung, tác giả tập trung tìm hiểu nhu cầu tham gia mạng trực tuyến – Blog (được coi là một hình thức giải trí trên mạng Internet) và cơ chế tham gia vào cộng đồng Blog của học sinh THPT; Tìm hiểu

vai trò xã hội hóa của Blog đối với học sinh THPT; Sự tương tác trong cộng đồng Blogger như các giá trị chuẩn mực, chế tài của nhóm và sự kiểm soát xã hội của học sinh THPT; Tìm hiểu những khía cạnh tiêu cực của Blog đối với học sinh THPT hiện
nay.  Về


phương  pháp:  Nhận  thấy  được những

ưu  điểm  và  nhược  điểm trong
phương pháp nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu trước, tác giả Phan Thị Mai Lan đã kết hợp hai cách tiếp cận chức năng và tương tác biểu tượng, sử dụng đồng thời hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng bằng việc sử dụng công cụ thu thập thông tin định lượng bằng bảng hỏi với số lượng mẫu là 200 và phương pháp pvs trực tuyến 10 học sinh THPT. Về kết quả nghiên cứu: Mặc dù đề tài chỉ giới hạn ở phạm vi tìm hiểu nhu cầu và xu hướng sử dụng Blog của học sinh THPT và xu hướng xã hội hóa trong công đồng Blogger. Nhưng cũng đã đưa ra một số kết luận mang lại nhiều ý nghĩa bổ sung hữu ích trong nghiên cứu của tác giả khóa luận, dưới góc nhìn xem Blog như là một tiêu chí mà các bạn sinh viên hiện nay sử dụng như một mục đích quan trọng mỗi khi truy cập mạng Internet như sau: “Blog không chỉ là một công cụ hay một hình thức giải trí mà qua đó còn thể hiện được những quan tâm của các blogger đến các vấn đề xã hội. Nếu xét theo lý thuyết về lối sống, hoạt động liên quan đến Blog thuộc lĩnh vực giải trí tinh thần”. Tác giả cũng đưa ra một hướng nhìn mới dưới góc độ gia đình và xã hội “Trẻ em ngồi trước màn hình máy vi tính, dành nhiều thời gian lên mạng Internet nói chung hay vào Blog nói riêng thường gợi lên hình ảnh cô đơn về mặt xã hội. Trên thực tế, các cá nhân tham gia vào mạng Blog sở hữu một mạng lưới bạn bè không chỉ trên mạng Internet mà còn hiện hữu ở ngoài đời thật….Môi trường mới này hấp dẫn bởi tính ẩn danh và tính có thể lưu lại được. Tuy vậy không có nghĩa là không có sự hiện hữu của những giá trị chuẩn mực cùng những chế tài và kiểm soát xã hội” (Phan Thị Mai Lan, 2008).
Tập đoàn thông tin thị trường toàn cầu (TNS) nghiên cứu “Xu hướng sử dụng Internet ở Việt Nam” thực hiện tháng 12 năm 2008. Cuộc nghiên cứu được khảo sát trên 1.200 người sử dụng Internet tại bốn thành phố là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Nghiên cứu mang tính chất khảo sát và chỉ dừng lại ở mục đích nhằm cung cấp thông tin cho các nhà tiếp thị và truyền

thông  những  thông  tin về


thói  quen sử


dụng Internet của người Việt Nam từ   đó

hoạch định được các chiến lược Maketing trên Internet phù hợp hơn với người  Việt

Nam. Kết quả nghiên cứu chuyên sâu qua cuộc nghiên cứu về xu hướng sử dụng Internet tại các thành phố lớn ở Việt Nam cho thấy một tầm nhìn tổng quát về các hoạt động trực tuyến của người sử dụng bao gồm thói quen sử dụng các phương tiện truyền thông liên kết, lối sống tâm lý của người sử dụng Internet và việc nghiên cứu thương hiệu mà họ quan tâm và ưa chuộng. Qua kết quả nghiên cứu cho thấy rằng: Thời gian bình quân sử dụng Internet mỗi ngày đã tăng gần gấp đôi, từ 22 phút năm 2006 lên 43 phút năm 2008. Chi phí bình quân cho việc truy cập Internet (bao gồm phí thuê bao) là 174.000 đồng/tháng. Xu hướng truy cập Internet tại nhà (66%) đã vượt trội hơn so với việc ra quán café Internet (53%). Tuy nhiên lứa tuổi thanh thiếu niên lại hay truy cập Internet ở các quán café Internet hơn. Cập nhật thông tin và sử dụng công cụ tìm kiếm là các hoạt động online phổ biến. 82% số người được hỏi sử dụng các công cụ tìm kiếm và gần 90% trong số họ đọc tin tức trên Internet. Hơn 95% người sử dụng Internet ở Việt Nam dùng các dịch vụ Yahoo! Messenger và Email (Tập đoàn thông tin thị trường toàn cầu (TNS), 2008).
“Thực trạng sử dụng Internet ở thanh, thiếu niên Việt nam”, 2004. Trên trang web chungta.com. Bài viết sử dụng phương pháp quan sát và phỏng vấn một số đối tượng là thanh, thiếu niên và một vài giáo viên. Kết quả cho thấy được Internet có vẻ như đã trở thành một phương tiện rất quen thuộc đối với đông đảo thanh, thiếu niên nhất là ở các thành phố lớn, sự thiếu định hướng trong việc sử dụng Internet để biết và thấy cần khai thác những mặt tích cực của thế giới ảo. Đa số khách hàng ở các quán cafe Internet là thanh, thiếu niên với mục đích vào Internet để chat (tán gẫu) và tình trạng truy cập Internet một cách tự phát mà không được ai hướng dẫn trước ngay cả ở nhà và trong trường học, từ đó sẽ dẫn đến tình trạng “lợi bất cập hại”. Bài viết cũng đưa ra được sự cần thiết có những kế hoạch đào tạo, định hướng sử dụng máy tính và Internet một cách cơ bản và rộng rãi cho học sinh, sinh viên (chungta.com, 2004).
Bài viết “Đánh giá tình hình sử dụng Internet của thanh niên Việt Nam” được cung cấp bởi iGURU Việt Nam. Trích từ trang web http://my.opera.com. Thực hiện tháng 3 năm 2008. Nội dung của bài viết phần lớn thanh thiếu niên sử dụng Internet vào mục đích giải trí và hầu hết là tự họ tìm hiểu để biết cách sử dụng mà không được ai hướng dẫn trước. Trong bài viết cũng cho thấy được sự khác biệt trong việc

truy cập Internet đó là nam giới luôn chiếm tỷ lệ cao hơn nữ và sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn. Đưa ra được những mặt lợi và mặt hại trong thực trạng sử dụng Internet của thanh niên hiện nay. Về mặt lợi của Internet ai cũng thấy được với sự tiện lợi, đơn giản một nơi kết nối cả thế giới. Internet đã trở thành một phần trong cuộc sống của thanh thiếu niên. Mặc dù Internet đã được phổ cập nhưng việc quản lý, giáo dục sử dụng Internet vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Internet tại Việt Nam đang bộc lộ những mặt trái của nó như xâm phạm tình dục, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, trò chơi bạo lực, đồi trụy, tuyên truyền thông tin sai lệch…Bài viết cũng đề ra một số phương pháp mà chính phủ Việt Nam đang áp dụng để giảm thiểu những mặt trái của Internet như ban hành nghị định Internet, nghị định chống thư rác và các chương trình xã hội khác (http://my.opera.com, 2008).
Tác giả Nguyễn Quý Thanh với bài viết “Internet và định hướng giá trị của sinh viên về tình dục trước hôn nhân” đăng trên tạp chí xã hội học, số 2, năm 2006, trang 46- 56. Bài viết được rút ra từ cuộc nghiên cứu thực nghiệm khảo sát trên 640 sinh viên trên quy mô tại 5 trường đại học ở Hà Nội và 5 trường đại học ở TP.HCM. Từ kết quả nghiên cứu của mình, Nguyễn Quý Thanh đã đưa ra mô thức sử dụng Internet phổ biến nhất của sinh viên Việt Nam đó là: Sử dụng cho mục đích Chat (66.3%), còn việc tìm kiếm thông tin học tập và đọc báo, truyện tranh trên mạng (65.6%). Từ phân tích trên có thể dễ dàng nhận thấy rằng sinh viên lên mạng tìm kiếm thông tin cho nhu cầu giải trí nhiều hơn là để thu thập thông tin cho việc học tập, thu thập kiến thức. qua bài viết, tác giả nhấn mạnh đến việc sử dụng Internet thường xuyên có ảnh hưởng đến định hướng giá trị của sinh viên. Đồng thời cũng đưa ra nhận định về số lượng các nghiên cứu về tác động của Internet đối với lối sống sinh viên là còn nhiều hạn chế và chưa nhiều (Nguyễn Quý Thanh, 2006).
Tác giả Lộc Minh với bài viết đăng ngày 14 tháng 11 năm 2008 trang mục Đất nước dân tộc tôi trên trang web vovinamvvd.com. Bài viết được tác giả trình bày dựa trên kết quả của một cuộc nghiên cứu “Tìm hiểu ảnh hưởng của Internet đến học sinh- sinh viên Việt Nam hiện nay” do Viện Văn hóa - Thông tin thực hiện. Cuộc khảo sát được thực hiện khá công phu với diện đối tượng không chỉ là học sinh-sinh viên mà cả cán bộ viên chức và người lao động. Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy được những tác động, ảnh hưởng mang tính tích cực và tiêu cực của Internet đối với

đời sống và học tập của học sinh- sinh viên và Internet chưa thật sự phát huy được mặt tích cực kho thông tin tri thức của nhân loại đối với học sinh-sinh viên. Đề tài cho thấy đối với học sinh- sinh viên thì Intermet được coi là môi trường giải trí quan trọng, hoạt động khi tham gia mạng Internet đối với giới trẻ nhất là giới trẻ ở các khu đô thị thì email, chat, games vẫn là chủ yếu. Bên cạnh đó còn thể hiện được sự khác biệt trong việc ảnh hưởng của Internet đối với học sinh – sinh viên và các cán bộ công nhân viên, công nhân (Lộc Minh, 2008).
Tác giả Nguyễn Quý Thanh cùng nhóm tác giả Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn khánh Hòa và Nguyễn An Ni trong Đề tài: “Mối quan hệ của việc sử dụng Internet và hoạt động học tập của sinh viên” mã số Q.CL.05.01. Qua đề tài này, nhóm tác giả nghiên cứu cho thấy rằng Internet là một công cụ hữu hiệu bổ trợ cho quá trình giảng dạy – học tập của sinh viên. Tuy nhiên, cho dù nó đã tạo những sự thay đổi nhất định trong cách học tập của sinh viên, mặc dù không được như chúng ta mong đợi. Đề tài cũng cho thấy tầm quan trọng của việc phổ cập và tạo điều kiện cho sinh viên có thể truy cập Internet phục vụ cho việc học là một việc vô cùng cần thiết. Việc này phải được thực hiện một cách đồng bộ từ phía giáo viên, sinh viên cũng như các nhà quản lý giáo dục (http://www.ceqard.vnu.edu.vn, 2008).
Tác giả Bùi Tá Trương Duyên “Tác động của Blog đến đời sống của thanh niên hiện nay” - Luận văn tốt nghiệp xã hội học, Khoa Xã Hội Học trường Đại học Dân Lập Văn Hiến, 2007, TP.HCM. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính bằng cách sử dụng bảng hỏi phỏng vấn sâu gởi trên mạng kết hợp với phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu sẵn có như báo chí, tạp chí và Internet. Đề tài nghiên cứu sâu vào một mảng phục vụ nhu cầu giải trí của thanh niên hiện nay đó là xu hướng sử dụng Blog và tác động của nó đến đời sống của thanh niên. Qua đó cũng cho thấy được những tác động tích cực và tiêu cực mà Internet nói chung cũng như blog mang lại có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của thanh niên. Tuy nhiên đề tài chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu tác động của blog đến đời sống của thanh niên thông qua phương pháp phỏng vấn sâu trên mạng blog nên kết quả còn thể hiện ở tính chủ quan và không mang tính chất đi sâu vào thực tế (Bùi Tá Trương Duyên, 2007).
Qua tổng quan các tài liệu trên, tác giả đề tài nhận thấy Internet là một sản

phẩm công nghệ mới đồng thời dưới góc độ khoa học xã hội, nó là một hình thức

mang nhiều đặc trưng mới làm phong phú cho cuộc sống của con người. Tuy nhiên, với nhiều chức năng vừa mang tính tích cực vừa mang tính tiêu cực, Internet đã và đang là mối quan tâm cũng như đã gây nhiều lo ngại cho các nhà quản lý và nhiều tổ

chức liên quan, trước nhu cầu hiểu biết ngày càng cao về loại hình phương tiện

truyền thông mới mẻ này của giới trẻ. Qua đó, tác giả khóa luận cũng nhận thấy được sự bỏ ngõ đối với lĩnh vực quan trọng này dưới góc độ khoa học xã hội.

Về phương pháp nghiên cứu trong các tài liệu trên, các tác giả sử dụng phương pháp và công cụ xã hội học là chủ yếu, tùy thuộc vào cách tiếp cận mà người nghiên cứu đưa ra. Một số nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với công cụ nghiên cứu là bảng hỏi như trong nghiên cứu của Nguyễn Quý Thanh, 2006. Một số tác giả khác lai sử dụng phương pháp nghiên cứu theo kiểu định tính với công cụ là phỏng vấn sâu, quan sát và phân tích nội dung…Tiêu biểu như trong luận văn của Bùi Tá Trương Duyên, 2007; Bài viết của Lộc Minh, 2008. Thấy được những lợi thế cũng như những nhược điểm trong từng phương pháp nghiên cứu trên, tác giả khóa luận đồng ý với phương pháp nghiên cứu trong khóa luận cử nhân Phạm Thị Mai Lan, 2008 đó là cần thiết phải kết hợp cả hai phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính trong nghiên cứu của mình để có thể thu được kết quả khách quan, phong phú hơn và sẽ được thể hiện trong phần mô tả phương pháp nghiên cứu ở phần sau.
CHƯƠNG III: CƠ SỞ LÝ LUẬN
Cách tiếp cận và Lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu
Cách tiếp cận lối sống
Lối sống là một khái niệm phức tạp, vì thế có nhiều định nghĩa khác nhau về lối sống. Lối sống được hiểu theo ba cách tiếp cận sau9:

Cách tiếp cận thứ nhất cho rằng “muốn nhận diện lối sống bằng cách liệt kê càng nhiều càng tốt tất cả mọi hoàn cảnh có liên quan đến cuộc sống của con người và

của  toàn  xã  hội”.  Các  tác giả


đại  diện  cho  cách  tiếp  cận  này như

V.I.Tolstức,
V.I.Luchenco, G.D.Clzenman…Các tác giả đều cho rằng yếu tố cơ bản cấu thành nên lối sống chính là phương thức sản xuất.

Các tác giả theo cách tiếp cận thứ hai cho rằng nếp nghĩ và nếp sống nội tâm của con người là hai yếu tố căn bản của lối sống. Tuy nhiên, khi cho rằng hai yếu tố này là phạm trù của lối sống của một nhóm xã hội, một giai cấp thì các tác giả đã loại trừ hình thức hoạt động sống quan trọng nhất của hoạt động chính trị- xã hội.

Vì thế theo quan điểm của các tác giả này nếu muốn thay đổi lối sống của con người chỉ cần biến đổi nếp nghĩ, nếp tư duy hoặc giáo dục con người. Nhưng nếu chỉ như thế thì không đủ mà cần phải biến đổi toàn bộ lối sống của con người và đây cũng chính là những hạn chế của cách tiếp cận này.
Từ những hạn chế của hai cách tiếp cận trên, cách tiếp cận thứ ba đã hình thành. Những tác giả theo cách tiếp cận này cho rằng không thể loại trừ bản thân hoạt động sống ra khỏi lối sống. Họ nhận định rằng lối sống như là sự thống nhất các hình thức hoạt động sống và một số điều kiện sống quan trọng nhất. Theo các tác giả thì “lối sống là phạm trù xã hội học, chỉ sự thống nhất hữu cơ các hình thức hoạt động sống và những điều kiện nhất định”. Tiêu biểu cho cách tiếp cận trên là

các  tác  giả  như:  I.V.Bestuzhez–Lada,A.P.Butenko,  I.T.Letvukin,  T.M.Dridre,   E.A

Orlva, V.Rejzema…
Theo A.P.Butenko, Một quan điểm nhận được nhiều sự đồng tình cũng như có sự đầy đủ nhất đã đưa ra nhận định “Lối sống là một phương thức hay đặc điểm
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9 Nguồn: Bài giảng bộ môn xã hội học lối sống , PGS-TS Trần Thị Kim Xuyến, 2010.

của toàn bộ hoạt động sống của một cá nhân xác định, một nhóm xã hội hay toàn xã hội. phương thức này trước hết chịu sự tác động của phương thức sản xuất, mức sống, toàn bộ các điều kiện địa lý – tự nhiên và lịch sử- xã hội cũng như các định hướng giá trị”. Ông cho rằng, lối sống cho ta thấy con người ra sao, sống vì cái gì, họ làm gì và cuộc sống của họ là những hành động nào.
Thực chất lối sống không bao gồm những điều kiện sống cụ thể nào đó mà là tổng hòa toàn bộ các hình thức hoạt động sống của con người trong quá trình sản xuất các phúc lợi vật chất và tinh thần cũng như trong các lĩnh vực chính trị- xã hội và sinh hoạt gia đình. Và các hình thức của hoạt động sống này có mối liên hệ qua lại xác định, được tạo lập thành hệ thống do tác động của hàng loạt nhân tố, trước hết là lập trường xã hội, phương hướng giá trị và bởi vậy nó có tính hoàn chỉnh nội tại, có sự thống nhất hữu cơ.

Có thể nói, ưu điểm của cách tiếp cận này có thể tiến hành thao tác khái niệm lối sống, xây dựng hệ thống chỉ báo. Từ đó quan niệm này cũng cho phép phân định rõ ranh giới lối sống và các phạm trù giáp ranh như mức sống và chất lượng sống.    Vì

thế

mà  quan  điểm này  được  nhiều  tác giả

tán  thành như

ipko, V.P.Kiselev,
V.S.Semenov…
Và cũng có quan điểm gần giống với quan điểm của Butenko, các nhà xã hội học như I.T.Letvukin, T.M.Dridre, E.A Orlva, V.Rejzema cho rằng: “Lối sống là một hệ thống xác định gồm những hình thức hoạt động sống ổn định và lặp đi lặp lại, hệ thống có sự thống nhất nội tại. Lối sống là phương thức mà con người tổ chức hoạt động sống của mình, tính tích cực sống trong những điều kiện cụ thể, tức là trong hệ thống các quan hệ kinh tế- xã hội và giai cấp xác định, trong một môi trường xung quanh xác định về lịch sử- văn hóa”
Qua những luận điểm của các tác giả theo cách tiếp cận thứ ba cho thấy, hầu hết các quan điểm đều cho rằng lối sống là tổng hòa các phương thức của toàn bộ hoạt động sống của con người, nhưng lại có sự khác biệt giữa các quan niệm với nhau. Từ những khái niệm trên giúp cho người viết có thể đúc rút được một số lưu ý:

Lối sống là tổng thể những đặc trưng cơ bản nhất, điển hình nhất, ổn định nhất của những hình thức hoạt động sống của con người. Được quy định bởi hoàn cảnh khách quan của xã hội, bởi những điều kiện sống của giai cấp, của

dân tộc… và có khả năng lựa chọn của con người về một hình thức hoạt động nào đó, những phương thức có mục đích rõ ràng, những định hướng giá trị của con người tạo nên mặt chủ quan của lối sống. Hiện nay sinh viên có rất nhiều cơ hội để khẳng định bản thân trong một môi trường xã hội hoàn toàn mới. Lối sống tự do suy nghĩ, tự do trong việc tiếp cận nguồn thông tin rất dễ làm cho các bạn trẻ tiếp thu những luồng văn hóa mới vì họ là tầng lớp rất nhạy bén trong việc tiếp cận và lĩnh hội những cái mới lạ từ các nền văn hóa khác.
Suy nghĩ về vấn đề này đối với việc sinh viên sử dụng Internet, một phương tiện truyền thông đang phổ cập trong giới trẻ nói chung và với sinh viên hiện nay. Tác giả khóa luận nhận thấy: Việc phổ cập Internet là một công cụ để phát triển trí thức, cập nhật những thành công và tinh hoa văn hóa của nhân loại, giúp cho sinh viên mở rộng hiểu biết và tăng thêm các mối quan hệ trong xã hội. Nhưng trong thực tế lại không hoàn toàn như vậy, có quá nhiều sinh viên sử dụng Internet làm công cụ để giải trí làm tiêu tốn thời gian, sức lực và tiền bạc. Với tính năng “mở” của Internet đã dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong suy nghĩ, quan niệm sống của nhiều sinh viên dẫn đến những hệ lụy rất nghiêm trọng như suy nhược sức khỏe, kết quả học tập sút kém, lừa lọc lẫn nhau, mua bán những đồ ảo trên mạng bằng tiền thật…Và làm thay đổi những giá trị nhân cách trong lối sống của giới trẻ trong các vấn đề tế nhị của cuộc sống như quan hệ trước hôn nhân, chat sex…
Cách tiếp cận này giúp cho tác giả khóa luận có được một cái nhìn cụ thể hơn trong việc tìm hiểu nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên, bên cạnh đó cũng thấy được những tác động qua lại giữa lối sống vốn đã hình thành từ nền văn hóa của một dân tộc và thế giới mở đầy những cơ hội và thách thức trên mạng Internet như là một nhân tố tác động đến lối sống của sinh viên trong xã hội hiện đại.

Lý thuyết toàn cầu hóa
Đề tài “Tìm hiểu nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay” được áp dụng lý thuyết “Toàn cầu hóa” như sau:
Toàn cầu hóa là những vấn đề mang tính toàn cầu như kinh tế- chính trị- văn hóa. Toàn cầu hóa xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử nhân loại nhưng toàn cầu hóa hiện nay là một diễn biến phức tạp thể hiện ở hai vấn đề10:

Xu hướng phát triển mang tính tất yếu của lịch sử là vấn đề mang tính quy luật, là một chính sách xã hội của một hay một số quốc gia. Nếu như toàn cầu hóa là một xu hướng thì nó mang tính khách quan nhưng nếu toàn cầu hóa là một chính sách thì nó chưa biết được hậu quả gì sẽ xảy ra và sẽ rất nguy hiểm.
Sự xuất hiện của toàn cầu hóa là do các nguyên nhân sau:
Những ý tưởng về thời đại văn minh, kỉ trị hay xã hội hậu công nghiệp ra đời. Xét theo nghĩa đen thì đó là quá trình sản xuất công nghiệp nhưng nếu xét theo khía cạnh xã hội thì không thể hiểu theo nghĩa máy móc mà theo nghĩa liên hoàn hậu công nghiệp là thời đại kĩ trị, thời đại chân không đã xuất hiện từ rất lâu đời và được tái hiện vào những năm cuối thể kỉ 19.
Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông âu cuối thế kỉ XX đã làm cho tính chất đơn cực trên thế giới xuất hiện. Tính đơn cực tức là chỉ có một hệ thống tư tưởng hay một quốc gia chỉ đạo thế giới. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự xuất hiện toàn cầu hóa là vòng đàm phán Urugoay đã kéo dài từ năm 1986 đến 1994.
Trước khi bước vào WTO thế giới có tổ chức về thuế quan mậu dịch và chỉ có một số quốc gia như Anh, Mỹ, Pháp, Nhật tham gia dần dần có thêm nhiều nước

tham gia hơn. Kể  từ


đó  thành  lập tổ


chức  kinh tế


thế

giới  WTO,  tính  chất giao
thương giữa các nước trên thế giới diễn ra mạng mẽ hơn.

Như vậy, kết thúc vòng đàm phán toàn cầu hóa chính thức được sử dụng như một phát kiến lớn của thế giới. Hiện nay toàn cầu hóa là một hiện tượng phổ biến của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, việc lựa chọn toàn cầu hóa ở mỗi quốc gia lại hoàn toàn khác nhau. Đối với các nước tư bản luôn muốn sử dụng toàn cầu hóa như một vũ khí để thống trị thế giới. Vì vậy, họ ra sức đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa ở tất cả các khía cạnh kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội.

Toàn cầu hóa được thể hiện trong 7 vấn đề sau:
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10 Nguồn: Bài giảng Các lý thuyết xã hội học hiện đại, TS Vũ Quang Hà, 2007.

Toàn cầu hóa tài chính: nhằm tạo điều kiện tiền đề xóa bỏ sự điều hành thị trường dẫn đến sự hợp nhất các loại hình công ty xuyên quốc gia.

Toàn cầu hóa về chiến lược thị trường được thể hiện ở loại hình mang tính chiến lược là loại hình công ty xuyên quốc gia và siêu công ty.
Toàn cầu hóa về công nghệ và sự phát triển công nghệ nghĩa là sự hướng tới việc thế giới hóa toàn bộ quá trình sản xuất.

Toàn cầu hóa về các dạng thức sống và mô hình dẫn tới việc nhất thể hóa lối sống, sản phẩm văn hóa.
Toàn cầu hóa về quyền điều hành và chức năng của chính phủ để hướng tới một nhà nước mới.

Toàn cầu hóa thế giới về chính trị dựa trên sự hợp tác các hình thái xã hội trên thế giới và một hệ thống kinh tế về chính trị dưới sự lãnh đạo của một chính quyền trung tâm.
Toàn cầu hóa về cảm thụ ý thức toàn cầu để hình thành một loại hình văn hóa và thế giới, mọi người đều có một loại hình văn hóa giống nhau và mọi người đều là công dân của thế giới.

Có thể thấy rằng toàn cầu hóa là một hiện tượng xã hội đã có từ thời cổ đại và nó tồn tại trong suốt thời kì phát triển xã hội của lịch sử loài người. Toàn cầu hóa hiện nay được quy định bởi hai yếu tố là tất yếu và chính sách. Vì vậy, việc chọn lựa và tiếp cận loại hình này là một thách thức đối với nhiều quốc gia đặc biệt là các nước đang phát triển trong đó có Việt nam, vì nó liên quan đến nền kinh tế nhưng đồng thời nó cũng liên quan đến vấn đề phát huy và duy trì bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ lý thuyết trên cho thấy, xu hướng toàn cầu hóa về công nghệ dẫn đến các phương tiện thông tin thay đổi và phát triển theo hướng hiện đại hơn, đáp ứng nhu cầu hiểu biết của con người. Hệ thống Internet xuất hiện với vai trò là một trong những phương tiện truyền thông vô cùng hiện đại và tiện lợi với tính năng cập nhật rất nhanh trong khi đó cước phí chi trả lại rẻ nên rất phù hợp với điều kiện của giới trẻ Việt Nam hiện nay.
Điều dặc biệt là nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để đáp ứng nhu cầu toàn cầu hóa. Đây là cơ hội để đất nước ta hòa nhập  với

thế giới, nhất là thế hệ trẻ và nhu cầu cần thiết để sử dụng một phương tiện giúp cho họ có thể hòa nhập cách hữu hiệu nhất, nhanh nhất và phương tiện đó chỉ có ở Internet. Nhờ nó mà chúng ta có thể tiếp thu được những tinh hoa nhân loại áp dụng những nguồn thông tin hữu ích phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu cũng như nhu cầu vui chơi giải trí. Tuy nhiên với xu hướng toàn cầu hóa trên phương diện thông tin đại chúng thì cũng có nhiều tác hại gây ra. Đối với Internet nếu như không sử dụng nó với mục đích tích cực, cẩn thận trong các nguồn thông tin và biết cách chọn lọc thông tin thì chính sinh viên có thể trở thành những nạn nhân của một nền văn hóa trụy lạc, mất đi tính nhân văn và góp phần kéo lùi sự văn minh của nhân loại.

Lý thuyết này giúp tác giả khóa luận tìm ra được sự phát triển của đất nước nhất là về lĩnh vực công nghệ thông tin đã tạo điều kiện cho sinh viên như thế nào trong việc tiếp cận với dịch vụ Internet và thấy được thực trạng khi sử dụng Internet
của  sinh  viên. Từ


đó thấy đựơc nhu cầu   sử


dụng Internet  của sinh  viên  trong xu

hướng công nghiệp hóa, toàn cầu hóa đất nước hiện nay.
Một số khái niệm
Trên đây là các khái niệm công cụ, có một số khái niệm vì không tìm được định nghĩa sẵn có nên tác giả sử dụng những khái niệm này trong một số ngành khoa học có liên quan.
Nhận thức
Theo quan điểm của triết học Mac-Lenin, nhận thức được định nghĩa là quá
trình phản ánh biện chứng hiện thực khách quan vào trong bộ óc của con người, có tính tích cực, năng động, sáng tạo, trên cơ sở thực tiễn11
Theo "Từ điển Bách khoa Việt Nam", nhận thức là quá trình biện chứng của sự phản ánh thế giới khách quan trong ý thức con người, nhờ đó con người tư duy và không ngừng tiến đến gần khách thể12.

Theo sách Tâm lý học đại cương, Khoa Giáo dục học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn:

Nhận thức: Nhờ hoạt động nhận thức mà con người phản ánh hiện thực xung quanh ta và các hiện thực của bản thân ta, trên cơ sở đó con người tỏ thái độ tình

[image: image17]
11 Nguồn: Giáo trình bộ môn triết học, khoa Mác – Leenin, đại học khoa học bách khoa Hà nội.

12  Nguồn: http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn
cảm và hành động. Trong việc nhận thức thế giới, con người có thể đạt tới mức độ nhận thức khác nhau, từ thấp đến cao từ đơn giản đến phức tạp.

Thái độ
Theo Từ điển Tiếng Việt Phổ Thông, viện Ngôn ngữ học, NXB Tp.HCM   của

TS. Chu Bích Thu, PGS TS Nguyễn Ngọc Trâm, TS Nguyễn Thị Nguyễn Thúy Khanh,TS Phạm Hùng Việt)

Thanh  Nga, TS

Tổng thể nói chung những biểu hiện ra bên ngoài (bằng nét mặt, cử chỉ, hành động, lời nói) của ý nghĩ, tình cảm của người nói đối với người hoặc việc.

Cách nghĩ, cách nhìn và cách hành động theo một hướng nào đó trước một vấn đề, một tình hình.
Ý thức
Theo Từ điển Tiếng Việt Phổ Thông, viện Ngôn ngữ học, NXB TP.HCM   của

TS. Chu Bích Thu, PGS TS Nguyễn Ngọc Trâm, TS Nguyễn Thị Nguyễn Thúy Khanh,TS Phạm Hùng Việt)

Thanh  Nga, TS

Là khả năng của con người phản ánh và tái hiện hiện thực vào trong tư duy; Sự nhận thức trực tiếp, nhất thời về hoạt động tâm lý của bản thân mình, sự hiểu biết trực tiếp về những việc bản thân mình làm; Sự nhận thức đúng đắn, biểu hiện bằng thái độ, hành động cần phải có.
Hành vi
Theo Từ điển Tiếng Việt Phổ Thông, viện Ngôn ngữ học, NXB Tp.HCM   của

TS. Chu Bích Thu, PGS TS Nguyễn Ngọc Trâm, TS Nguyễn Thị Nguyễn Thúy Khanh,TS Phạm Hùng Việt)

Thanh  Nga, TS

Hành vi (danh từ): Toàn bộ nói chung những phản ứng, cách ứng xử, biểu hiện ra ngoài của một người trong một hoàn cảnh cụ thể nhất định.

Truyền thông
Theo xã hội học về truyền thông đại chúng của tác giả Trần hữu Quang xuất bản tháng 5/ 1997 định nghĩa như sau: Truyền thông (communication, cũng có tác giả dịch là “giao tiếp”13) là một dạng hoạt động căn bản của bất cứ tổ chức nào mang tính xã hội. Trong xã hội loài người, truyền thông là điều kiện tiên quyết để có   thể
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13 Xem Nguyễn Khắc Viện (chủ biên), từ điển Xã hội học, Hà Nội, NXB Thế giới, 1994, trang 119 – 123.

hình thành nên một “xã hội” hoặc “cộng đồng”. Có thể nói một cách ngắn gọn rằng: Truyền thông là một quá trình truyền đạt thông tin.
Khi nói đến truyền thông, người ta thường hình dung ba loại đó là: Truyền thông liên cá nhân (giữa người này với người khác), truyền thông tập thể (trong nội bộ một công ty, một hiệp hội, hay một lớp học…) và truyền thông đại chúng.
Truyền thông liên cá nhân
Truyền thông liên cá nhân là quá trình truyền đạt thông tin giữa các cá nhân một cách trực tiếp không thông qua các khâu trung gian.
Truyền thông liên cá nhân là quá trình tương tác hay tiếp xúc với nhau  trong cuộc sống hàng ngày, con người chúng ta luôn luôn truyền thông với nhau bằng lời lẽ hoặc cử chỉ.

Truyền thông đại chúng
Truyền thông đại chúng là một quá trình truyền đạt thông tin thông qua các phương tiện truyền thông như báo chí, phát thanh, truyền hình…
Internet
Thuật ngữ “Internet” lần đầu tiên ra đời ở mỹ vào năm 1983. Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp nơi và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP. Internet đảm bảo cho mọi người khả năng thâm nhập đến nhiều nguồn thông tin thường, cung cấp các chỉ dẫn bổ ích, dịch vụ mua bán, truyền tệp, thư điện tử và nhiều khả năng khác nữa.
Internet đảm bảo phương thức giao tiếp hoàn toàn mới giữa con người với con người. Những người ở khoảng cách xa vẫn có thể giao tiếp (nghe, nhìn) trực tiếp với nhau thông qua các kênh dịch vụ như chat, video, điện thoại Internet…nhờ Internet người dùng có thể nhận được lượng thông tin khổng lồ một cách thuận lợi với thời gian tính bằng giây mà chi phí thấp.

Internet được thiết lập vào năm 1983 và không ngừng phát triển nhờ có nhiều

người dùng  sẵn sàng chia  sẽ những  sản phẩm của mình  cho  mọi người cùng    sử

dụng, nhờ công nghệ cho các máy chủ ngày càng cải tiến và nguồn thông tin trên mạng  ngày càng phong phú.
Một số dịch vụ cơ bản của Internet như: Tổ chức và truy cập thông tin, truy cập Web, tìm kiếm thông tin trên mạng, thư điện tử…14
Sinh viên
Theo từ điển mở Wiktionnary, sinh viên là những người học ở các trường cao đẳng và đại học.

Nhu cầu
Theo từ


điển bách  khoa  toàn thư


mở Wikipedia  “Nhu cầu”


là  đòi  hỏi, mong
muốn, nguyện vọng của con người về vật chất và tinh thần để tồn tại và phát triển. Tùy theo trình độ nhận thức, môi trường sống, những đặc điểm tâm sinh lý, mỗi người có những nhu cầu khác nhau, là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được. Nhu cầu là yếu tố thúc đẩy con người hoạt động. Nhu cầu càng cấp bách thì khả năng chi phối con người càng cao. Về mặt quản lý, kiểm soát được nhu cầu đồng nghĩa với việc có thể kiểm soát được cá nhân (trong trường hợp này, nhận thức có sự chi phối nhất định: Nhận thức cao sẽ có khả năng kiềm chế sự thoả mãn nhu cầu). Nhu cầu của một cá nhân, đa dạng và vô tận. Về mặt quản lý, người quản lý chỉ kiểm soát những nhu cầu có liên quan đến hiệu quả làm việc của cá nhân. Việc thoả mãn nhu cầu nào đó của cá nhân đồng thời tạo ra một nhu cầu khác theo định hướng của nhà quản lý, do đó người quản lý luôn có thể điều khiển được các cá nhân. Nhu cầu là tính chất của cơ thể sống, biểu hiện trạng thái thiếu hụt của chính cá thể đó và do đó phân biệt nó với môi trường sống. Nhu cầu tối thiểu hay còn gọi là nhu yếu đã được lập trình qua quá trình rất lâu dài tồn tại, phát triển và tiến hóa.
Theo Maslow (A.H. Maslov, A Theory of Human Motivation,  Psychological Review 50 (1943):370-96.) 15, về căn bản, nhu cầu của con người được chia làm hai nhóm chính: nhu cầu cơ bản (basic needs) và nhu cầu bậc cao (meta needs). Nhu cầu cơ bản liên quan đến các yếu tố thể lý của con người như mong muốn có đủ  thức

ăn, nước uống,  được  ngủ


nghỉ...  Những  nhu  cầu cơ


bản này  đều là các  nhu  cầu

không thể thiếu hụt vì nếu con người không được đáp ứng đủ những nhu cầu này, họ sẽ không tồn tại được nên họ sẽ đấu tranh để có được và tồn tại trong cuộc sống
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14 Nguồn: sách tin học lớp 10, NXB Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15 Nguồn: Từ điển Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

hàng ngày. Các nhu cầu cao hơn nhu cầu cơ bản trên được gọi là nhu cầu bậc cao. Những nhu cầu này bao gồm nhiều nhân tố tinh thần như sự đòi hỏi công bằng, an tâm, vui vẻ, địa vị xã hội, sự tôn trọng, vinh danh với một cá nhân, … Các nhu cầu cơ bản thường được ưu tiên chú ý trước so với những nhu cầu bậc cao này. Với một người bất kỳ, nếu thiếu ăn, thiếu uống... họ sẽ không quan tâm đến các nhu cầu về vẻ đẹp, sự tôn trọng...
Theo từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam đinh nghĩa nhu cầu như sau: Nhu cầu là Sự phản ánh một cách khách quan các đòi hỏi về vật chất, tinh thần và xã hội của đời sống con người phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kì.

Nhu cầu hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử. Mức độ nhu cầu và

phương thức thoả mãn nhu cầu về cơ bản phụ thuộc vào trình độ phát triển của xã hội, trước hết là trình độ phát triển kinh tế. Nhu cầu là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất và toàn xã hội phát triển.

Đặc điểm nhu cầu của các tầng lớp nhân dân được hình thành tuỳ theo địa vị của họ trong nền sản xuất xã hội, tuỳ thuộc vào những đặc trưng về nhân khẩu, chủng tộc, dân tộc... về các điều kiện kinh tế, xã hội, tự nhiên.
Nhu cầu được phân thành nhiều loại: Xét về mặt chủ thể, có nhu cầu cá nhân, nhu cầu tập thể, nhu cầu xã hội; Xét về mặt hoạt động, có nhu cầu lao động, nhu cầu hiểu biết, nhu cầu trao đổi, nhu cầu giải trí, v.v..; Xét về mặt đối tượng, có nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần; Xét về mặt chức năng, có nhu cầu chính, nhu cầu phụ; xét về mặt đạo lí, có nhu cầu hợp lí, nhu cầu không hợp lí, v.v... Cơ cấu nhu cầu biến động khác nhau theo giai cấp, theo các tầng lớp cư dân, các vùng lãnh thổ, tuỳ theo thời kì phát triển kinh tế - xã hội. Xác định nhu cầu là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế và quản lí kinh tế.

Phương tiện truyền thông
Trong tiếng Anh và tiếng Pháp, người ta dùng chữ mas media để chỉ các phương tiện truyền thông đại chúng, có nghĩa đen ban đầu là “trung gian”, ở đây có nghĩa là các “phương tiện” hay “công cụ”. Như vậy, thuật ngữ Mas Media ở đây cũng hàm ý là phương tiện trung gian giúp cho rộng rãi các tầng lớp công chúng theo dõi, nắm bắt được tình hình tin tức, thời sự đang diễn biến trong xã hội. Các phương tiện  truyền

thông đại chúng như: ti-vi, radio, báo chí, internet…..(Theo xã hội học về thông đại chúng của tác giả Trần hữu Quang xuất bản tháng ,1997)
Toàn cầu hóa

truyền

Toàn cầu hóa là khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong xã hội và trong nền kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, các tổ chức hay các cá nhân ở góc độ văn hoá, kinh tế, v.v. trên quy mô toàn cầu. Đặc biệt trong phạm vi kinh tế, toàn cầu hoá hầu như được dùng để chỉ các tác động

của

thương mại  nói chung  và tự

do hóa

thương mại hay  "tự

do  thương  mại" nói
riêng. Cũng ở góc độ kinh tế, người ta chỉ thấy các dòng chảy tư bản ở quy mô toàn cầu kéo theo các dòng chảy thương mại, kỹ thuật, công nghệ, thông tin, văn hoá.16
Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận định:17 "Toàn cầu hoá là một xu thế khách quan lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia; Xu thế này bị một số nước phát triển và các tập đoàn kinh tế tư bản xuyên quốc gia chi phối, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác, vừa có đấu tranh". Đặc điểm của toàn cầu hóa hiện nay: 1) Sự phân công lao động, hợp tác quốc tế theo chiều ngang ngày càng trở nên sâu sắc. 2) Thương mại quốc tế tăng trưởng nhanh, quy mô không ngừng mở rộng, làm cho sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế của các nước ngày càng gia tăng. 3) Các thị trường thế giới về lao động, tiền tệ và hàng hoá, kĩ thuật, thông tin đều phát triển, tạo thành hệ thống thị trường thế giới phát triển hoàn chỉnh. 4) Việc quốc tế hoá tư bản công nghiệp có sự tiến triển rất dài, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tăng với mức độ lớn. 5) Quan hệ kinh tế đối ngoại của các nước lấy toàn cầu làm đối tượng và đa dạng hoá trên cơ sở phát triển không ngừng sự phân công theo chiều ngang. 6) Các nước đang phát triển trở thành những thực thể kinh tế độc lập, tích cực tham gia vào đời sống kinh tế thế giới. 7) Hoạt động khoa học công nghệ ngày càng mang tính toàn cầu.

Ảnh hưởng
Cách hiểu thứ nhất ảnh hưởng là Sự tác động của vật nọ đến vật kia, của người này đến người khác: Ảnh hưởng của những chủ trương sai lầm. Ngoài ra ảnh hưởng còn được hiểu như là uy tín và thế lực: Đế quốc đã mất hết ảnh hưởng ở các
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16 Nguồn: theo từ điển Bách khoa toàn thư mở wikipedia

17 Nguồn: Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam

nước mới được giải phóng. Tác động đến: Không tỉnh táo thì chúng ta cũng có thể bị ảnh hưởng.18
Giá trị
Theo từ điển xã hội học-NXB thế giới, năm 2002 định nghĩa giá trị (value, wert) là quan niệm về điều mong muốn đặc trưng hiện hay ẩn cho một cá nhân hay một nhóm và ảnh hưởng tới việc chọn các phương thức, phương tiện hoặc mục tiêu của hành động. “Giá trị” thể hiện các nhân tố cấu thành nền văn hóa (hoặc chính xác hơn: các nền văn hóa tồn tại ở số nhiều) cũng như thể chế xã hội đã được nội dung ý niệm và ý nghĩa văn hóa cùng xác định. Tương ứng, giá trị quyết định trọng tâm của các thể chế.

Mặt khác, giá trị hay (định hướng giá trị) cũng tồn tại ở các cơ sở của ứng xử và hành động cá nhân. Trên bình diện này thì phải hiểu nó là cấp phán xét “luôn sẵn sàng” định hướng và điều khiển trung tâm của “hệ thống cá nhân”
Mô hình khung phân tích và Giả thuyết nghiên cứu
Khung phân tích
	
	Nhu cầu giải trí

	
	

	

	
	Nhu cầu học tập

	
	

	

	
	Nhu cầu tìm việc làm trên mạng
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18 Nguồn: theo từ điển tiếng việt phổ thông, viện ngôn ngữ học, NXB TP.HCM
Giả thuyết nghiên cứu
Giả thuyết 1: Hầu hết sinh viên Đại Học Bình Dương đều có nhu cầu sử dụng Internet do đó Internet đang dần trở thành người bạn thân thiết của sinh viên hiện nay.
Giả thuyết 2: Đa số sinh viên truy cập mạng Internet chỉ để giải trí trong khi đó rất ít sinh viên sử dụng Internet phục vụ cho mục đích học tập, tìm hiểu thông tin.
Giả thuyết 3: Sinh viên nữ có xu hướng sử dụng Internet phục vụ cho mục đích học tập nhiều hơn sinh viên nam.
Giả thuyết 4: Có sự khác nhau trong việc sử dụng Internet giữa sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 và năm 4.

Giả thuyết 5: Sự khác biệt về nhu cầu tìm kiếm thông tin việc làm trên mạng của sinh viên giữa các năm học cho thấy chỉ có sinh viên năm 4 mới thực sự quan tâm tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên các trang web việc làm.
Giả thuyết 6: Internet có những tác động tích cực và tiêu cực gây một ảnh hưởng nhất định nào đó đến đời sống học tập của sinh viên trường Đại học Bình Dương.
Mô tả mẫu nghiên cứu
Với dung lượng mẫu trong điều tra bằng bảng hỏi là 194 trường hợp.

Đối tượng cung cấp thông tin bao gồm 97 sinh viên nam và 97 sinh viên nữ

trong  trường Đại học Bình  Dương có tham  gia sử dụng mạng  Internet.  Số lượng

mẫu được chọn đều trong một số khoa theo tiêu chí đề ra vừa thể hiện sự tương đồng nhưng cũng vừa thể hiện sự khác biệt nhằm phục vụ cho mục tiêu so sánh trong cuộc nghiên cứu.

Trong khuôn khổ và phạm vi của khóa luận, và do hạn chế về thời gian cũng

như

nguồn  kinh  phí,  tác giả


khóa  luận chỉ

giới  hạn dung  lượng mẫu trong  cuộc

nghiên cứu của mình là 201 mẫu (bao gồm 194 mẫu định lượng và 7 mẫu định tính). Về phương pháp chọn mẫu đã được thể hiện cụ thể ở phần phương pháp nghiên cứu trên.
Đặc điểm của mẫu như sau:
Trong tổng số 194 sinh viên tham gia trả lời bảng hỏi có 97 sinh viên nam và 97 sinh viên nữ.

Số lượng sinh viên tham gia trả lời theo năm 1, năm 2, năm 3, năm 4 tương đối đồng đều nhau (xem bảng 1).

Bảng 1: Năm học và giới tính của sinh viên tham gia trả lời n=194
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Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Để tìm hiểu nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên tại trường Đại học Bình Dương, khóa luận chỉ giới hạn nghiên cứu trong 4 khoa đó là khoa Công Nghệ Thông
Tin;  Khoa Ngữ

Văn;  Khoa  Công Nghệ

Sinh  Học  và Khoa  Quản Trị


Kinh Doanh.
Trong đó tác giả khóa luận khảo sát 194 sinh viên để làm mẫu nghiên cứu dựa trên những tiêu chí đề ra.

Biểu đồ 2: Khoa Sinh viên tham gia trả lời đang học. n = 194
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Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010 Về phỏng vấn sâu 7 cuộc: chọn theo tiêu chí khoa, năm học và giới tính: Sinh viên năm 4: 3 sinh viên (2 nam, 1 nữ)

Sinh viên năm 3: 2 sinh viên (1 nam, 1 nữ)

Sinh viên năm 2: 2 sinh viên (1 nam, 1 nữ)

Với dung lượng mẫu như trên, thiết nghĩ đây là cỡ mẫu nhỏ đại diện cho một tổng thể nhỏ nên nó hoàn toàn có thể mang tính đại diện. Bên cạnh đó, cũng do khả năng giới hạn về chuyên môn, kinh phí và phạm vi của một luận văn cử nhân nên chọn 194 sinh viên với phương pháp sử dụng là ngẫu nhiên thuận tiện, tiêu chí giới hạn là sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 và năm 4 của trường Đại học Bình Dương và là những người tham gia trả lời một cách tự nguyện, nhiệt tình.
Mô tả địa bàn nghiên cứu
Bình Dương là tỉnh thuộc vùng Miền Đông Nam Bộ, được tách ra từ tỉnh Sông Bé (cũ) nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa Nam Trường Sơn, giữa các tỉnh như Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai với các tỉnh còn lại của Nam bộ. Là một trong các tỉnh đi đầu về phát triển kinh tế. Trung tâm tỉnh – Thị xã Thủ Dầu Một cách TP. HCM 30km, nằm trên quốc lộ 13 nối vào quốc lộ 14 đi Tây Nguyên và các tỉnh Miền Trung19.
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19 Nguồn: Thủ Dầu Một-Bình Dương đát lành chim đậu, tr.7;29

Ngày 24/9/1997, theo quyết định số 791/TTg của thủ tướng chính phủ, trường Đại học Dân lập Bình Dương được thành lập. Đến ngày 29/09/2006, theo quyết định

số 122/2006/QĐ  TTg  của Thủ Tướng Chính Phủ,  trường Đại học Dân  lập     Bình
Dương được phép chuyển thành trường hoạt động theo cơ chế tư thục và tên chính thức của trường hiện nay là Đại học Bình Dương (Binh Dương University).
Hiện nay nhà trường đào tạo hơn 13.000 sinh viên thuộc hệ Đại học, Cao đẳng,

Trung cấp chuyên nghiệp, với hơn 25 chuyên ngành khác nhau thuộc các lĩnh vực
kinh tế, xã hội, kĩ thuật, công nghệ, văn hóa…Đội ngũ cán bộ đang làm việc tại

trường có hơn 550 người trong đó có hơn 170 cán bộ cơ hữu. Hội đồng khoa học và đào tạo tại trường có 54 GS.TS, TSKH, PGS.TS, TS, ThS. Và nhà trường đã đầu tư xây dựng hơn 27.000m2 các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện.

Tôn chỉ và mục đích của trường từ ngày thành lập cho đến nay là “Cổ vũ tinh thần ham học hỏi, đề cao khả năng tự đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho xã hội Việt Nam phát triển”. Công tác đào tạo của trường dựa trên nguyên tắc “Học - Hỏi- Hiểu

- Hành” tức là học để hiểu cách học như thế nào, học để biết cách hỏi, hỏi để hiểu, hỏi để học và hiểu phải đúng, hiểu đúng thì hành mới đúng, mà hành đúng thì mới có hiệu quả.

Mục tiêu đào tạo của trường là đào tạo kỹ sư, cử nhân thực hành, người lao động có kiến thức và kĩ năng thực hành nghề nghiệp ở trình độ trung cấp đến đại học, hiện nay trường còn thêm mục tiêu đào tạo cao học một số ngành. Chính vì thế, sinh viên ra trường phải có phẩm chất đạo đức, phẩm chất này thể hiện qua việc có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và thiên nhiên, am hiểu về tâm lý, chấp hành nghiêm minh pháp luật của nhà nước. Sinh viên phải nắm vững được chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực sáng tạo và khả năng cạnh tranh cao thích ứng được với nền kinh tế mở như hiện nay….

Với phương pháp đào tạo chất lượng, đào tạo phù hợp đảm bảo cho sinh viên ra trường đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng, đến nay nhà trường đã có hơn 3000 sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định, nhiều người trong số họ đang giữ các vị trí quan trọng trong các công ty, xí nghiệp.20
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20 Nguồn: bdu.edu.vn

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Chương IV này trình bày kết quả đã thu thập được trong suốt quá trình thực hiện khóa luận, thông qua việc phân tích những kết quả thực nghiệm bao gồm các nội dung sau: 1. Vai trò của Internet và nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên; 2. Thực trạng sử dụng Internet của sinh viên hiện nay; 3. Đánh giá những tác động tích cực và tiêu cực của Internet đối với đời sống của sinh viên và cuối cùng là mục 4. Một số giải pháp giúp cho sinh viên sử dụng Internet ngày có hiệu quả hơn trong học tập và cuộc sống.

Vai trò của Internet và nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên
Trong phần này tác giả khóa luận đề cập đến vai trò của mạng Internet đối với đời sống học tập và giải trí của sinh viên, tìm hiểu mục đích mà họ truy cập mạng Internet. Qua việc phân tích đó người viết muốn kiểm định một số giả thuyết (giả thuyết 1, giả thuyết 2 và giả thuyết 3) để xem xét một cách kĩ lưỡng hơn có phải hầu hết sinh viên đều có nhu cầu sử dụng Internet hay không và Internet có đang là

phương tiện mà những người này coi là người bạn thân thiết với mình trong suốt quá trình học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời thấy được mục đích chính mà họ sử dụng mạng Internet là gì, có phù hợp với nhu cầu đáp ứng cho việc học tập và cuộc sống hàng ngày của sinh viên trường Đại học Bình Dương hiện nay và có sự khác biệt nào trong việc sử dụng Internet như giả định ban đầu mà tác giả khóa luận đưa ra không.
Đánh giá của sinh viên về vai trò của Internet
Trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, có rất nhiều phương tiện hiện đại cho thế hệ trẻ nói chung và sinh viên nói riêng dùng để trao đổi thông tin, tìm hiểu và học tập như qua báo đài, tivi, điện thoại… Thế nhưng Internet xuất hiện và đã trở thành một phương tiện rất hữu ích giúp cho sinh viên trao đổi và tìm kiếm thông tin cách nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều. Tất cả mọi thứ mà họ cần có thể tìm được khi truy cập vào mạng Internet. Chính những tiện ích đó của Internet mà khi được hỏi gần 100% người trả lời họ có biết sử dụng Internet và đa số sinh viên tham gia trả lời đều cho rằng Internet là rất cần thiết và cần thiết cụ thể như sau:
Bảng  2: Đánh giá của sinh viên  về tầm quan  trọng của Internet  theo   giới
	tính.
n=194
	

	Vai trò của Internet trong cuộc
	
	Giới tính
Nam
	Nữ
	
	N
	Tổng
(%)

	
	N
	(%)
N
	
	(%)
	
	

	Rất cần thiết
	62
	63.9
53
	
	54.6
	115
	59.3

	Cần thiết
	32
	33.0
41
	
	42.3
	73
	37.6

	Không cần thiết lắm
	3
	3.1
3
	
	3.1
	6
	3.1

	Tổng
	97
	100.0
97
	
	100.0
	194
	100.0
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Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Qua bảng số liệu trên cho thấy có 115 người trả lời cho rằng việc sử dụng Internet trong đời sống và học tập của sinh viên là rất cần thiết trong đó có 62 nam chiếm 63.9% và 53 nữ chiếm 54.6%. ở mức độ cần thiết có 73 người trả lời trong đó 32 nam chiếm 33% và 41 nữ chiếm 42.3 %. Như vậy đa số những người tham gia trả lời đánh giá Internet có một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, học tập hàng ngày của mình.
Những con số ghi nhận được ở trên cho thấy, việc sử dụng Internet trong giới sinh viên đang ngày càng phổ biến nhiều hơn. Số liệu trên cũng cho ta thấy được rằng không có sự khác biệt nhiều trong việc đánh giá tầm quan trọng Internet giữa các sinh viên nam và sinh viên nữ, tỷ lệ đánh giá mức độ rất cần thiết và cần thiết đối với họ gần như nhau. Chỉ một tỷ lệ nhỏ 3.1% trong tổng số 100% sinh viên tham gia trả lời cho rằng Internet không cần thiết lắm đối với cuộc sống học tập của sinh viên hiện nay. Tuy nhiên họ cũng không phủ định hoàn toàn về tầm quan trọng của nó trong cuộc sống và học tập của mình.
Việc đánh giá sự cần thiết của Internet đối với sinh viên khi được hỏi giữa năm 1, năm 2, năm 3 và năm 4 khóa luận muốn tìm hiểu xem có sự khác biệt nào không đối với yếu tố năm học của sinh viên nhưng cũng không có sự khác biệt nhiều  lắm

giữa các  năm với nhau  (xem bảng   số


3  phần phụ


lục).

Điều  đó  chứng tỏ


rằng

Internet hiện nay cần thiết cho sinh viên Đại học Bình Dương cho dù là nam hay nữ và dù học ở bất cứ thời gian nào trong môi trường đại học.

Trong điều kiện phát triển kinh tế, xã hội theo xu hướng hội nhập như hiện nay, Internet là một phương tiện truyền thông mới có tốc độ truyền tải thông tin rất cao và với tính năng nhanh gọn đã sớm trở nên một loại phương tiện cần thiết và không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Đối với sinh viên cũng vậy, Internet là một phương tiện thật sự cần thiết đối với quá trình học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Đối với câu hỏi mở, khi hỏi vì sao Internet lại cần thiết đối với bạn tác giả khóa luận nhận được một số ý kiến như sau:
Bảng 4: Lí do Internet đóng vai trò quan trọng đối với sinh viên. n= 194
Sinh viên
Interrnet giúp Sinh viên
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	Năm
Năm 1
	N
	nắm bắt thông tin  chính trị  xã hội nhanh

28
	việc học tập và giải trí

12
	Tìm kiếm tài liệu trên mạng dễ dàng, nhanh

8

	
	%
	28.7
	16.4
	50.0

	Năm 2
	N
	21
	17
	10

	
	%
	43.8
	35.4
	20.8

	Năm 3
	N
	25
	14
	10

	
	%
	51.0
	28.6
	20.4

	Năm 4
	N
	34
	7
	8

	
	%
	69.4
	14.3
	16.3

	Tổng
	N
	108
	50
	36

	
	%
	55.7
	25.8
	18.6
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Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Trong  100% số


người tham gia  trả


lời có 108  người chiếm 55.7% cho    rằng

Internet đóng vai trò quan trọng vì nó giúp họ nắm bắt thông tin cách nhanh chóng, 50 người chiếm 25.8% cho rằng Internet giúp cho việc học tập và giải trí, chỉ có 36 người chiếm 18.6% cho rằng Internet giúp cho việc tìm kiếm tài liệu trên mạng cách dễ dàng và nhanh chóng. Có thể thấy rằng lí do chủ yếu nhất đối với sinh viên khi sử dụng Internet là nó có thể giúp họ nắm bắt những thông tin hàng ngày diễn ra trên thế giới và trong nước. Điều này có thể lí giải cho điều kiện phát triển của xã hội hóa, toàn cầu hóa nhu cầu được tìm hiểu và nắm bắt các thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của con người là rất cần thiết, nó trở thành tất yếu cho một xã hội muốn phát triển.

Đối với sinh viên hiện nay, Internet không còn là một phương tiện truyền thông xa lạ nữa, hầu hết các bạn đều biết đến Internet và những chức năng của nó. Để làm rõ điều này trong một cuộc phỏng vấn sâu, khi được hỏi qua niệm của một số sinh viên về Internet tác giả khóa luận đã nhận được trả lời như sau:
“Mình thấy Internet là một phương tiện kết nối nhiều máy tính với nhau mà thông qua việc kết nối đó thì những người sử dụng nó có thể liên lạc được với nhau hoặc là lên đó để tìm hiểu những thông tin mà họ cần và có thể giúp họ trong các việc như học tập, giải trí giống như nghe nhạc, xem phim, hay chơi games….”(TH PVS 7)

Qua những phân tích trên khóa luận nhận thấy rằng hầu hết sinh viên đánh giá sự có mặt của Internet là rất cần thiết. Trong mỗi chúng ta cũng không ai có thể phủ nhận được vai trò của Internet là rất cần thiết trong cuộc sống của mỗi người ngày nay, nhất là đối với sinh viên. Trong qúa trình tham khảo và thu thập thông tin phục vụ cho khóa luận của mình, người viết nhận thấy một bộ phận lớn người trong xã hội đều cảm thấy gặp rất nhiều bất tiện và khó khăn khi được hỏi “cuộc sống  của

họ sẽ như thế nào  nếu như thế giới này  không  có Internet?”  thậm chí  có một  số

người còn cho rằng cuộc sống của họ sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không có phương tiện truyền thông này. Như vậy có thể thấy giả thuyết đưa ra ban đầu phần nào đã được chứng minh, Internet là mạng phương tiện truyền thông rất hữu ích và thân thiết đối với sinh viên trường Đại học Bình Dương.
Có thể thấy rằng Internet có một vai trò nhất định và không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người trong thế giới hiện nay, nó có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với hầu hết mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có thể nhận thấy Internet có những đóng góp lớn lao, chẳng hạn như ngày nay có việc mua sắm qua mạng giúp tiết kiệm được thời gian chỉ cần click chuột là ta có thể chọn những thứ sản phẩm mà mình muốn đồng thời tiết kiệm được thời gian và phương tiện đi lại, hay sử dụng Internet để liên lạc với mọi người ở khắp nơi trên thế giới, có thể nhìn thấy nhau dù có cách xa nữa vòng trái đất hoặc có thể cập nhật tin tức mới nhất trong và ngoài nước từng ngày, từng giờ.

Nói tóm lại, phần lớn mọi người đều cho rằng Interrnet đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của họ, hầu như không ai phủ nhận sự cần thiết của Internet trong cuộc sống của mình như việc đáp ứng của nó đối với nhu cầu của bản thân hiện nay. Nhất là trong giai đoạn Toàn cầu hóa-Hiện đại hóa, sự có mặt của Internet đã đáp ứng nhu cầu sử dụng của sinh viên Đại học Bình Dương và chính nó cũng đang dần trở thành người bạn thân thiết của họ.

Nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và nhất là của mạng Internet hiện nay, đã cho thấy việc tiếp xúc với công nghệ hiện đại là điều rất dễ dàng đối với tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, tầng lớp thanh niên. Trong đó, trước hết được tính đến là tầng lớp sinh viên, là những người trẻ tuổi có nhiều hoài bão, thích
khám phá những cái mới nhất của công nghệ hiện đại và có nhiều điều kiện để khám phá chúng. Do đó nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên rất đa dạng và phong phú. Trong môi trường hoàn toàn mở không giống như môi trường ở phổ thông, sinh viên không còn bị giới hạn chỉ trong môi trường gia đình và nhà trường nữa mà còn tham gia vào mạng xã hội thông qua bạn bè, thầy cô, các mối quan hệ xã hội, qua các loại phương tiện truyền thông khác và nhất là thông qua phương tiện truyền thông Internet.
Nội dung phần này sẽ trình bày về mục đích mà các bạn sinh viên vào mạng Internet, những khác biệt trong mục đích sử dụng đó. Qua đó chỉ ra được nhu cầu của

họ khi vào mạng. Vì vậy, ở phần nội dung này, tác giả muốn kiểm chứng giả thuyết

về có phải đa số sinh viên sử dụng Internet chỉ để phục vụ cho việc giải trí còn rất ít người sử dụng mạng thông tin này để phục vụ cho việc học tập và tìm kiếm thông tin, đồng thời có sự khác biệt trong mục đích sử dụng Internet theo giới hay không. Dưới đây là phần nội dung trình bày.
Nguồn thông tin kiến thức hàng ngày mà những người tham gia trả lời thường hay truy cập cũng thể hiện được sự đa dạng đó, trong đó mạng Internet được những sinh viên này đánh giá là nơi cung cấp thông tin phổ biến. Điều này được thể hiện qua kết quả khảo sát dựa trên công cụ bảng hỏi về nguồn kiến thức thường được sinh viên cập nhật qua các phương tiện nào cho thấy:

Bảng 5:Sinh viên hay cập nhật kiến thức từ các  nguồn.
n=194
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Kiến thức

Giới tính
Tổng

	hay cập nhật từ
	
	Nam
	
	
	Nữ
	
	N
	(%)

	
	N
	
	(%)
	N
	
	(%)
	
	

	Tivi
	58
	
	59.8
	46
	
	48.4
	104
	54.2

	Đài phát thanh, radio
	37
	
	38.1
	38
	
	40.0
	75
	39.1

	Mạng Internet
	88
	
	90.7
	87
	
	91.6
	175
	91.1

	Họp, hội thảo
	18
	
	18.6
	14
	
	14.7
	32
	16.7

	Từ bạn bè, người thân
	54
	
	55.7
	57
	
	60.0
	111
	57.8

	Từ các nguồn khác
	14
	
	14.4
	13
	
	13.7
	27
	14.1

	Tổng
	97
	277.3
	95
	
	268.4
	192
	272.9
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Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Kết quả thể hiện ở bảng trên qua câu hỏi nhiều lựa chọn cho thấy. Phần lớn sinh viên cập nhật thông tin, nguồn kiến thức hàng ngày từ mạng Internet, trong tổng số 192 người tham gia trả lời câu hỏi này có 175 ý kiến tham gia trả lời chiếm đến 91.1%. Tiếp sau đó là đến các nguồn và phương tiện khác như từ bạn bè, người thân với 111 ý kiến người tham gia trả lời chiếm 57.8% và cũng như từ tivi có 104 ý kiến tham gia trả lời chiếm 54.2%. Số liệu này cho thấy rõ vai trò vô cùng quan trọng của các phương tiện truyền thông đại chúng nhất là của Internet đối với đời sống và học tập của sinh viên. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, trong đó sự mở rộng ngày càng nhanh chóng của mạng truyền thông khổng lồ đó là Internet mang đặc tính là một phương tiện dễ cập nhật, cung cấp những thông tin mới nhất, hiện đại nhất đã dễ dàng thu hút được sự chú ý của toàn xã hội nói chung và đối với tầng

lớp thanh niên trẻ tuổi mà đại diện là sinh viên trường Đại học Bình Dương nói
riêng. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì, đối với sinh viên là những người đại diện cho thế hệ trẻ đầy năng động, rất thích khám phá những cái mới lạ và luôn luôn là thế hệ tiên phong đón nhận những thành quả mới của công nghệ cách tích cực.

Qua những phân tích trên cũng thể hiện được rằng, việc những người tham gia trả lời cho biết họ cập nhật nguồn kiến thức từ các mối quan hệ xã hội bạn bè và người thân chiếm một tỷ lệ không nhỏ có đến 111 ý kiến người tham gia trả lời chiếm 57.8% trong tổng số ý kiến người tham gia trả lời. Điều này cho thấy ngoài việc đặt các phương tiện truyền thông lên hàng đầu trong việc cung cấp nguồn thông tin, kiến thức hàng ngày thì mối quan hệ bạn bè, người thân cũng được quan tâm và lĩnh hội các thông tin từ các mối quan hệ xã hội này. Hay nói khác đi là mối quan hệ giao lưu, tương tác xã hội giữa con người với nhau trong môi trường gia đình, nhà trường và xã hội cũng là mối quan tâm lớn của sinh viên dù cho sự hiện đại của khoa học công nghệ có thể thay thế.

Đối với đa số sinh viên khi tham gia vào Internet không chỉ để thỏa mãn nhu cầu giải trí giao lưu với bạn bè và người khác hay để chia sẽ tâm sự, chứng tỏ bản thân thông qua một số đặc tính trên mạng Internet. Việc vào mạng Internet còn giúp đáp ứng được các nhu cầu khác quan trọng trong đời sống học tập cũng như tương lai

của họ đó là nhu cầu tìm kiếm thông tin, tài liệu cho học tâp và nhu cầu tìm kiếm việc làm trên mạng.
Những kết quả thu được thông qua bảng hỏi trong cuộc khảo sát của khóa luận về mục đích sinh viên tham gia vào mạng Internet thể hiện như sau.
Bảng 6: Mục đích truy cập mạng Internet của sinh viên theo giới. n=194
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Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Với câu hỏi nhiều lựa chọn này, có thể thấy mục đích vào mạng Internet để phục vụ cho hoạt động học tập của sinh viên được xem là mục đích chính. Trong tổng số 193 người tham gia trả lời có đến 174 ý kiến trả lời mục đích vào mạng là để học tập chiếm 90.2%. Như vậy có thể nói, đối với những người được hỏi việc học tập vẫn là nhu cầu được đưa lên hàng đầu và quan trọng nhất. Điều này chúng ta có thể dễ dàng lý giải bởi vì trong môi trường đại học, một môi trường hoàn toàn mở, sinh viên có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, làm những gì mà mình thích. Bên cạnh đó trong môi trường này chủ yếu những người đến học tại trường Đại học Bình Dương là những người ở khắp miền đất nước phải sống tự lập xa gia đình, người thân, do đó mà sự kiếm soát của gia đình, nhà trường không còn chặt chẽ như trước nữa. Tự ý thức và có trách nhiệm với việc học tập của mình là điều mà mọi người đều nhận thấy đối với mọi sinh viên. Hơn nữa trong môi trường đại học, với tính chất tự học hỏi, tìm hiểu trau dồi kiến thức cho mình  là chính họ được thầy cô,
bạn bè giới thiệu và hướng dẫn nhiều cách để tìm kiếm thông tin cho học tập. Trong đó mạng Internet là nguồn cung cấp thông tin được nhiều người tin dùng nhất. Tuy nhiên, song song với việc vào mạng Internet cho mục đích học tập thì mục đích giải trí cũng được các bạn quan tâm không ít. Có 165 ý kiến người tham gia trả lời chiếm 85.5% vào mạng để giải trí. Qua đó có thể thấy, mục đích giải trí của sinh viên rất phong phú và đa dạng như để chát giao lưu với bạn bè, nghe nhạc, chơi games, xem phim v.v

Học tập và giải trí là hai mục đích chính mà sinh viên vào mạng Internet bên cạnh đó mục đích tìm kiếm thông tin việc làm cũng được một số người tham gia tìm hiểu, có 53 ý kiến người tham gia trả lời chiếm 27.5% có tham gia hoạt động này,
các hoạt động khác khi vào mạng Internet của sinh viên chiếm tỷ lệ 16.1%.

ít  nhất với

Qua những thông tin trên cho thấy không như giả thuyết chủ quan ban đầu của tác giả là sinh viên vào mạng chủ yếu là giải trí mà bên cạnh đó mục đích học tập cũng được những người tham gia trả lời đưa lên là mục đích hàng đầu của mình. Phân tích trên cũng phần nào chứng minh được giả thuyết trên không thể đúng hoàn toàn. Tuy nhiên khi vào mạng mỗi người có nhiều mục đích khác nhau, có người xác định mục đích học tập là mục đích chính nên khi vào Internet họ tập trung cho mục đích này, cũng có sinh viên xác định giải trí là mục đích chính và học tập là mục đích sau. Do đó, trong quá trình thu thập thông tin định tính qua việc phỏng vấn sâu, tác giả khóa luận thu được một số thông tin khác nhau về mục đích vào mạng qua tâm sự của một vài trường hợp như sau:
“Mục đích chính của em là online gặp gỡ bạn bè, em gặp gỡ các bạn bè thân là chủ yếu. Thì chủ yếu là giao lưu, chát với bạn bè.” (TH PVS 2)

Có sự khác biệt trong thu thập thông tin định tính, khi được hỏi về lí do và mục đích tham gia Internet. Qua đó cho thấy mục đích mà họ vào mạng là rất phong phú và đa dạng. Mỗi người khi lên mạng đều có mục đích của riêng mình. Khi được hỏi một bạn sinh viên khác trong phỏng vấn sâu, người viết biết được:

“Dạ, em thì thường hay lên mạng để tìm kiếm thông tin hoặc là làm bài thuyết trình hay là cần những cái báo cáo, cái đề tài họ hay đưa lên mạng. chủ yếu  là
về tìm tài liệu về thông tin học tập, chứ ít.., ít có nghe nhạc hay chơi games.”
(TH PVS 4)
Qua bảng số liệu trên (bảng 6) cũng cho người viết có thêm một phát hiện mới đó là có sự khác biệt trong mục đích tham gia vào mạng Internet theo giới tính. Đa số nữ vào mạng Internet với mục đích học tập với 90 ý kiến người tham gia trả lời chiếm 93.8%. Trong khi đó chỉ có 84 ý kiến người trả lời chiếm 86.6% là nam trả lời vào mạng với mục đích học tập. Đối với mục đích vào mạng để giải trí thì hoàn toàn ngược lại cho thấy nam có xu hướng giải trí cao hơn nữ, tỷ lệ vào mạng Internet để giải trí cao hơn với nam là 87.6% so với nữ là 83.3%. Tuy số liệu trên không chênh lệch là mấy nhưng cũng đủ để chứng minh các sinh viên nữ sử dụng Internet cho mục đích học tập nhiều hơn các sinh viên nam.
Thông qua một số trường hợp phỏng vấn sâu, cũng cho thấy sự khác biệt trong trả lời của những người tham gia, dưới đây người viết xin trích dẫn một đoạn diễn biến cuộc nói chuyện của một trong số sinh viên tham gia vào phỏng vấn sâu như sau:
Khung


Hỏi: Bạn cho biết mục đích mà sinh viên sử dụng Internet hiện nay là gì không?
Đáp: Mình thấy mục đích truy cập Internet của các bạn chỉ có hai mục đích thôi đó là học tập và giải trí.
Hỏi: Vậy mục đích chính mà các bạn thường hay vào mạng là  gì?
Đáp: Mình thấy, à Đối với các bạn nữ áh thì truy cập Internet là về học tập nhiều hơn, còn đối với các bạn nam mà cụ thể là trong lớp mình thì các bạn lại chơi games nhiều hơn.
Hỏi: bạn có thể cho biết lí do tại sao mà lại có sự khác biệt như vậy được không?
Đáp: Ừ, theo mình thì con gái thường quan trọng hơn về học tập, có suy nghĩ hơn so với con trai như là biết lo lắng cho tương lai hơn đó, nên việc học tập thì quan trọng hơn, con gái thường chăm chỉ hơn. Nhưng mà cũng tùy từng người thôi, cũng có một số người ham chơi lắm tuy là không có nhiều. Còn con trai, thì việc học tập của họ cũng quan trọng và con trai tiếp thu bài cũng nhanh hơn con gái nên mối lần mà học thì chỉ dành ra   một
khoảng thời gian ngắn cho ôn bài nên cái thời gian dài mà rảnh rỗi thì nó
SVTH:
78
dành cho chơi games.
(TH PVS 3)
Từ những dẫn chứng định tính ở trên có thể kết luận rằng: Học tập và giải trí là hai nhu cầu cơ bản không thể phủ nhận đối với sinh viên khi tham gia vào mạng Internet. Lời trích dẫn trên cũng phần nào lí giải rằng tại sao nữ giới khi vào mạng thì tập trung học tập hơn nam giới. Bởi với những đặc điểm vốn có tự nhiên nữ thường chăm chỉ, chịu khó hơn nam nên họ biết tận dụng nguồn thông tin rộng lớn là mạng Internet vào nhu cầu học tập của mình.
Tuy nhiên qua phân tích trên cũng cho thấy nhu cầu tìm kiếm việc làm trên Internet đối với các bạn sinh viên cũng khá cao, mặc dù không phải là tất cả những người này đều quan tâm đến nhu cầu đó. Nhưng một số lượng không nhỏ các bạn

cũng thể


hiện sự


quan tâm và thường xuyên tìm kiếm thông tin việc làm khi vào
mạng Internet, phần này tác giả sẽ trình bày và lí giải cụ thể hơn trong phần thực trạng.
Nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên rất lớn và đa dạng, do đó mức độ truy cập Internet của những người này cũng rất cao. Số liệu khảo sát cho thấy có đến 101 người tham gia trả lời chiếm tỷ lệ hơn một nữa trong 100% người trả lời cho biết họ truy cập mạng hàng ngày, mỗi tuần 1 đến 2 lần có 39 người tham gia trả lời chiếm 21.1% và một số người truy cập vào mạng ít hơn đó là mỗi tuần 3 đến 4  lần

có 28 người chiếm 14.4%. Còn lại một số ít các sinh viên thực sự ít sử dụng là mỗi tháng 1 lần (10 người chiếm 5.2%) hoặc trên mỗi tháng 1 lần (16 người chiếm 8.2%)
Bảng 7: Mức độ truy cập Internet của sinh viên theo năm  học.
n= 194
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Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Qua số liệu cho chúng ta thấy, với nhu cầu sử dụng Internet ngày càng lớn như hiện nay, sinh viên ngày càng dành nhiều thời gian cho việc truy cập mạng, có thể nhận thấy họ truy cập mỗi ngày vào những lúc rảnh rỗi. Khi tìm hiểu về mức độ vào Internet của người tham gia trả lời, cho thấy được có sự khác biệt giữa sinh viên các năm học với nhau.
Mức độ vào mạng nhiều thường là ở các bạn sinh viên năm cuối và sinh viên năm 3. Có 30 người chiếm 61.2% trong tổng số 49 sinh viên năm 4 được hỏi cho biết họ truy cập Internet hàng ngày, số lượng những người đang học năm 4 vào mạng hàng ngày chiếm tỷ lệ cao nhất so với đang học ở năm 1 (25 người chiếm 52.1% trong tổng số 48 người tham gia trả lời), năm 2 (21 người chiếm 43.8% trong tổng số 48 người tham gia trả lời) và năm 3 (cũng chỉ có 25 người chiếm 51.0% trong tổng số 49 sinh viên tham gia trả lời). Điều này chứng tỏ các sinh viên năm cuối có nhu cầu rất cao trong việc sử dụng mạng Internet phục vụ cho mục đích học tập, giải trí cũng như mục đích tìm việc làm và các mục đích khác của họ.

Qua những phân tích trên cho thấy, trong cuộc sống hiện đại ngày nay sinh viên Đại học Bình Dương là những người trẻ, họ có nhiều nhu cầu cần được đáp ứng trong đó cơ bản có những nhu cầu như học tập, tìm hiểu trao đổi thông tin, nhu cầu giải trí, nhu cầu tìm kiếm việc làm…và Internet là một ngôi nhà chung rộng lớn giúp họ đáp ứng được phần nào những nhu cầu đó. Mục đích truy cập vào mạng Internet của sinh viên Đại học Bình Dương hiện nay là rất phong phú và đa dạng nhưng nhìn chung, có thể thấy rằng: Đối với những người này ngoài việc sử dụng mạng Internet để giải trí, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giao lưu với bạn bè khắp nơi hay nghe nhạc, xem phim thì nhu cầu sử dụng Internet cho việc học tập cũng rất quan trọng. Internet được xem như một kho tàng mở đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin giúp ích cho việc học tập của họ được tốt hơn. Qua đó cũng chứng minh rằng những nhận định ban đầu mà người thực hiện đưa ra trong giả thuyết thứ 2 không hoàn toàn đúng. Cụ thể là không phải hầu hết các sinh viên vào mạng chỉ để phục vụ cho mục đích giải trí nhưng bên cạnh đó Internet còn có một vai trò rất quan trọng trong việc phục vụ cho nhu cầu học tập của họ. Tuy nhiên việc sử dụng Internet cho các nhu cầu đó thì lại khác biệt nhau giữa nam và nữ. Đó là nữ giới sử dụng Internet phục vụ cho
việc  học tập chiếm  tỷ


lệ cao hơn nam giới. Các sinh viên nam cũng có sử


dụng

Internet cho việc học tập nhưng mục đích chính mà các bạn vào mạng thường là để giải trí nhiều hơn.

Tóm lại Internet là một trong những phương tiện truyền thông đóng vai trò rất quan trọng đối với các bạn sinh viên Đại học Bình Dương. Chính vì vậy đa số các bạn đều biết về Internet và xem nó như một phương tiện không thể thiếu trong học tập cũng như trong đời sống hiện nay của họ. Internet trở nên người bạn thân thiết mà các sinh viên chuộng sử dụng nhất. Do đó có thể thấy nhu cầu sử dụng Internet của tầng lớp này là rất cao. Tuy nhiên lại sử dụng Internet với nhiều mục đích khác nhau theo giới tính và năm hoc. Nhưng nhìn chung họ sử dụng mạng Internet với ba mục đích chính đó là phục vụ cho việc học tập, giải trí. Bên cạnh đó có một số sinh viên sử dụng Internet với mục đích tìm kiếm việc làm phù hợp trong quá trình đang học và sau khi ra trường.
Thực trạng sử dụng Internet của sinh viên hiện nay.
Trong  phần này,  trình  bày  một  số nội  dung  nhằm mục  đích  kiểm định  giả

thuyết đã đưa ra (giả thuyết 4 và giả thuyết 5) thử xem có sự khác biệt nào trong việc sử dụng Internet giữa sinh viên các năm của trường Đại học Bình Dương thông qua nhóm sinh viên trong mẫu nghiên cứu. Đồng thời dựa trên những thông tin thu thập được thông qua những người tham gia trả lời nhằm tìm hiểu nhu cầu tìm kiếm việc làm của sinh viên trường Đại học Bình Dương hiện nay trên loại phương tiện truyền thông này như thế nào và những yếu tố nào đã tạo nên sự khác biệt đó. Nội dung của phần này sẽ cho biết về thực trạng sử dụng Internet trong sinh viên bao gồm các mục sau: Tình hình sử dụng Internet của sinh viên trường Đại học Bình Dương hiện nay; Nhu cầu sử dụng Internet trong việc học tập của sinh viên; Nhu cầu sử dụng Internet cho việc giải trí của sinh viên. Mục cuối cùng của nội dung này tác giả muốn trình bày về nhu cầu sử dụng Internet trong việc tìm kiếm việc làm và một số mục đích khác của nhóm sinh viên được hỏi từ đó có một cái nhìn tổng thể

hơn đối với tình hình sử Dương.

dụng mạng Internet của sinh viên  trường Đại học    Bình
Tình hình sử dụng Internet của sinh viên hiện nay.
Như đã trình bày ở phần 1 Internet có vai trò rất quan trọng đối với sinh viên. Ngoài nhu cầu sử dụng Internet cho việc giải trí, giao lưu nó còn là một kho tàng hữu hiệu cho họ trong quá trình học tập trên giảng đường đại học và còn nhiều mục đích khác nữa như giúp họ tìm kiếm việc làm thêm trong quá trình học cũng như đăng kí tuyển dụng trên mạng để tìm được công việc thích hợp sau khi ra trường.

Hiện nay đối với lứa tuổi thanh niên việc tiếp cận những tiến bộ của khoa học kĩ thuật là rất đơn giản và dễ dàng. Riêng đối với sinh viên lại càng trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều.
Xu hướng toàn cầu hóa về công nghệ dẫn đến các phương tiện truyền thông thay đổi và phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại hơn, đáp ứng nhu cầu hiểu biết của con người. Cùng với xu hướng đó, sự thay đổi trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay là thể hiện sự sôi động của nền kinh tế thị trường, hội nhập để đáp ứng nhu cầu toàn cầu hóa. Đây là cơ hội để đất nước ta hòa nhập vào thế giới nhất là thế hệ trẻ trong đó có sinh viên trường Đại học Bình Dương.
Chính điều đó đã tạo cho sinh viên có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với các
phương tiện truyền thông, đặc biệt là được tiếp xúc với Internet, mạng truyền thông mới mẻ và hiện đại, tính năng cập nhật nhanh vừa tiện lợi vừa phù hợp với điều kiện của sinh viên.
Kết quả

khảo sát cho  thấy, hầu hết nơi    ở


của  sinh  viên  đều có nối  mạng
Internet (143 người chiếm 74.1% xem bảng số 8 phần phụ lục). Điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp xúc với nguồn thông tin trên mạng. Khi tìm hiểu thông tin về việc sinh viên hay tham gia vào mạng Internet ở loại máy tính nào trong mẫu nghiên cứu cho thấy đa số sinh viên sử dụng máy tính của chính họ để vào mạng Internet.
Biểu đồ 3: Loại máy tính được sinh viên sử dụng để vào mạng.
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Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Số liệu thể hiện trên biểu đồ cho thấy, có đến 110 người chiếm 56.7% tổng số
người được hỏi  sử


dụng máy tính của mình    để


vào  mạng,  còn  lại 84 người chỉ

chiếm 43.3% là sử dụng trên các loại máy tính khác như ở tiệm nét, hay nhờ máy của người khác, máy điện thoại…Có thể thấy rằng, trong mấy năm gần dây, khi nền kinh tế đất nước có nhiều phát triển, nhất là trong thời gian đất nước gia nhập WTO
đã có nhiều đổi mới trong toàn xã hội về mọi mặt. Trong đó, máy tính và mạng

Internet không còn là một loại phương tiện truyền thông xa lạ, mới mẻ đối với sinh viên nữa mà nó trở nên như một loại phương tiện hữu dụng và dễ dàng có được đối với họ.

Thông qua biểu đồ cũng cho thấy có rất nhiều người trong số mẫu tham gia trả lời đã có điều kiện để trang bị cho mình phương tiện, thiết bị hữu ích cho việc học tập của mình đó là máy tính. Có đến gần 2/3 người đã có máy tính, một loại phương tiện có giá trị đối với cuộc sống đang phải phụ thuộc vào gia đình như sinh viên. Theo như quan sát mà tác giả thấy được trong suốt quá trình thực hiện khóa luận cũng như một số ý kiến trả lời phỏng vấn sâu của các bạn được hỏi cho thấy rằng, đời sống học tập của sinh viên Đại học Bình Dương đang dần được nâng cao.
Kết quả phỏng vấn sâu đối với tình hình sử dụng Internet trong lớp và trong trường của một nam sinh viên cho thấy:

“Thì mình thấy đa số các bạn trong kí túc xá đều có máy tính và thường mỗi phòng có một máy nối mạng và các bạn thường sử dụng mạng sau những giờ học. Đối với lớp mình đa số các bạn đều có máy tính và đều có mạng, hàng ngày thì các bạn đều sử dụng Internet phục vụ cho học tập và giải trí của các bạn.”
(TH PVS 7)
Để làm rõ hơn điều này khi phỏng vấn sâu một trường hợp khác là nữ đang học năm 3, khoa công nghệ thông tin cũng thể hiện sự đồng ý khi thấy cuộc sống của họ đang ngày càng được nâng cao qua tâm sự:

“Mình thấy khi mới vào năm nhất thì không có phát triển như năm thứ 3 này, lúc đó ở một số kí túc xá chưa có mạng, chưa có gì hết, nhưng mà giờ đi vào tất các kí túc xá của các bạn mình áh thì mình thấy các bạn có nối mạng hết rồi, như vậy là thấy nó phát trển hơn nhiều và người truy cập khá   nhiều.”  (TH PVS 3.)

Điều đó cho thấy thế hệ trẻ mà đại diện là các sinh viên ngày càng có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận với những thành tựu của nguồn công nghệ hiện đại, được đáp ứng cách tốt nhất cho việc học tập và cuộc sống.

Sinh viên sử dụng Internet hiện nay là rất phổ biến và đa dạng, hầu hết các bạn dành một lượng thời gian nhất định và khá cao cho việc sử dụng máy tính và nhất là cho việc truy cập mạng.
Bảng 9: Thời gian mỗi lần lên mạng của sinh viên theo năm học.
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Thời gian
số phút/ lần

Sinh viên năm
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
Tổng
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	N
	(%)
	N
	(%)
	N
	(%)
	N
	(%)
	N
	(%)

	Dưới 30
	2
	4.2
	5
	10.4
	1
	2.0
	1
	2.0
	9
	4.6

	30 – 60
	18
	3.7
	10
	20.8
	10
	20.4
	11
	22.4
	49
	25.3

	60 – 90
	6
	12.5
	17
	35.4
	9
	18.4
	13
	26.5
	45
	23.2

	90 – 120
	8
	16.7
	2
	4.2
	6
	12.2
	8
	16.3
	24
	12.4

	Trên 120
	14
	29.2
	14
	29.2
	23
	46.9
	16
	32.7
	67
	34.5

	Tổng
	48
	100.0
	48
	100.0
	49
	100.0
	49
	100.0
	194
	100.0


Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Thời gian mỗi lần lên mạng của những người tham gia trả lời cho thấy, nhiều sinh viên tham gia trả lời cho biết họ lên mạng mỗi lần trên 120 phút chiếm 34.5% tổng số người tham gia trả lời, tỷ lệ sinh viên vào mạng trong khoảng thời gian từ 30-90 phút là 94 người chiếm 48.5% có thể thấy đây là lượng thời gian thích hợp mà những người được hỏi lựa chọn và tiếp theo là từ 90- 120 phút có 24 người chiếm 12.4% và thấp nhất là dưới 30 phút chỉ có 9 người chiếm 4.6%.
Có sự khác biệt về thời gian lên mạng giữa sinh viên trong các năm. Bảng số liệu cho thấy, vào mạng nhiều nhất vẫn là các sinh viên học năm 3 và năm 4 trong đó thời gian mỗi lần lên mạng của các bạn từ 90 phút trở lên có đến 53 người trả lời. Còn năm 1 và năm 2 thì vào ít hơn chỉ có 38 người. Sinh viên năm 1, năm 2 lên mạng khoảng 60 phút trở lại là chủ yếu có đến 38 sinh viên hay vào trong khoảng thời gian này trong khi đó năm 3, năm 4 thì chỉ có 23 người vào trong khoảng 60 phút trở lại mà thôi.
Những khác biệt đó cho thấy nhu cầu sử dụng mạng Internet của sinh viên có xu hướng tăng dần tỷ lệ thuận với năm học của các bạn. Có thể lí giải do nhu cầu học tập của sinh viên, càng học về những năm cuối yêu cầu trong việc học tập, tìm kiếm thông tin tài liệu, nhu cầu việc làm…ngày càng cao, hơn nữa cũng tùy thuộc vào đặc điểm và nhu cầu của từng ngành học, do đó sinh viên năm 3, năm 4 cần phải dành nhiều thời gian lên mạng hơn để có thể đáp ứng được những nhu cầu cần thiết đó. Một vài thông tin định tính qua phỏng vấn sâu dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về vấn đề này. Khi hỏi một sinh viên nam học ngành công nghệ thông tin về thời gian mỗi ngày lên mạng của người này là “Thì chắc khoảng hơn 10 tiếng mỗi ngày.” (TH PVS 7)

Tuy nhiên đối với sinh viên các ngành khác thì thời gian họ hướng giảm hơn.

Khung số 2


lên  mạng  có xu
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Trong suốt khóa luận tác giả nhận thấy sinh viên nữ thường được đánh giá là sử dụng Internet trong việc học tập tốt hơn sinh viên nam. Do đó thời gian mà sinh viên nữ lên mạng để phục vụ cho nhu cầu học tập cũng cao hơn. Bảng đưới đây cho thấy.

n=194

Biểu đồ 4: Thời gian sinh viên lên mạng dành cho học tập và giải trí theo  giới
tính.
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Thời gian lên mạng nam nhiều hơn nữ cả trong học tập và giải trí trung bình nam lên cho học tập và giải trí tổng là 167.57 phút/lần, đối với nữ chỉ có 118.62 phút/ lần, nhưng có thể thấy nữ giới ưu tiên cho việc học tập hơn so với nam giới, còn nam thì dành nhiều thời gian cho việc giải trí hơn. Tuy lượng thời gian trung bình mỗi lần lên mạng của sinh viên nữ ít hơn nam nhưng kết quả trên cho thấy sinh viên nữ dành 62.84 phút/lần vào mạng cho việc học mà chỉ dành 55.78 phút/lần cho việc giải trí của mình. Trong khi đó nam dành đến 86.85 phút/lần vào mạng cho việc giải trí, còn việc học tập thì ít thời gian hơn là trung bình 80.72 phút/lần vào mạng.
Nhiều ý kiến khi được hỏi tại sao lại có sự khác biệt đó, họ cho rằng chủ yếu

do

“Các bạn nữ thường siêng học hơn hay là việc học họ đặt nặng hơn, coi trọng nhiều hơn.(TH PVS 6)” hay “Mình thấy nam sử dụng Internet thì thích chơi games giải trí hơn là các bạn nữ. Còn nữ thường chỉ đọc báo, nghe nhạc hoặc xem phim. Về vấn đề học tập thì như mình thấy các bạn nữ sử dụng Internet cho việc học tập chưa được tốt và nhanh nhạy như các bạn nam đâu, cả việc tìm kiếm thông tin hay tài liệu cũng vậy.” (TH PVS 5).

Như vậy đánh giá của sinh viên về tình hình sử dụng Internet rất thực tế, các
sinh viên nữ có xu hướng dành nhiều thời gian cho việc lên mạng học tập nhiều hơn nam nhưng cách học và nắm bắt chưa hẳn đã đạt hiệu quả hơn sinh viên nam.
Khi tìm hiểu về thời gian mà sinh viên biết sử dụng mạng Internet, cho thấy. Đa số sinh viên biết sử dụng Internet từ 4 năm trở lên có đến 135 người chiếm trên 50% số người tham gia trả lời (xem bảng số 10 phần phụ lục). Điều đó cho thấy Internet không phải là loại phương tiện xa lạ với họ. Tuy nhiên việc tiếp cận với Internet
như thế nào và nó có mang lại hiệu quả hay không cho việc học tập cũng như đời sống của sinh viên.
Đối với câu hỏi trước khi biết về Internet có ai hướng dẫn cho sinh viên cách sử dụng nguồn thông tin rộng lớn này không, thông tin thu được của khóa luận thể hiện.
Biểu đồ 5: Người hướng dẫn sinh viên sử dụng mạng Internet. n=194
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Kết quả trên cho thấy việc tiếp cận với Internet của sinh viên chủ yếu là do tự tìm hiểu học hỏi và qua bạn bè chỉ dẫn. Có đến 80 người trả lời chiếm 41.2% là tự học hỏi cách sử dụng mạng Internet và 73 ý kiễn người thàm gia trả lời chiếm 37.6% là nhờ vào sự chỉ dẫn của bạn bè cùng lớp hay cùng trang lứa. Trong khi đó chỉ có 21 người chiếm 10.8% là được thầy cô chỉ dẫn và 9 người chỉ chiếm 4.6% là được người thân trong gia đình hướng dẫn. Số người còn lại là được chủ tiệm net hoặc người khác giúp cho biết cách vào Internet. Điều này cho thấy tinh thần ham học hỏi, sự sáng tạo tự than vận động của các bạn trẻ là rất cao bên cạnh đó mối quan hệ bạn bè vẫn được các bạn sinh viên tin tưởng và dễ dàng chỉ dẫn trao đổi học tập và chỉ dẫn cho nhau.
Tuy nhiên kết quả này cũng phần nào cho thấy được một sự thiếu sót trong nền giáo dục ở nước ta hiện nay, không riêng gì ở cấp bậc phổ thông mà ngay trong môi trường đại học học sinh, sinh viên đều không được hướng dẫn cách tham gia vào mạng Internet, họ không được cảnh báo về những cái lợi và cái hại mà “thế giới mở” này mang lại. Chính việc không giáo dục cách tham gia vào nguồn thông tin mở này như thế nào nên có thể dẫn đến việc một bộ phận giới trẻ trong đó có sinh viên
đã truy cập và bị ảnh hưởng bởi những trang web xấu, đồi trụy dẫn đến những hậu quả khó lường.

Có thể


thấy,  việc sử


dụng Internet hiện nay  rất   phổ

biến  đối  với sinh viên
trường Đaị học Bình Dương, hầu hết sinh viên đều được trang bị máy tính cho suốt quá trình học tập và có nối mạng. Đó là một sự phát triển vượt bậc mang lại cho họ nhiều thuận lợi giúp cho việc học tập và có cuộc sống tốt hơn. Có một sự khác biệt trong việc sử dụng Intenet giữa sinh viên các năm và giữa sinh viên nam với sinh viên nữ, càng bước vào những năm học cuối sinh viên càng có nhiều nhu cầu sử dụng mạng để phục vụ cho việc học tập, tìm kiếm thông tin nhiều hơn những năm trước. Sự khác biệt trong việc sử dụng Internet giữa nam và nữ cũng cho thấy được nhu cầu và mục đích khác nhau của sinh viên khi tham gia vào mạng. Đa số sinh viên đều tự mình học hỏi, khám phá và tiếp xúc với nguồn thông tin trên mạng Internet mà rất ít người được hướng dẫn trước, điều này đặt ra vấn đề có cần thiết phải có những biện pháp để giúp cho các bạn trẻ nhất là sinh viên được tiếp cận với Internet ngay trong gia đình hoặc khi ngồi trên ghế nhà trường để có thể phát huy tối đa nguồn lợi từ mạng thông tin khổng lồ này và giảm thiểu những tác hại của nó.
Nhu cầu sử dụng Internet cho việc học tập của sinh viên.
Có thể thấy rằng Internet là một trong những phát minh lớn nhất của nhân loại trong nữa cuối thế kỉ XX, nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong toàn cầu hóa của công nghệ thông tin và thúc đẩy bước tiến của nhân loại.

Việc sử dụng Internet ở trên thế giới và tại Việt Nam nói riêng đã trở thành nhu cầu thiết yếu của con người nhất là đối với sinh viên. Trong đó được kể đến trước hết là nhu cầu sử dụng Internet để phục vụ cho việc học tập, trau dồi kiến thức của sinh viên.
Học tập luôn là nhiệm vụ hàng đầu của sinh viên trong giảng đường đại học. Đối với sinh viên trước đây việc tìm hiểu những thông tin tài liệu cho các môn học gặp rất nhiều khó khăn, họ phải dựa vào sách vở, báo chí được lưu trữ trong các thư viện, nhà sách…hoặc là trong nguồn tài liệu mà giáo viên cung cấp. Do đó việc tìm hiểu tài liệu học tập là một quá trình dài và khiến cho những người này phải tốn rất nhiều thời gian. Ngày nay, việc kết nối mạng Internet đã giúp họ thay đổi về cách

học, trở thành phương tiện giúp sinh viên tìm kiếm và lưu trữ thông tin cách nhanh và hiệu quả nhất.

Từ kết quả

nghiên cứu cũng cho thấy việc sinh viên sử


dụng  mạng Internet
nhiều là do Internet có những lợi ích trong quá trình học tập của mình (xem bảng 11)
Bảng 11: Đánh giá của sinh viên về lợi ích của Internet đối với nhu cầu học tập. n=194
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	Sinh viên năm

	Lợi ích
của Internet
	
	Năm 1
	
	Năm 2
	
	Năm 3
	
	Năm 4
	
	Tổng
	

	trong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	học tập
	
	N
	(%)
	N
	(%)
	N
	(%)
	N
	(%)
	N
	(%)

	Hiểu biết nhiều

kiến thức bổ ích
	
	45
	95.7
	45
	95.7
	46
	95.8
	44
	91.7
	180
	94.7

	Kết quả học tập tốt hơn
	
	26
	55.3
	25
	53.2
	19
	39.6
	25
	52.1
	95
	50.0

	Tiếp thu bài trên lớp nhanh hơn
	
	23
	48.9
	19
	40.4
	17
	35.4
	14
	29.2
	73
	38.4

	Học bài đỡ
	
	25
	53.2
	17
	36.2
	17
	35.4
	19
	39.6
	78
	41.1

	vất vả hơn
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Không giúp được gì
	1
2.1
1
2.1
1
2.1
3
6.3
6
3.2
 


	Khác
	1
2.1
1
2.1
1
2.1
3
1.6
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Bảng số liệu trên cho thấy hầu hết sinh viên đều cho rằng Internet có đóng góp tích cực cho việc học tập của họ, cụ thể là có đến 180 ý kiến người tham gia trả lời cho rằng Internet giúp sinh viên hiểu biết thêm nhiều kiến thức bổ ích. Có đến 165 ý kiến trong tổng số người tham gia trả lời cho biết Internet giúp họ học tập tốt hơn, kết quả đạt cao hơn và tiếp thu bài trên lớp nhanh hơn. 78 ý kiến người tham gia trả lời trong tổng số mẫu cho biết việc tìm kiếm bài học trên Internet giúp họ chuẩn bị cho bài thi tốt hơn và cách học bài chuẩn bị cho những kì thi đỡ vất vả hơn nhiều. Qua số liệu trên cũng cho thấy không có sự khác biệt nào trong việc đánh giá lợi ích của Internet đối với nhu cầu học tập của sinh viên trong các năm.
Hiện nay, tuy việc tiếp xúc với Internet đối với sinh viên Đại học Bình Dương không còn xa lạ nữa, nhất là hầu hết các sinh viên đều có máy tính và nối mạng tại nơi mình ở. Điều đó tạo rất nhiều thuận lợi và giúp cho họ có nhiều điều kiện để vào mạng, tìm kiếm những thông tin học tập cho mình nhiều hơn. Nhưng có một

thực tế mà tác giả khóa luận nhìn thấy được trong quá trình quan sát cũng như kết quả thu thập được trong quá trình khảo sát đó là sinh viên biết rất ít về các trang web cung cấp thông tin về học tập. Trang Web sinh viên hay dùng nhất vẫn là Google, một cổng thông tin chung cho mọi vấn đề mà họ cần tìm kiếm không chỉ riêng gì học tập mà còn giải trí, tìm đọc thông tin…
Bảng 12: Trang Web sinh viên sử dụng để tìm thông tin cho học tập theo năm. n= 194
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Sinh
Trang Web Sinh viên hay vào
viên
đây để tìm kiếm thông tin cho học  tập năm
Google.com
Yahoo.com
Các trang Web
Khác   Tổng
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	Năm 1
	N
	44
	2
	2
	
	48

	
	%
	91.7
	4.2
	4.2
	
	100.0

	Năm 2
	N
	43
	2
	3
	
	48

	
	%
	89.6
	4.2
	6.3
	
	100.0

	Năm 3
	N
	42
	
	6
	1
	49

	
	%
	85.7
	
	12.2
	2.0
	100.0

	Năm 4
	N
	46
	1
	2
	
	49

	
	%
	93.9
	2.0
	4.1
	
	100.0

	Tổng
	N
	175
	5
	13
	1
	194

	
	%
	90.2
	2.6
	6.7
	5
	100.0
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Có đến 175 người chiếm 90.2% trong tổng số những sinh viên được hỏi trả lời họ tìm kiếm thông tin học tập trên Google, chỉ có 13 người chiếm 6.7% cho biết họ tìm những thông tin phục vụ cho việc học tập trên các trang Web học tập. Chỉ một số ít người trả lời họ tìm trên yahoo và trang khác nếu có.
Tham khảo nhiều trên mạng Internet trong quá trình thực hiện khóa luận của mình, tác giả nhận thấy ngày nay có rất nhiều trang web riêng phục vụ cho các ngành học cụ thể. Khi muốn tìm tài liệu sinh viên chỉ cần vào đúng địa chỉ của những trang web đó thì sẽ tìm được nhiều thông tin bổ ích cho mình mà chất lượng cũng rất an

toàn vì những thông tin trong những trang Web đó thường do các tổ chức chuyên
ngành có uy tín đưa lên. Đồng thời việc cập nhật trực tiếp vào những trang Web đó giúp cho sinh viên tiết kiệm được một khoảng thời gian bởi vì họ không phải tốn công chọn lọc thông tin mình cần như trên Google.
Thế nhưng, trong thực tế lại có rất ít người biết được những trang Web đó, mà cổng thông tin sử dụng chính vẫn là qua Google sau đó chọn lọc những thông tin nào cần thiết cho việc học của bản thân.
Đa số ý kiến các sinh viên khi được hỏi trang web hay vào để tìm kiếm thông tin cho học tập đều trả lời là trên Google, như trong phần trích dẫn trả lời của một sinh viên nữ năm cuối cho thấy:
“Mình thường truy cập vào các trang web để tìm tài liệu sách vở, thông tin học tập. Chẳng hạn mình thường truy cập vào trang web, thông thường  mình thường tìm thông tin sách vở, chẳng hạn như mình muốn tìm tài liệu học tâp mình gõ vào google.’’ (TH PVS 1)
Tuy nhiên cũng hầu hết nhóm tham gia pvs đều cho biết, hiện nay khi lên lớp học một số giảng viên cũng hay cung cấp cho sinh viên của mình những trang Web phục vụ cho môn học của họ và yêu cầu họ vào những trang đó để lấy tài liệu học tập. Ý kiến dưới đây của một trường hợp phỏng vấn sâu cho biết khi hỏi thầy cô bộ môn có cung cấp cho sinh viên trang web nào phục vụ cho việc học tập không:
“Có, khi đên lớp học tập, mỗi bộ môn thầy cô đều cho một trang web riêng để
tìm hiểu thêm tài liệu, sách vở  để tham khảo’’. Nhưng nhiều sinh viên khác
cũng như sinh viên này cho biết là: “Thầy cô chỉ hướng dẫn truy cập đó để tìm tài liệu tham khảo bổ sung kiến thức khuyến khích thường xuyên truy cập.” (TH PVS 1)
Đối với một số hoạt động thường diễn ra trong quá trình học tập của sinh viên, khi đưa ra một số tiêu chí trong rất nhiều các hoạt động của sinh viên để khảo sát cho thấy hầu hết những sinh viên tham gia vào mẫu chọn đều quan tâm và có tham gia vào các hoạt động đó. Thông tin được thể hiện khá cụ thể ở bảng số liệu sau:
Bảng 13: Sinh viên trả lời về việc có vào mạng Internet cho các công việc sau theo năm.
n=194
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Vào mạng Internet
Sinh viên năm
	để:
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Tổng

	Tìm kiếm thông
	Có
	N
	27
	33
	32
	40
	132

	tin cho việc làm
	
	%
	20.5
	25.0
	24.2
	30.3
	100.0

	luận văn hay tiểu
	Không
	N
	20
	15
	11
	4
	50

	luận
	
	%
	40.0
	30.0
	22.0
	8.0
	100.0


	Trao đổi học
	Có
	N
	37
	36
	44
	40
	157

	tập với bạn bè
	
	%
	23.6
	22.9
	28.0
	25.5
	100.0

	qua chat, email
	Không
	N
	10
	12
	2
	6
	30

	qua chat, Email
	
	%
	33.3
	40.0
	6.7
	20.0
	100.0

	Trao đổi với
	Có
	N
	22
	23
	36
	37
	118

	giáo viên qua
	
	%
	18.6
	19.5
	30.5
	31.4
	100.0

	chat, Email
	Không
	N
	25
	24
	7
	8
	64

	
	
	%
	39.1
	37.5
	10.9
	12.5
	100.0

	Phục vụ
	Có
	N
	8
	4
	8
	3
	23

	mục đích học
	
	%
	34.8
	17.4
	34.8
	13.0
	100.0

	tập khác
	Không
	N
	27
	20
	7
	12
	66

	
	
	%
	40.9
	30.3
	10.6
	18.2
	100.0
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Qua bảng số liệu trên ta thấy có sự khác biệt trong tỷ lệ trả lời có và không giữa sinh viên các năm với nhau. Mặc dù, đa số sinh viên đều có tham gia vào mạng Internet với những mục mà tác giả đưa ra nhưng khi tìm hiểu theo năm thì lại có sự khác biệt rõ rệt. Tỷ lệ sinh viên năm 3 và năm 4 trả lời có cao hơn sinh viên năm 1 và năm 2 cụ thể trong mục hỏi sinh viên có vào mạng để tìm kiếm thông tin cho việc làm luận văn, tiểu luận hay không thì có đến 72 người trả lời chiếm 54.5%, chỉ có 15 người không vào. Trong khi đó sinh viên năm 1 và năm 2 có đến 35 người trả lời không vào trong tổng số người tham gia trả lời.

Hay đối với vấn đề trao đổi bài học với giáo viên qua Chat, Email cũng có sự khác biệt rõ. Có thể thấy sinh viên bước vào những năm cuối khóa thì càng có nhiều nhu cầu để trao đổi và tiếp xúc với giáo viên giảng dạy của mình qua mạng nhiều hơn.

Khi tìm hiểu về mức độ vào vào mạng của sinh viên đối với các vấn đề trên cho thấy được mức độ thường xuyên và rất thường xuyên vào Internet chiếm tỷ lệ cao nhất.
Bảng 14: Mức độ vào mạng với mục đích học tập của sinh viên đối với các vấn đề sau phân theo giới tính.
n =194

[image: image43]
Mức độ vào mạng

 
Giới tính


Tổng
Internet để
Nam
Nữ
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	Chưa bao giờ
	N
	7
	11
	18
	

	
	
	%
	38.9
	61.1
	100.0
	

	Tìm kiếm
	
	Thỉnh thoảng
	N
	32
	24
	56
	

	thông tin cho việc
	
	
	%
	57.1
	42.9
	100.0
	

	làm luận văn hay
	
	Thường xuyên
	N
	25
	33
	58
	

	tiểu luận
	
	
	%
	43.1
	56.9
	100.0
	

	
	
	Rất thường
	N
	23
	22
	45
	

	
	
	xuyên
	%
	51.1
	48.9
	100.0
	

	
	
	Chưa bao giờ
	N
	13
	14
	27
	

	
	
	
	%
	48.1
	51.9
	100.0
	

	Trao đổi
	
	Thỉnh thoảng
	N
	34
	34
	68
	

	học tập với bạn bè
	
	
	%
	50.0
	50.0
	100.0
	

	qua chat, Email
	
	Thường xuyên
	N
	31
	30
	61
	

	
	
	
	%
	50.8
	49.2
	100.0
	

	
	
	Rất thường
	N
	12
	16
	28
	

	
	
	xuyên
	%
	42.9
	57.1
	100.0
	

	
	
	Chưa bao giờ
	N
	5
	4
	9
	

	
	
	
	%
	55.6
	44.4
	100.0
	

	Trao đổi
	
	Thỉnh thoảng
	N
	14
	11
	25
	

	với giáo viên
	
	
	%
	56.0
	44.0
	100.0
	

	qua chat, Email
	
	Thường xuyên
	N
	45
	38
	83
	

	
	
	
	%
	54.2
	45.8
	100.0
	

	
	
	Rất thường
	N
	23
	36
	59
	

	
	
	xuyên
	%
	39.0
	61.0
	100.0
	

	
	
	Chưa bao giờ
	N
	3
	2
	5
	

	
	
	
	%
	60.0
	40.0
	100.0
	

	Phục vụ
	
	Thỉnh thoảng
	N
	2
	3
	5
	

	mục đích học tập
	
	
	%
	40.0
	60.0
	100.0
	

	khác
	
	Thường xuyên
	N
	4
	10
	14
	

	
	
	
	%
	28.6
	71.4
	100.0
	

	
	
	Rất thường
	N
	32
	24
	56
	

	
	
	xuyên
	%
	57.1
	42.9
	100.0
	


Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Nhìn chung không có sự khác biệt về mức độ truy cập mạng cho việc học tập giữa sinh viên nam và sinh viên nữ nhưng có thể thấy tỷ lệ sinh viên chưa bao giờ chat hoặc mail cho bạn bè để trao đổi thông tin cho học tập khá cao, cao hơn hẳn so với tỷ lệ sinh viên chưa bao giờ vào mạng để tham gia các hoạt động khác, điều đó cho thấy đối với bạn bè với nhau sinh viên thường nói chuyện giao lưu, chứ ít đặt vấn đề học tập lên làm quan trọng khi gặp nhau trên mạng. Mức độ thường xuyên và rất thường xuyên tập trung vào hai hoạt động đó là tìm kiếm tài liệu, thông tin cho việc tìm tài liệu để làm tiểu luận, luận văn 103 ý kiến trong tổng số những người tham gia trả lời và vào mạng để trao đổi với giáo viên về vấn đề học tập qua chat, mail có đến 142 ý kiến người tham gia trả lời.

Có thể nhận thấy được rằng hiện nay, có nhiều thay đổi trong phương pháp
dạy và học trong môi trường đại học, không chỉ riêng Đại học Bình Dương mà
phương pháp dạy và học theo lối “mở” đang dần được áp dụng trong cả nước. Đó là sinh viên đóng vai trò chính trong việc học của mình, phải tự học, tự tìm kiếm và liên hệ những vấn đề mình học được, giáo viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn, định hướng cho sinh viên chứ không còn “cầm tay chỉ việc” như trước kia nữa. Bằng cách yêu cầu sinh viên tự tìm kiếm thông tin tài liệu cho môn học, làm những bài tiểu luận nhỏ giữa kì và cuối kì…, hướng dẫn cho sinh viên cách làm và cung cấp Email của mình để sinh viên có thể liên lạc khi sinh viên cần hỏi vấn đề nào đó. Do đó mà mức độ sinh viên thường xuyên lên mạng để tìm kiếm những thông tin cho những hoạt động đó là đương nhiên.
Do vậy, khi tìm hiểu thời gian sinh viên vào mạng Internet để học tập là  những
khi nào, kết quả khóa luận cho thấy nhiều sinh viên rất chủ động trong việc tìm

kiếm tài liệu học tập của mình đó là tận dụng những thời gian rảnh rỗi để vào tìm kiếm tài liệu nhưng bên cạnh đó cũng có không ít sinh viên chỉ vào mạng để tìm kiếm thông tin khi cần tìm tài liệu hoặc giáo viên yêu cầu.

Biểu đồ 6: Sinh viên truy cập mạng khi. (n = 194)
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Có  98 người chiếm 45.9%  sinh  viên  được hỏi cho  biết  họ vào  mạng để



tìm

thông tin cho học tập, trau dồi kiến thức các môn học vào những lúc rảnh rỗi. Nhưng cũng có không ít sinh viên chỉ vào khi cần tìm thông tin cho làm tiểu luận cuối khóa hoặc làm luận văn cụ thể là 66 người chiếm 34.0%. Một số sinh viên chỉ vào mạng khi giáo viên trên lớp yêu cầu vào một vài trang web nào đó họ cung cấp để lấy tài liệu cho môn học hay làm bài tập 16 người chiếm 8.2%. Hoặc vào mạng khi học nhóm 14 người chiếm 7.2%, những lúc khác là 9 người chiếm 4.6%.
Qua số liệu trên, có thể nhận thấy rằng sinh viên dần đang có xu hướng chủ động hơn trong việc vào mạng Internet để tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc học của mình. Tuy nhiên tỷ lệ này cũng chưa cao cho thấy chưa có sự thay đổi rõ rệt trong cách sử dung Internet phục vụ cho việc học tập của sinh viên Đại học Bình Dương.
Trên cơ sở những kết quả phân tích trên, có thể tóm lại rằng Internet là một công cụ hữu hiệu bổ trợ đắc lực cho quá trình học tập của sinh viên, nó có những lợi ích giúp cho họ tìm kiếm và trau dồi kiến thức cho mình và đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách học của sinh viên trong môi trường đại học. Tuy nhiên phân tích trên cũng cho thấy nhiều sinh viên còn thụ động trong việc tìm kiếm thông tin học tập trên mạng, trang thông tin khai thác thông dụng mà sinh viên hay sử dụng nhất vẫn chỉ là trên Google và yahoo. Điều đó cho thấy kĩ năng khai thác thông tin của sinh viên còn thấp, và kĩ năng “search” tài liệu chưa cao. Do đó việc phổ cập và tạo điều kiện cho sinh viên có thể tham gia vào mạng Internet trong lĩnh vực học tập là rất cần

thiết. Đồng thời cần thay đổi cách giảng dạy của trường để sinh viên có thể chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin học tập cho mình.
Nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên cho việc giải trí.
Bên cạnh nhiệm vụ học tập, giải trí là một trong những nhu cầu thiết yếu đối với nhóm tham gia nghiên cứu bởi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống học tập và làm việc của họ. Trong cuộc sống và học tập nhiều căng thẳng họ cần có một nơi nào đó để giải trí giảm bớt những căng thẳng, stress, có thể giải trí những gì mình thích, thỏa mãn được nhu cầu giải trí và đáp ứng được sở thích của bản thân. Internet là một nơi giải trí giúp họ thỏa mãn những nhu cầu đó. Mục đích sử dụng Internet của nhóm này không chỉ để đáp ứng nhu cầu học tập mà họ còn một mục đích rất quan trọng đó là đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, giải trí của bản thân.
Nội dung lên mạng giải trí của sinh viên trường Đại học Bình Dương thông qua những mẫu chọn trong khóa luận là rất đa dạng và phong phú bao gồm rất nhiều hoạt động như nghe nhạc, xem phim, chơi games, giao lưu với bạn bè qua chat, viết blog v.v. Điều đó cho thấy Internet có rất nhiều tiện ích giúp cho việc giải trí của sinh viên.
Nội dung chủ yếu mà sinh viên thường xuyên lên mạng trong lĩnh vực giải trí vẫn chủ yếu là nghe nhac, xem phim, chơi games và chat, gởi email…
Bảng 15:Các hoạt động sinh viên hay lên mạng giải trí theo giới tính. n =194
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Sinh viê
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	Viết blog
	N
	35
	32
	67

	
	%
	36.1
	33.3
	34.7

	Ý kiến khác
	N
	19
	17
	36

	
	%
	19.6
	17.7
	18.7
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Kết quả khảo sát cho thấy nghe nhạc, xem phim là hoạt động được sinh viên hay vào nhất khi vào mạng để giải trí có 179 ý kiến người tham giả trả lời chiếm 92.7%. Hoạt động tiếp theo của sinh viên đó là chat với 132 ý kiến người trả lời chiếm 68.4%, gởi Email chiếm 58.0%. Đó là những hoạt động chiếm tỷ lệ cao trong các hoạt động mà sinh viên hay vào khi lên mạng giải trí, ngoài ra còn có những hoạt động đáng chú ý nữa mà sinh viên hay vào đó là vào mạng Internet với mục đích chơi games và viết blog. Đây là hai hoạt động cũng chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số ý kiến của người trả lời về các hoạt động giải trí của họ.

Qua số liệu trên cũng cho thấy được sự khác biệt trong việc vào mạng giải trí giữa nam và nữ. Nếu như đối với nhu cầu học tập nữ có xu hướng tham gia vào
mạng nhiều hơn thì trong lĩnh vực giải trí sinh viên nam lại chiếm tỷ lệ cao hơn

trong mọi hoat động cụ thể nhất là trong lĩnh vực vào mạng để chơi game tỷ lệ nam vào mạng chơi game chiếm 60.8%, nữ chỉ chiếm 38.5% trong tổng số ý kiến người trả lời. Tiếp đến là hoạt động chat trên mạng và tìm bạn để tán gẫu khi vào mạng Internet đều là những hoạt động mà sinh viên nam tham gia nhiều hơn sinh viên nữ khi vào Internet.
Sự khác biệt trên có thể thấy do đặc điểm của nam thường thích chơi games, khám phá những cái mới, những trò chơi mang tính mạnh mẽ, mạo hiểm và có thể chứng tỏ bản thân với các bạn của mình trên mạng và thích giao lưu kết nối với bạn bè lạ nhiều hơn nữ.

Với tốc độ phát triển của Internet ngày càng không ngừng có những cái mới lạ kích thích trí tò mò và ham thích khám phá của sinh viên, do đó khi đăng nhập vào mạng thông tin này giới trẻ thỏa sức khám phá những trò chơi, các thể loại để giải trí, nó có thể đáp ứng mọi nhu cầu sở thích và mong muốn của người chơi làm cho họ không bao giờ nhàm chán khi bước vào thế giới giải trí. Chính vì vậy mà khi hỏi

những người trong nhóm mẫu được chọn về sự đáp ứng nhu cầu giải trí của họ trên Internet thì tác giả thu được kết quả như sau:
Biểu đồ 7: Mạng giải trí trên Internet có đáp ứng được  nhu cầu giải  trú  của sinh viên.
(n = 194)

[image: image51]
Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Đa số sinh viên cho rằng nguồn thông tin trên mạng đã đáp ứng được nhu cầu giải trí hiện nay của họ với 117 người chiếm 60.6% trả lời có. Tuy nhiên cũng không ít sinh viên cho rằng những thông tin trên mạng chưa đáp ứng đủ nhu cầu của họ, có đến 36 người chiếm 18.7% trả lời không đáp ứng đủ. Điều đó cho thấy nhu cầu giải trí của sinh viên là rất cao và những thông tin giải trí trên mạng chưa đáp ứng đủ.

Một điều đáng chú ý trong thông tin thu được ở trên đó là có 40 người trong tổng số những người trả lời chiếm 20.7% khó trả lời và không biết được nguồn thông tin trên mạng có đáp ứng được nhu cầu giải trí của sinh viên hay không.
Cũng có thể hiểu được rằng nhiều sinh viên lên mạng ít thời gian và với mục
đích chỉ là học tập hoặc chỉ vào  những  trang  giải trí  cơ bản như nghe  nhac,   xem

phim, đọc tin tức hàng ngày do đó họ không thể đánh giá được sự phong phú và đa dạng của thông tin giải trí trên mạng.
Để làm rõ điều này, khi phỏng vấn sâu tác giả thu được ý kiến trả lời như sau:
Khung số 3
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Một thực tế cho thấy việc sinh viên ngày càng lạm dụng vào Internet là điều không thể chối cải, chính sự đa dạng, phong phú và luôn luôn có những cái mới mẻ thu hút sự quan tâm và muốn khám phá không ngừng của sinh viên do đó mà rất nhiều sinh viên đã quá đi sâu vào Internet, phụ thuộc vào Internet nên đã đánh mất đi nhiều mối quan hệ xã hội khác bên ngoài, bớt tham gia những hoạt động ngoại khóa…Từ đó cũng tạo những ảnh hưởng không tốt đối với đời sống của họ.

Trong hoạt động giả trí trên mạng của sinh viên có rất nhiều trang web không lành mạnh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân mạng. Một trong những trang web đó là các trang web sex hay cũng được gọi là các trang web đen. Do đó khi khảo sát hiểu biết của nhóm người này về các trang web sex kết quả thu được cho thấy.
Biểu đồ 8: Sinh viên có biết các trang Web Sex. (n = 194)
Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Trong số 194 sinh viên được hỏi có biết các trang web sex không thì rất nhiều sinh viên trả lời không biết cụ thể là 104 người chiếm 53.6%, mặc dù vậy cũng có không ít sinh viên có biết đến các trang web này, có 90 người chiếm 46.4% trả lời  có

biết các trang này. Số liệu này cho thấy, nhìn chung rất nhiều người biết về những trang web xấu khi tham gia vào hệ thống mạng Internet bằng cách này hay cách khác. Và qua phỏng vấn sâu tác giả nhận thấy đa số các bạn được hỏi cho biết theo họ

những trang web “đen” là những trang có nội dung không lành mạnh, chủ những trang bị pháp luật cấm và không phải ai cũng nên truy cập vào.

yếu là

Khung số 4
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Hầu như rất nhiều người ý thức được những tác hại mà những trang web không lành mạnh ảnh hưởng đến. Tuy nhiên, với tính chất tuổi trẻ, là những người yêu thích khám phá, tò mò muốn được biết tất cả nhất là những trang thông tin có những cách giới thiệu hấp dẫn như những trang web sex trên mạng thì khả năng truy cập vào những trang web đó của các bạn trẻ là rất đương nhiên, đối với sinh viên Đại học Bình Dương cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì vậy khi hỏi các bạn đã từng truy cập vào những trang web sex chưa thì đã có khá nhiều ý kiến trả lời.

Bảng 16: Sinh viên đã từng truy cập vào những trang web sex theo năm học. n= 194
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Bạn đã từng truy cập
Sinh viên năm
Tổng
	các trang web sex
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	

	Chưa bao giờ
	N
	22
	14
	5
	14
	55

	
	%
	61.1
	53.8
	20.0
	53.8
	48.7

	Thỉnh thoảng
	N
	13
	12
	20
	11
	56

	
	%
	36.1
	46.2
	80.0
	42.3
	49.7

	Thường xuyên
	N
	
	
	
	1
	1


	
	%
	
	
	
	3.8
	0.9

	Rất thường
	N
	1
	
	
	
	1

	xuyên
	%
	2.8
	
	
	
	0.9

	Tổng
	N
	36
	26
	25
	26
	113

	
	%
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0


Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Trong số 113 những người tham gia trả lời câu hỏi này có hơn một nửa trong tổng số này trả lời đã từng truy cập vào những trang web sex trong đó có 56 người chiếm 49.6% cho biết họ thỉnh thoảng có vào những trang web này. Trong đó mức độ truy cập này chủ yếu tập trung vào những sinh viên năm 3 chỉ có 25 người tham gia trả lời nhưng lại có đến 20 người trả lời thỉnh thoảng vào.
Mức độ thường xuyên và rất thường xuyên chiếm tỷ lệ không nhiều đó là 1 người chiếm 9% ở năm 4 thường xuyên và 1 sinh viên năm 1 chiếm 9%, nhưng đối với những trang web có những nội dung không tốt như sex thì dù chỉ có một người cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại sẽ ảnh hưởng đến lối sống và học tập của sinh viên Đại học Bình Dương.
Để làm rõ hơn vấn đề này, tác giả trích dẫn một vài nội dung phỏng vần sâu khi tham khảo ý kiến của các sinh viên về vấn đề này như sau:
Khung số 5
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Có thể thấy sinh viên Đại học Bình Dương từ khắp nơi trong đất nước tập

hợp về, nông thôn có, thành thị có. Cuộc sống xa gia đình, người thân, xa tất cả

những mối quan hệ quen thuộc để làm quen với những môi trường mới, cuộc sống mới. Bạn bè là nơi giúp cho họ dễ dàng tiếp nhận những cái mới lạ hơn, do đó rất dễ ảnh hưởng lẫn nhau, điều đó giải thích cho thắc mắc tại sao rất nhiều người trả lời việc truy cập vào những trang web đen lại là do bạn bè, những người cùng lớp học hoặc cùng phòng rủ rê.

Bảng 17 : Bạn cùng phòng hay cùng lớp có rủ sinh viên truy cập vào  những
trang web sex.
n=194
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Giới tính
Tổng

[image: image57]
Nam
Nữ
N
(%)
	
	N
	(%)
	N
	(%)
	

	Có
	31
	39.2
	2
	5.7
	33
	28.9

	Không
	48
	60.8
	33
	94.3
	81
	71.1

	Tổng
	79
	100.0
	35
	100.0
	114
	100.0
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Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Qua kết quả ở bảng số liệu trên cho thấy, tuy tỷ lệ người trả lời có bạn cùng phòng hay cùng lớp rủ xem những trang web sex không nhiều nhưng với 28.9% trong tổng số 114 người tham gia trả lời, tỷ lệ này cũng không phải là nhỏ không đáng kể.

Sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các nhóm bạn cùng chơi với nhau là không thể chối cãi, những nhóm bạn chơi thân với nhau thường tin tưởng và có những sự chia sẽ những kinh nghiệm sống, sở thích và những thứ mà họ biết, giúp nhau thỏa mãn những nhu cầu của bản thân trong cuộc sống. Do đó, ý thức giúp đỡ nhau trong cuộc sống và học tập cũng như những ý kiến góp ý của bạn bè dành cho nhau để cùng nhau học tốt hơn, sống tốt hơn có lẽ là một trong những phương pháp rất hiệu quả. Việc biết cách lên mạng Internet của sinh viên phần lớn là do bạn bè chỉ dẫn, nếu những người có ý thức tốt và nắm rõ được những tác hại và hậu quả của việc tham gia vào những trang web không lành mạnh sẽ ý thức nhắc nhở bạn của mình khi   họ

vào mạng, nhưng nếu những người thích vào những trang web có nội dung đồi trụy không lành mạnh thì rất dễ dàng ảnh hưởng đến những người bạn xung quanh .

Nói tóm lại, giải trí là một trong những nhu cầu thiết yếu của sinh viên trường Đại học Bình Dương, các hoạt động chủ yếu khi vào mạng giải trí đó là nghe nhạc, xem phim; chat và gởi Email, tiếp theo là hoạt động chơi game và viết blog. Trong các hoạt động đó, có sự khác biệt theo giới, nam có xu hướng vào mạng giải trí cao hơn nữ đặc biệt là trong lĩnh vực chơi games và chat với bạn bè trên mạng. Với sự đa dạng và phong phú của nguồn thông tin trên mạng đã đáp ứng được đa số nhu cầu giải trí của họ. Qua phân tích trên cũng cho thấy, có nhiều người biết và ý thức được về những trang web đen là những trang web có những nội dung không lành mạnh ảnh hưởng không tốt đến đời sống của mình như trang web sex, và cũng thấy được đó là những trang web không nên truy cập vào. Tuy nhiên, không ít người đã từng truy cập vào những trang web đó và có sự khác biệt trong mức độ truy cập giữa các năm học. Điều này tác giả chưa thể lí giải được vì sao lại có sự khác biệt này, hy vọng trong
một  nghiên cứu nào khác   sẽ


có cơ

hội tìm hiểu chuyên  sâu  hơn  về


vấn đề


này.
Không ít người cho biết họ biết vào những trang web đó là do bạn bè giới thiệu. Điều đó cho thấy, mối quan hệ bạn bè cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống học tập của sinh viên. Do đó cần thiết phải có những biện giúp cho họ sử dụng Internet để giải trí hiệu quả và tốt hơn nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của những trang web xấu làm ảnh hưởng đến đời sống học tập của họ.

Nhu cầu sử dụng Internet cho việc tìm việc làm của sinh viên.
Trong môi trường đại học, việc học tập để sau này có một tương lai tốt đẹp hơn, có thể tìm kiếm được một công việc ổn định, phù hợp là mục tiêu và là mong ước của hầu hết các bạn. Mong ước đó ngày càng trở nên dễ dàng và thực tế hơn đối với sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi mà nền kinh tế Việt Nam có nhiều

thay đổi tích cực, nhiều công ty được mở ra trong và ngoài nước. Sự đầu tư của

nước ngoài không ngừng vào Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để họ có thể đăng tuyển và thử sức mình với những cơ hội và thử thách khi tham gia tìm kiếm việc làm. Một trong những phương tiện hữu hiệu đã giúp cho rất nhiều người tìm cho mình được công việc phù hợp và rất ưng ý đó là Internet.
Tiện ích mà Internet mang lại cho sinh viên không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí của họ mà còn đáp ứng được rất nhiều nhu cầu khác của họ. Trong đó có nhu cầu tìm kiếm việc làm thông qua các hệ thống tuyển dụng được đăng tải trên mạng Internet.
Kết quả thu được qua việc khảo sát sự quan tâm của sinh viên Đại học Bình Dương đối với việc làm trên mạng như sau:
Bảng 18: Sinh viên quan tâm đến tìm việc trên mạng. n= 194
Sinh viên quan tâm đến

Sinh viên năm
việc làm trên Intermet



Tổng
	
	Có
	Không
	

	Năm 1
	N
	28
	20
	48

	
	%
	58.3
	41.7
	100.0

	Năm 2
	N
	29
	19
	48

	
	%
	60.4
	39.6
	100.0

	Năm 3
	N
	35
	14
	49

	
	%
	71.4
	28.6
	100.0

	Năm 4
	N
	36
	13
	49

	
	%
	73.5
	26.5
	100.0

	Tổng
	N
	128
	66
	194

	
	%
	66.0
	34.0
	100.0


Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Đa số sinh viên tham gia trả lời cho biết có quan tâm đến việc tìm việc làm

thông qua hệ thống mạng Internet với 128 người chiếm 66.0% trong tổng số 14 mẫu được hỏi, trong khi đó chỉ có 66 người chiếm 34.0% trả lời họ không quan tâm đến việc tìm việc làm trên mạng. Số liệu trên cũng cho thấy có sự quan tâm khác biệt đối với vấn đề tìm việc làm trên mạng cụ thể là đa số sinh viên năm 4 thể hiện họ quan tâm tới việc làm trên mạng Internet với số lượng người trả lời có quan tâm cao nhất trong các năm là 35 người trong khi đó năm 1 và năm 2 thấp dưới 30 người và năm 3 là 35 người.

Điều này hoàn toàn phù hợp với tình hình học tập và bối cảnh xã hội hiện nay. Trước hết, những con người này là những người trẻ tuổi nhiều hoài bảo và muốn sống cuộc sống tự lập, ít phụ thuộc vào gia đình, có thể vừa học trên trường vừa tranh thủ đi làm thêm. Do đó mà họ luôn muốn tìm cho mình một công việc phù hợp và có thể kiếm thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống. Hơn nữa, số liệu thể hiện cho thấy những người đang học ở năm 4 có mối quan tâm đến việc làm cao hơn hẳn các năm khác cũng là một sự hợp lí bởi vào những năm cuối đối với sinh viên ai cũng lo lắng tìm kiếm cho bản thân một công việc sau khi ra trường. Do đó họ tích cực tìm kiếm trên nhiều phương tiện truyền thông các thông tin tuyển dụng những công việc phù hợp và đăng kí tuyển dụng trước để khi ra trường có được việc làm như mong muốn. Với những lí do đó, mà khi hỏi tiền tiêu chính hàng tháng của họ từ nguồn nào, khóa luận nhận được bảng kết quả như sau:
Biểu đồ 9: Nguồn thu nhập của sinh viên. (n = 194)
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Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Đa số


sinh  viên nhận được nguồn  trợ


cấp từ


gia  đình nhưng  cũng có nhiều

người tự mình đi kiếm việc làm thêm để lo trang trải cho việc học tập của bản thân (14 người chiếm 7.2%) hoặc tự mình đi tìm việc làm thêm để chi trả cho các khoản chi tiêu trong cuộc sống xa nhà (32 người chiếm 16.5%). Có thể thấy rằng, trong xã hội hiện đại cuộc sống tự lập và tự khẳng định mình là mục tiêu mà nhiều sinh viên hướng tới, có thể do hoàn cảnh gia đình khiến họ phải tự tìm kiếm việc làm thêm cho mình khi cần tiền để trang trải cho cuộc sống giúp đỡ gia đình, nhưng cũng có rất nhiều người muốn có một cuộc sống tự lập ngay từ khi bước vào đại học nên đã

tích cực tìm thêm thu nhập cho mình và nhất là với những người sắp ra trường. Do đó, đối với nhiều sinh viên ngoài hai nhu cầu là học tập và giải trí thì nhu cầu tìm việc làm cũng rất cao nhất là qua mạng Internet.
Khi tìm hiểu lí do vì sao những người này lại cần tìm việc làm trên mạng thông qua phần câu hỏi mở cho thấy, đa phần những người tham gia trả lời đều cho rằng việc tìm việc làm thông qua tuyển dụng trên mạng đã giúp cho họ tiết kiệm được kinh phí thời gian và phương tiện đi lại. Đồng thời có thể biết trước được công việc đó có phù hợp với ngành nghề và khả năng của mình hay không. Các trang web mà sinh viên hay vào rất phong phú và đa dạng, có những trang web chuyên cung cấp thông tin tuyển dụng việc làm nhưng cũng có những trang web như các trang báo điện tử, các trang về lĩnh vực xã hội và cuộc sống cũng cung cấp nhiều thông tin tuyển dụng để các bạn chọn lựa và có nhiều cơ hội đăng tuyển. Qua quá trình tìm hiểu và quan sát cũng như trên công cụ bảng hỏi, tác giả nhận thấy một số trang web tìm việc làm sinh viên hay vào nhất là: timviec.com; vieclambinhduong.vn; vieclam.com.vn; goole.com…Đây là những trang web mà nhiều người tin tưởng và thường xuyên vào tìm hiểu thông tin tuyển dụng.
Qua phỏng vấn sâu một trường hợp đang học năm 2, cho thấy lợi ích của việc tìm việc làm qua mạng như sau:
“Àh tìm việc làm đó thì nó cũng giúp cho mình tìm việc, mình không cần đến tận địa điểm hay là trung tâm giới thiệu việc làm mà mình chỉ cần ngồi vào mạng tìm, tiết kiệm thời gian và việc đi lại dễ dàng hơn.” (TH PVS  4)
Khảo sát về mức độ vào mạng tìm việc làm của sinh viên hiện nay, thông qua những sinh viên được chọn trong mẫu cho thấy:

Bảng 19: Mức độ vào mạng để tìm việc làm của sinh viên theo năm học. n= 194
Mức độ sinh viên hay vào những

Sinh viên năm

trang tìm việc làm



Tổng
Thường xuyên


Thỉnh thoảng


Chưa bao giờ


[image: image60]
	Năm 1
	N
	1
	28
	7
	36

	
	%
	2.8
	177.8
	19.4
	100.0

	Năm 2
	N
	1
	15
	16
	32

	
	%
	3.1
	46.9
	50.0
	100.0


	Năm 3
	N
	7
	21
	8
	36

	
	%
	19.4
	58.3
	22.2
	100.0

	Năm 4
	N
	9
	23
	8
	40

	
	%
	22.5
	57.5
	20.0
	100.0

	Tổng
	N
	18
	87
	39
	144

	
	%
	12.5
	60.4
	27.1
	100.0


Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Bảng số liệu trên cho thấy, chủ yếu sinh viên thỉnh thoảng vào Internet để tìm kiếm việc làm chiếm 60.4% trong số đó chiếm tỷ lệ cao nhất là sinh viên năm 1 với 28 người trả lời, tiép theo là năm 4 với 23 người trong tổng số những người tham gia trả

lời. Ở

mức độ


thường xuyên  có 18 sinh  viên chiếm 12.5%,  trong  đó có   thể


thấy

chiếm nhiều nhất là sinh viên năm 3 và năm 4 với 18 người năm 4 và 9 người thuộc năm 3. Như vậy, nhìn một cách tổng quát có thể thấy rằng mức độ thường xuyên vào mạng tìm việc của sinh viên tăng dần theo năm, năm 3 và năm 4 có tỷ lệ sinh viên thường xuyên vào mạng truy cập những thông tin về tìm kiếm việc làm nhiều hơn hẳn so với sinh viên năm 1 và năm 2. Điều đó đã được lí giải bởi nhu cầu việc làm việc của sinh viên càng về những năm cuối khóa thì càng tăng cao. Để chứng minh cho điều đó, tác giả trích dẫn ý kiến của một bạn sinh viên khi phỏng vấn sâu tìm hiểu về đánh giá của sinh viên đối với nhu cầu việc làm như sau:
“Theo em nghĩ thì năm 3 và năm 4 thì cần nhiều việc làm hơn vì mấy bạn năm đầu vào thì mấy bạn chủ yếu là học và học như thế nào cho phù hợp với phương pháp học ở đại học” (TH PVS 4)
Có thể thấy được rằng, việc làm là vấn đề quan tâm của hầu hết các sinh viên dù ở năm 1 hay bước vào năm 4. Bởi vì đó không chỉ là mối quan tâm chung mà còn là mục tiêu của đa số các sinh viên sau khi ra trường. Tuy nhiên, mức độ tìm hiểu và cần thiết để tìm kiếm một công việc phù hợp và ổn định lại không giống nhau ở các năm học. Đối với sinh viên năm 1, năm 2 thì nhu cầu tìm việc chưa thật sự quan trọng đối với họ, mà nhiệm vụ của họ trong thời gian đó chủ yếu là học tập, bên cạnh đó nhu cầu giải trí đối với họ cũng rất cao. Nhưng bước vào năm học thứ ba và cuối khóa thì lại hoàn toàn khác, họ lo lắng và cố gắng tìm kiếm cho mình cơ hội

việc làm trong khi đang học hoặc chuẩn bị cho sau khi ra trường để khỏi tình trạng thất nghiệp.
Internet là một trong những phương tiện đóng vai trò quan trọng đối với đời sống cũng như học tập của sinh viên, nó đã và đang mang lại cho họ nhiều tiện ích giúp cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, dễ dàng hòa nhập hơn với cộng đồng quốc tế. Mặc dù không phải là hoàn toàn nhưng đa số những người này đều tin tưởng vào những tiện ích mà Internet có thể mạng lại làm thay đổi cuộc sống của họ, những thói quen hàng ngày…Đối với vấn đề việc làm cũng vậy, qua sự đánh giá của sinh viên về tính khả thi đối với việc tìm việc làm trên mạng cho thấy nhiều người rất tin tưởng vào những thông tin được đăng tuyển trên các trang web việc làm và đánh giá tính khả thi là khá cao.
Bảng 20: Đánh giá của sinh viên về tính khả thi khi tìm việc trên mạn Internet. n= 194
Tính khả thi của việc vào mạng Internet tìm việc

Sinh viên năm


Tổng
	
	Rất dễ

tìm việc
	Dễ tìm

việc
	Khó tìm
việc
	Hoàn toàn
không tìm được việc
	

	Năm 1
	N
	8
	15
	12
	
	35

	
	%
	22.9
	42.9
	34.3
	
	100.0

	Năm 2
	N
	7
	16
	9
	1
	33

	
	%
	21.2
	48.5
	27.3
	3.0
	100.0

	Năm 3
	N
	3
	17
	12
	4
	36

	
	%
	8.3
	47.2
	33.3
	11.1
	100.0

	Năm 4
	N
	5
	23
	11
	1
	40

	
	%
	12.5
	57.5
	27.5
	2.5
	100.0

	Tổng
	N
	23
	71
	44
	6
	144

	
	%
	12.5
	60.4
	27.1
	4.2
	100.0


Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Trong tổng số 144 người tham gia trả lời, có đến 94 người chiếm 65.2% cho rằng việc vào mạng Internet có khả năng tìm việc dễ dàng, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất vẫn là sinh viên năm 4 với 28 người tham gia trả lời chiếm khoảng 30%. Nhiều sinh viên rất tin tưởng vào những thông tin tuyển dụng qua các trang web trên mạng và đã đăng kí tham gia, và tin tưởng rằng mình sẽ được tuyển dụng.

Kết quả phỏng vấn sâu sau đây cho thấy đươc sự tin tưởng của một số bạn vào tính khả thi của việc làm qua các trang web và thông tin trên mạng.
Khung số 6
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Tuy nhiên, có không ít người khi được hỏi cho biết tính khả thi của tìm việc làm trên mạng là không có hiệu quả với 50 ý kiến người trả lời chiếm 34.8% trả lời rất khó tìm việc và không thể tìm được việc.

Lí do khiến cho nhiều người đánh giá mức độ không khả thi của Internet cũng như những khó khăn mà đa số những người tham gia gặp phải khi đăng kí tìm kiếm thông tin trên mạng cho thấy:


Bảng 21: Những  khó khăn khi  sinh  viên  tìm việc  thông  qua mạng   Internet.        n= 194
 
Khó khăn khi tìm việc trên mạng Internet của sinh viên

Sinh viên năm


Tổng
	
	Công việc

dành cho sinh viên đang học ít
	Đời hỏi trình

độ không đúng thực tế
	Thông tin
nhà tuyển dụng không đầy đủ
	Khác
	

	Năm 1
	N
	15
	8
	8
	1
	32

	
	%
	46.9
	25.0
	25.0
	3.1
	100.0

	Năm 2
	N
	14
	11
	6
	
	31

	
	%
	45.2
	35.5
	19.4
	
	100.0

	Năm 3
	N
	24
	5
	4
	1
	34

	
	%
	70.6
	14.7
	11.8
	2.9
	100.0

	Năm 4
	N
	25
	8
	5
	1
	39

	
	%
	64.1
	20.5
	12.8
	2.6
	100.0

	Tổng
	N
	78
	32
	23
	3
	136

	
	%
	57.4
	23.5
	16.9
	2.2
	100.0


Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Có thể thấy rằng, việc làm đăng tải trên mạng là rất nhiều nhưng chủ yếu là dành cho sinh viên đã ra trường và yêu cầu có kinh nghiệm. Trong khi đó đối tượng mà tác giả đề tài nghiên cứu lại là nhóm những người đang học trong trường chưa có bằng cấp, chỉ một bộ phận nhỏ là những sinh viên sắp tốt nghiệp. Do đó đa phần sinh viên có mục đích tìm việc làm thêm để trang trải cho cuộc sống. Điều đó không thể đáp ứng đươc các yêu cầu của nhà tuyển dụng vì vậy mà những lí do mà người được hỏi cho rằng những khó khăn đó trong khi tìm việc làm trên mạng là không sai.
Trong bảng kết quả trên cho thấy đa số khó khăn mà sinh viên gặp phải đó là do công việc dành cho những sinh viên đang học còn rất ít với 78 người trả lời chiếm 57.4%. Trong khi đó cũng có 32 người trong tổng số những người tham gia trả lời cho biết khó khăn trong việc nhà tuyển dụng đòi hỏi trình độ trên trang thông tin một đường nhưng khi đi phỏng vấn thì lại đòi hỏi quá cao làm cho nhiều người phải thất vọng vì không được biết trước những yêu cầu đó.

Một khó khăn nữa cho sinh viên khi muốn tìm được việc làm trên mạng được thành công đó là khi đăng tuyển nhiều nhà tuyển dụng đăng kí những thông tin rất sơ sài, sinh viên chỉ có thể biết được những thông tin mà nhà tuyển dụng đăng tải còn nhiều chi tiết khác lại không được biết. Do đó họ gặp khó khăn trong việc xác  thực

nguồn  thông  tin đó đáng  tin  cậy hay  không  và nếu muốn  tìm hiểu cụ thể chi  tiết

thông tin nhà tuyển dụng mình cần thì cũng không biết tìm vào đâu. Vì vậy, một số người khi được hỏi cho biết họ cảm thấy không có sự chắc chắn trong việc tìm kiếm việc làm trêm mạng nên muốn tìm những nơi thật đáng tin cậy như ý kiến đóng góp của một nữ sinh viên dưới đây:

“Mình thấy thường thì cũng không chắc chắn lắm, chủ yếu các bạn đến trung tâm giới thiệu việc làm thì nó đúng hơn, hoặc là có ai đó giới thiệu.” (TH PVS 3)
Những phân tích trên cho thấy, ngày nay đa số sinh viên đều có nhu tìm kiếm việc làm khi đang học và sau khi ra trường. Do đó có rất nhiều trong số những người này quan tâm tới vấn đề việc làm mỗi khi truy cập mạng. Có sự khác biệt trong việc đánh giá tính khả thi của việc làm trên mạng cũng như những khó khăn mà sinh viên gặp khi đăng kí xét tuyển.

Tóm lại, qua những phân tích trên cho thấy sinh viên năm cuối thực sự rất quan tâm đến vấn đề tìm việc trên mạng và đã nhiều người đang học năm 4 có làm hồ sơ và tham gia xét tuyển thông qua hệ thống Internet. Những sinh viên đang học năm 1 và năm 2 cũng cho biết họ có quan tâm theo dõi các thông tin về việc làm trên mạng, tuy nhiên chủ yếu là xem để cho biết và tham khảo mà thôi, không có ai đăng kí tham gia tuyển dụng tìm việc trên mạng. Do đó, họ chỉ biết được những thông tin cơ bản mà không nắm rõ tình hình tuyển dụng trên mạng như các sinh viên năm 3 và năm 4, và tính khả thi của nó như thế nào. Kết quả trên cũng đã chứng minh cho giả thuyết ban đầu, là có sự khác biệt trong nhu cầu tìm việc làm đối với sinh viên giữa các năm và mức độ quan tâm cao nhất là sinh viên năm 3 và năm 4, trong khi đó sinh viên năm 1 và năm 2 cũng có quan tâm nhưng việc làm vẫn chưa phải là mục đích chính của những người này trong những đầu đại học mà việc học tập và giải trí là mục đích chính của họ. Tuy nhiên, khi tham gia đăng kí việc làm trên mạng sinh viên cũng gặp không ít những khó khăn, thiết nghĩ cần có biện pháp giúp cho sinh viên có nhiều  cơ

hội thành công hơn đối với việc đăng kí tìm việc làm trên mạng Internet thông qua các trang Web giới thiệu việc làm.
Những tác động tích cực và tiêu cực của Internet đối với đời sống học tập của sinh viên.
Như chúng ta đã biết, Internet là một phương tiện truyền thông mới và có những đóng góp làm cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn, thú vị và thành công hơn trong công việc. Không thể phủ nhận sự xuất hiện và phát triển của Internet đã tạo bước đột phá trong nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến cách sống, cách nghĩ của con người trên toàn thế giới. Bởi nó đem lại những cách tiếp cận mới, cách giao tiếp mới, hội tụ những tính chất tạo nên tương tác trong xã hội.

Tuy nhiên, như một quy luật của tự nhiên, trong cuộc sống, bất cứ hiện tượng nào cũng có những mặt trái của nó và Internet không phải là một lĩnh vực ngoại lệ. Chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích mà Internet mang lại nhưng cũng không thể chối bỏ những tác hại, những tiêu cực thể hiện mặt trái của nó.
Trong nội dung này, tuy không đi sâu vào phân tích những yếu tố tích cực và tiêu cực của Internet tác động đối với đời sống và học tập của sinh viên. Bên cạnh việc nghiên cứu về nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay, người viết muốn tìm hiểu thêm về những tác động tích cực và tiêu cực của Internet đối với đời sống học tập của sinh viên hiện nay. Từ đó chứng minh giả thuyết đưa ra ban đầu là Internet có thật sự thỏa mãn nhu cầu học tập, giải trí, việc làm và các nhu cầu khác của sinh viên theo chiều hướng tích cực nhưng nó cũng có những ảnh hưởng không lành mạnh làm ảnh hưởng đến lối sống, cách nghĩ của sinh viên.
Khi tìm hiểu đánh giá của sinh viên về những tác động của Internet đối với đời sống học tập của họ, khóa luận nhận được kết quả như sau:
Bảng 22: Đánh giá tác động của Internet đối với sinh  viên.
n=194

	Tác động của Internet
	Giới tính
	
	Tổng

	đối với sinh viên
	 
Nam
Nữ

	
	

	
	N
(%)
N
(%)
	N
	(%)

	Tích cực
	18
18.8
6
6.3
	24
	12.4


	Vừa tích cực vừa tiêu cực
	77
	79.4
	90
	93.8
	167
	86.5

	Ý kiến khác
	2
	2.1
	
	
	2
	1.0

	Tổng
	97
	100.0
	96
	100.0
	193
	100.0
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Nguồn: Số liệu khảo sát của khóa luận tốt nghiệp – năm  2010
Số liệu trên cho  thấy, đa số sinh  viên  đều nhận thức được được Internet    có

những tác động tích cực và tiêu cực đến đời sống của họ. Trong tổng số 100% người tham gia trả lời câu hỏi có đến 167 người chiếm 86.5% cho biết đánh giá của người trả lời là Internet vừa có ảnh hưởng tích cực nhưng cũng có ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, chỉ có 12.4% sinh viên trả lời Internet có tác động tích cực đến cuộc sống của mình. Điều này có thể lí giải được bởi một số sinh viên sử dụng Internet chỉ phục vụ cho mục đích học tập, thời gian lên mạng ít và chủ yếu là ở tiệm Ineternet nên khi lên mạng họ chỉ tập trung vào tìm kiếm nguồn tài liệu cần thiết cho môn học của mình.
Trong một cuộc phỏng vấn sâu, khóa luận cũng đã ghi nhận được ý kiến của một sinh viên nam cho thấy ý thức rất rõ về những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực mà Internet mang lại.

Khung số 7
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Kết quả trên cho thấy, đối với sinh viên Đại học Bình Dương, hầu như các bạn đã ý thức được về Internet, những mặt lợi và mặt hại của nó trong cuộc sống học tập cũng như giải trí của họ. Tuy nhiên, ý thức được điều đó nhưng họ đánh giá cụ thể từng mặt của nó như thế nào và liệu sinh viên có thể tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực của loại phương tiện này hay không sẽ được trình bày kĩ hơn trong các phần sau.
Tác động tích cực của Internet.
Trong cuộc sống hiện nay, nhu cầu của sinh viên là rất cao, từ nhu cầu học tập, giải trí, đến các nhu cầu khác như nhu cầu trao đổi thông tin, nhu cầu tìm kiếm  việc

làm…Tất cả


những  nhu cầu đó của sinh  viên phần lớn được    đáp


ứng thông  qua
mạng truyền thông rất mới mẻ và đang không ngừng phát triển đó chính là hệ thống Internet.
Đới với sinh viên, trong môi trường đại học việc học tập theo lối mở đó là phải tự tìm tòi, học hỏi ở mọi người, mọi nơi và trên mọi phương tiện. Nếu chỉ giới hạn trong nguồn kiến thức thầy cô cung cấp ở trên lớp học, hoặc nguồn sách báo, thư viện… thì không thể đáp ứng nhu cầu học tập và thỏa mãn được tính sáng tạo, ham thích khám phá những cái mới lạ của những con người này. Sự phát triển của Internet đã giúp cho sinh viên có một nguồn lợi thế rất lớn, giúp họ học tập tốt hơn, hiểu biết thêm nhiều hơn.

Trước đây, khi mạng Internet chưa có, sinh viên muốn tìm hiểu một vấn đề nào đó thì phải mất rất nhiều thời gian, tìm kiếm trên nhiều sách báo, phải trao đổi và hỏi rất nhiều người nhưng đáp án vẫn khó có thể thỏa mãn được. Ngày nay, không cần đi đâu xa, không cần lục lọi hết tất cả sách vở mà chỉ cần một cái click chuột trên màn hình mày vi tính mọi thông tin mà họ cần sẽ được tìm thấy hàng trăm kết quả hiện ra, chỉ cần sinh viên có kĩ năng tìm kiếm và biết sàng lọc những thông tin hữu ích và đáng tin cậy thì sẽ tìm được kết quả như mong đợi và sẽ được hài lòng với kết quả đó bởi tính chính xác và nhanh gọn của nó. Thực tế cho thấy, Internet đã được nhiều người xem như là một phương tiện hữu hiệu, chứa đựng kho thông tin khổng lồ đã góp phần làm thay đổi thói quen học tập của sinh viên, mang lại cho họ nhiều thông tin bổ ích và giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống.
Internet như một ngôi nhà rộng lớn để mọi người có thể vào đó học tập, giải trí, tìm kiếm những gì mình thích. Giúp giải tỏa những căng thẳng, có thêm nhiều niềm vui hơn

Bảng 23: Đánh giá tác động tích cực của Internet đối với sinh viên. n=194
	Ảnh hưởng tích
	
	Giới tính
	
	
	
	Tổng
	

	của Internet
	
	Nam
	
	Nữ
	
	
	

	
	N
	(%)
	N
	
	(%)
	N
	(%)

	Giảm stress
	86
	89.6
	90
	
	92.8
	176
	91.2

	Rèn luyện trí thông minh
	39
	40.6
	37
	
	38.1
	76
	39.4

	Kết thêm bạn bè
	53
	55.2
	37
	
	38.1
	90
	46.6

	Kiếm thêm thu nhập
	19
	19.8
	7
	
	7.2
	26
	13.5

	Ý kiến khác
	10
	10.4
	9
	
	9.3
	19
	9.8
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Bảng 24 cho thấy Internet có nhiều tác động tích cực đối với sinh viên mà trước hết là giúp giải tỏa tâm lí, giải tỏa những căng thẳng, giảm stress. Có 176 ý kiến trong tổng số 194 người tham gia trả lời chiếm 91.2% cho rằng Internet giúp họ giảm bớt stress, căng thẳng sau những giờ học tập mệt mỏi và bộn bề của cuộc sống. Có thể thấy Internet không chỉ là một kho tàng kiến thức giúp sinh viên học tập tốt hơn mà nó còn như một ngôi nhà tinh thần giúp sinh viên có thể thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng ở trên lớp. Internet chính là ngôi nhà thân thiết của sinh viên, khi tác giả khóa luận đặt vấn đề về việc “Internet có những mặt tích cực ảnh hưởng đấn đời sống học tập của sinh viên nhưng cũng có những tác động tiêu cực đến họ”, cảm xúc sau đây của họ cho biết điều đó:

“Mình nghĩ nhận định đó là chính xác, internet thì luôn có 2 mặt tích cực và tiêu cực,mặt tích cực của nó giúp ích cho sinh viên mọi thứ học tập công việc của họ, tìm hiểu thông tin tư liệu“ (TH PVS 1)
“Với Internet mình có thể kiếm được rất nhiều thông tin, giao lưu được với rất nhiều bạn bè, có thể ngồi chát nói chuyện với các bạn thân mình ở xa, giúp mình giải trí những lúc học tập mệt mỏi căng thẳng, bằng những trò chơi nhỏ hay nghe nhạc, xem phim sẽ giảm được stress” (TH PVS 2)
Internet mang lại cho sinh viên nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống, giúp họ có thêm nhiều bạn bè hơn là đánh giá cao thứ hai của những người được hỏi về những tác động tích cực của Internet. Bảng trên cho thấy, nhiều sinh viên cho rằng  Internet
giúp cho họ có thêm được nhiều bạn bè có 90 ý kiến trả lời chiếm 46.6% điều này chứng minh được rằng Internet có tác động rất lớn giúp cho sinh viên có thể mở rộng mối quan hệ của mình với bạn bè ở khắp nơi. Qua chức năng yahoo chat và viết Blog mà sinh viên có thể kết thêm nhiều bạn bè để có thể nói chuyện chia sẽ và có thể kết thân.
Internet nhu là cầu nối để mọi người trong cộng đồng xã hội có thể tương tác với nhau, xích lại gần nhau hơn dù ở hai đầu trái đất, cùng nhau bình luận và trao đổi những gì họ thích, chia sẽ với nhau về mặt tình cảm.

Đối với sinh viên, tác động tích cực này rất quan trọng đối với cuộc sống của họ trong việc kết nối với gia đình, người thân của mình, bởi đa số những người này là những người xa gia đình từ nhiều vùng, nhiều tỉnh khác nhau tìm đến các thành thị để học tập và lập nghiệp. Chính Internet đã giúp họ và những người thân của mình có thể gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, có thể trò chuyện và nhìn thấy nhau nhiều hơn.

Một tác động tích cực nữa mà rất có lợi trong việc học tập đối với nhóm sinh viên tham gia trong cuộc nghiên cứu, giúp họ có thêm nhiều tự tin và học cách giải quyết vấn đề cách nhanh gọn, hiệu quả đó là Internet giúp cho sinh viên tăng cường trí thông minh. Kết quả phân tích ở bảng trên cho thấy có 76 ý kiến người tham gia trả lời chiếm 39.1%. Tuy không phải là đa số nhưng cũng có khá nhiều ý kiến cho
rằng  Internet  giúp họ


rèn luyện trí thông  minh.  Có   thể


thấy  hiện  nay  trên mạng
Internet có vô số các trang web giải trí, trong đó có rất nhiều trang web bổ ích, giúp cho con người rèn luyện và phát huy hết khả năng sáng tạo của mình. Đối với sinh viên là những người thế hệ trẻ có nhiều sáng tạo và hoài bảo, việc khám phá những cái mới lạ và quyết tâm chinh phục được những khó khăn luôn là mục tiêu để họ hướng tới do đó có nhiều người rất yêu thích một số trò chơi giúp kích thích tinh
thần sáng  tạo, và điều đó đã mang  lại hiệu quả cho  họ. Sau  những  giờ học   căng

thẳng, họ tham gia vào một vài trò chơi nhỏ giúp thư giản đầu óc và giúp họ có thể tìm ra phương pháp cũng như cách học nhanh nhất mà đạt hiệu quả cao.
Số liệu ở bảng trên cũng cho thấy, một số sinh viên nhờ vào mạng Internet mà có thể tìm kiếm thêm thu nhập cho mình giúp họ có thể trang trải phần nào cuộc sống của mình có 26 ý kiến trong tổng số người trả lời chiếm 13.5%. Điều đó cho
thấy Internet không chỉ là ngôi nhà tinh thần mà nó còn là một phương tiện giúp cho sinh viên có thể khai thác, tìm kiếm được việc làm cho mình, kiếm thêm thu nhập.

Tóm lại, Internet tác động tích cực đến đời sống và học tập của sinh viên Đại học Bình Dương, nó không chỉ giúp cho họ có thể tìm kiếm thông tin dễ dàng, nhanh gọn, có thể chia sẽ, trao đổi kiến thức với mọi người mà nó còn giúp cho họ có thể

thư

giãn  sau  những giờ

học tập mệt mỏi  căng thẳng,  giảm stress,  có thêm   nhiều

niềm vui, tự tin để nói lên những chia sẽ những suy nghĩ, chính kiến của mình, thể hiện khả năng của bản thân. Internet cũng chính là nhịp cầu giúp những người này có thể kết thêm nhiều bạn bè, cùng trao đổi bình luận với nhau về nhiều vấn đề, làm quen với nhau cách dễ dàng hơn, mở rộng mối quan hệ xã hội của mình. Và qua Internet giúp cho sinh viên là những người đi xa gia đình và người thân có dịp trò chuyện, gặp gỡ, nhìn thấy nhau và nói chuyện trực tiếp với nhau. Ngoài ra, với Internet họ có thể tìm kiếm việc làm, tăng thêm thu nhập của bản thân, là nơi để họ thể hiện cá tính, khả năng sáng tạo của mình. Như vậy có thể xem Internet như là một công cụ hữu hiệu giúp cho sinh viên Đại học Bình Dương có thể giải quyết được vấn đề trong học tập và cuộc sống. Đồng thời nó cũng chính là “Ngôi nhà tinh thần” mang lại cho họ nhiều niềm vui, khám phá được nhiều điều thú vị trong cuộc sống họ.

Tác động tiêu cực của Internet.
Mặt lợi của Internet ai cũng nhìn thấy, với sự tiện lợi, đơn giản, một nơi kết nối cả thế giới, Internet đã trở thành một phần trong cuộc sống của sinh viên. Mặc dù vậy nhưng Internet đang bộc lộ những mặt trái của nó như một công cụ đắc lực cho phép xâm phạm tình dục, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, trò chơi bạo lực, tuyên truyền thông tin sai lệch… hiện đang có tràn lan trên các trang web đã làm ảnh hưởng không ít đến đời sống, suy nghĩ và hành động của rất nhiều sinh viên. Theo thống kê của công ty google, hiện nay trên mạng điện tử Internet có trên 43 triệu trang web sex (answer. Yahoo.com). Con số thống kê này cho thấy những  nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến những người sử dụng mạng Internet trong đó có sinh viên Đại học Bình Dương.
Những tác động tích cực mà Internet mang lại cho sinh viên là rất lớn nhưng mặt trái của nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của sinh viên cũng đang là một vấn đề báo
động, đã có nhiều hành động đáng tiếc xảy ra do chính những ảnh hưởng từ mạng Internet đã để lại những hậu quả vô cùng lớn đối với xã hội, gia đình và bản thân của họ.
Trong nghiên cứu của mình, khóa luận không đi sâu vào lĩnh vực này nhưng  chỉ
dừng lại ở việc khảo sát những suy nghĩ, đánh giá của sinh viên Đại học Bình
Dương về những tác động tiêu cực mà Internet mang lại. Để thấy rõ hơn nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay và qua đó cũng thấy được nhận thức của sinh viên như thế nào về vấn đề này.
Tìm hiểu về những tác động tiêu cực của Internet đối với sinh viên đã giúp cho người viết khóa luận nhận được những kết quả sau:
Bảng 24: Đánh giá tác động tiêu cực của Internet đối với sinh viên. n=194
Ảnh hưởng tiêu cực của


 
Giới tính

 
Nam
Nữ


Tổng
Internet
N
(%)
N
(%)
N
(%)
	Tốn nhiều thời gian
	65
	67.7
	58
	59.8
	123
	63.7

	Ảnh hưởng đến sức khỏe
	49
	51.0
	42
	43.3
	91
	47.2

	Dễ bị ảnh hưởng các Trang web không lành mạnh
	43
	44.8
	45
	46.4
	88
	45.6

	Dễ nghiền các trò chơi trên mạng
	43
	44.8
	34
	35.1
	77
	39.9

	Dễ bỏ học trốn tiết
	15
	15.6
	12
	12.4
	27
	14.0

	Ý kiến khác
	8
	8.3
	5
	5.2
	13
	6.7
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Có thể thấy, sinh viên là những người trẻ tuổi, có trình độ học vấn và hiểu biết, họ luôn nhận thức được những cái lợi và cái hại mà Internet ảnh hưởng đến đời sống của mình. Kết quả ở bảng số liệu trên cho biết những đánh giá của người tham gia trả lời về những tác động tiêu cực mà Internet mang lại đối với cuộc sống và học tập của sinh viên cho thấy rằng.

Đa số sinh viên cho rằng Internet có tác động xấu làm cho họ mất nhiều thời gian vào những trò chơi giải trí vô bổ, có đến 123 ý kiến trong tổng số những người trả lời chiếm 63.7% cho rằng Internet làm cho họ tốn nhiều thời gian. Đúng vậy, khi tham gia vào mạng Internet có rất ít sinh viên vào với thời gian 30 phút mà chủ yếu

vào từ 60 phút trở lên (xem bảng 11), khi vào mạng họ có thể mở rất nhiều trang khác nhau một lúc, nhất là các trang web giải trí, có rất nhiều chương trình hấp dẫn, một khi đã vào rồi thì như bị một sức hút khó có thể thoát ra được. Do đó việc tiêu tốn thời gian để vào mạng giải trí đến 5 đến 6 tiếng mỗi ngày đối với sinh viên là chuyện rất bình thường.

Nhóm ý kiến khác ít hơn, với 91 ý kiến người tham gia trả lời (47.2%) cho biết việc vào mạng gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Riêng Đại học Bình Dương, đa số sinh viên là những người học xa nhà, không có sự quản lí của gia đình nên thời gian chủ yếu là tự quản, nhiều lúc rảnh rỗi lại không có nơi chơi nên lấy mạng Internet làm bầu bạn, ngồi chơi trên máy vi tính quá nhiều giờ, mãi chơi mà quên cả việc ăn uống điều độ lại không tập thể dục thể thao dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng. Nhất là đối với những sinh viên đã bị nghiền vào các trò chơi trên mạng đặc biết là games online. Về vấn đề này, khi tìm hiểu đánh giá của một số sinh viên qua công cụ phỏng vấn sâu, một bạn sinh viên nam, năm cuối đã tâm sự:

“Hiện nay, không chỉ riêng mình cảm thấy, mà hầu như trên các phương tiện truyền thông đại chúng đều đề cập đến tình trạng vì quá mê game mà nhiều học sinh, sinh viên lâm vào hoàn cảnh bi đát. Việc học hành thì trể nải, sức khỏe giảm nhiều, tốn thời gian và tiền bạc nữa chứ. Các bạn sinh viên ở đây cũng nhiều người nghiền lắm đó. Có lần mình buồn quá không biết  làm  gì mình có ra tiệm nguyên một đêm đến sáng mới thấy có rất nhiều bạn đang chơi game đến sáng lun. Lúc đó mình mới thấm cảnh thức trắng nguyên đêm là như thế nào. Sợ quá!!!” (TH PVS 5)
Hình ảnh sinh viên ngồi từ sang đến tối trong các quan café Internet không còn là hành động hiếm xảy ra hay xa lạ đối với chúng ta hiện nay, nhất là quanh các trường đại học. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, hầu hết sinh viên đều có máy tính và nối mạng Internet tại máy của mình điều đó giúp họ rất nhiều trong học tập và hiểu biết thông tin thế giới bên ngoài tốt hơn. Nhưng cũng chính vì sự quá tiện lợi đó  mà
tạo cho  nhiều sinh  viên  có cơ hội để vào  chơi những  trò chơi  giải trí  không  lành
mạnh, lấn sâu vào những trò chơi games mà không thể bỏ được nữa.

Kết quả

trên cho  thấy,  có 77 ý kiến chiếm  39.9% trong  tổng   số


ý  kiến của

người trả lời đồng ý với đánh giá Internet làm cho sinh viên dễ bị nghiền các trò chơi trên mạng. Bị cuốn hút vào “thế giới ảo” của Internet mà nhiều sinh viên ở trong tình trạng “ăn Internet, ngủ trên Internet và sống trên Internet” được đăng trên bài báo với

tựa đề “Ảnh hưởng của Internet đối với học sinh, sinh viên hiện nay”, 2007 trên

Vietnam.net. Việc nghiền các trò chơi games trên mạng đã làm cho nhiều người phải gánh chịu những hậu quả không đáng có. Như trong trường hợp một người bạn của sinh viên năm 4 được bàn luận về một vài trường hợp mà người này biết về tình trạng nghiền games dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như trường hợp dưới đây, có thể đây mới chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp sinh viên vì nghiền các trò chơi trên mạng nhất là games online mà quên mất nhiệm vụ học tập của mình, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân và người khác.
“Mình có một đứa bạn cùng phòng, lúc đầu A vào mạng chỉ để đọc tin tức và báo chí, với khoảng thời gian rất hợp lí. Nhưng dần dần A lao vào chơi một số trò games mạo hiểm, chơi hàng tuần, hàng tháng một trò games. A bắt đầu bỏ học một vài buổi đầu sau đó bỏ học cả tuần, rất ít khi A lên  trường.  Ăn rồi sáng ngủ dậy, A mở máy tính và ngồi chơi games cho đến 1, 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Đến ngày thi A cũng không thèm quan tâm, cứ như vậy cho đến nay
luôn,  năm  cuối  rồi  mà  A nợ

đến  hơn  10  môn  chưa trả

nên bị

cấm  thi tốt
nghiệp. Mình nghĩ, chắc cũng còn rất nhiều người nghiền giống như A nữa đó” (TH PVS 7)
Đối với ý kiến việc tham gia mạng Internet làm cho sinh viên dễ bị ảnh hưởng bởi các trang web không lành mạnh, trong tổng số sinh viên tham gia trả lời có 88 ý kiến chiếm 45.6%,Tỷ lệ này cũng khá cao so với tổng thể của nó. Điều này cho thấy việc sinh viên ý thức về những tác hại mà Internet mang lại là khá tốt, và việc lo ngại bị ảnh hưởng bởi những trang web có nội dung xấu, không lành mạnh của sinh viên trên Internet hoàn toàn có cơ sở của nó bởi vì Internet là một mạng truyền thông mở, ở đó mọi người được tìm kiếm, xem những gì mình thích và nhất là đăng tải mọi thứ mình muốn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho những người sử dụng với mục đích tốt muốn cống hiến và chia sẽ sự hiểu biết cũng như những thành quả mình có

cho mọi người cư dân mạng. Nhưng bên cạnh đó cũng tạo cơ hội cho những kẻ xấu lợi dụng đăng tải và truyền bá những thông tin có nội dung xấu, những trang web đen đồi trụy, phản động hay những trò chơi online mang tính bạo lực kích thích người chơi, làm cho họ say mê và có thể áp dụng nó trong cả đời sống thực tại, làm ảnh hưởng nhất định đến cách sống, lối suy nghĩ của những người tham gia vào chúng. Chính vì vậy, khi được hỏi về những tiêu cực mà sinh viên bị ảnh hưởng từ Internet, những người tham gia trả lời có một số tâm sự như sau:
“Khi mà các bạn chơi games ví dụ không có tiền thì các bạn sẽ đến có thể là cầm điện thoại trong tiệm cầm đồ có thể cầm cả xe máy nữa để có tiền chơi games. Trong Internet cũng có một số trang web đồi trụy như một số phim sex, những thứ đó mà các bạn xem thì sẽ kích thích các bạn, sẽ ảnh hưởng rất nhiều về nhân cách, lối sống như hiện nay là sống cung chẳng hạn sống chung trước hôn nhân.”(TH PVS 3)
“Thì những trang web đồi trụy mà các bạn hay lên để mà học theo, ảnh hưởng đến đời sống của các bạn.”(TH PVS 4)
Trong thế giới điện tử hiện nay, có đến hàng trăm triệu những trang web đen như những trang web sex, những trang web có nội dung phản động, kích thích bạo lực…Và cũng có hàng trăm ngàn những trò games trực tuyến mạo hiểm thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhất là đối với sinh viên những người trẻ tuổi thích khám phá, tò mò và mạo hiểm. Do đó sinh viên cũng là những người rất dễ bị ảnh hưởng bởi những trang web này.
Một số ý kiến của sinh viên được hỏi cho rằng tác động của Internet làm cho dễ bị bỏ học, trốn tiết (27 ý kiến chiếm 14%). Với sự đa dạng và phong phú trên Internet thì sức cuốn hút của nó đối với sinh viên là rất lớn, nhiều sinh viên có thể vì nghiền chơi games mà quên cả nhiệm vụ chính của mình là học tập, có thể bỏ học, trốn tiết bất cứ lúc nào họ thích. Chính vì vậy mà nhiều sinh viên đã phải gánh chịu những hậu quả đáng tiếc như trường hợp của sinh viên A trong tâm sự của một trường hợp phỏng vấn sâu ở trên.
Và một số ít ý kiến khác cũng tương đối hợp lý là tùy thuộc vào mục đích sử dụng của từng người mà Internet có ảnh hưởng xấu hay tốt (13 ý kiến chiếm   6.7%
trong tổng số người tham gia trả lời). Nếu sử dụng Internet với mục đích trong sáng, phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống thì Internet sẽ là một phương tiện mang lại rất nhiều hiệu quả cho sinh viên, nếu ngược lại thì tác hại sẽ rất lớn, mà đôi khi chính những người tham gia vào nó cũng không xác định được rõ những tác hại của nó dẫn đến càng nghiêm trọng hơn.

Tóm lại, loại phương tiện truyền thông nào ra đời cũng có tính hai mặt của nó, và Internet không nằm ngoài quy luật đó. Có người từng cho rằng thế giới trên mạng Internet cũng có nhiều cái phức tạp như trong thế giới thực của con người chỉ có điều là trong thế giới thực, con người chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn của xã hội, gia đình và chính bản thân họ. Còn trong thế giới của Internet thì không có được điều đó. Tuy nhiên tất cả đều do con người tạo ra và tùy thuộc vào mục đích sử dụng của họ. Internet thực sự là người bạn thân thiết và hữu ích đối với những người sử dụng nó với mục đích tốt là nơi trau dồi kiến thức, tìm kiếm thông tin học tập, việc làm và giải trí lành mạnh…Sẽ làm cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn, thành công hơn. Nhưng nếu họ sử dụng với mục đích xấu, thỏa mãn những nhu cầu không lành mạnh của bản thân như truy cập, tuyên truyền những hình ảnh, thông tin không lành mạnh, khiêu dâm, chơi những trò chơi games kích thích bạo lực, hay dựa vào những trò chơi không lành mạnh để khẳng định khả năng của mình thì hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng.
Các số liệu và những thông tin thu thập được ở trên đã phần nào chứng minh cho giả thuyết mà khóa luận đặt ra đó là Internet có những tác động tích cực đến đời sống và học tập của sinh viên. Nhưng với tính năng hai mặt của loại phương tiện truyền thông này như là một quy luật vốn có của nó, Internet cũng có những tác động xấu làm ảnh hưởng nhất định đến sinh viên trong cuộc sống. Tuy nhiên, yếu tố phản chức năng này so với những chức năng hiện hữu và đem lại lợi ích cho sinh viên và toàn xã hội nói chung của Internet không phải là chiếm ưu thế để đưa ra biện pháp nghiêm cấm sử dụng Internet như một vài ý kiến cực đoan nào đó. Điều mà những người có trách nhiệm và quan tâm là làm thế nào để hạn chế được những mặt trái của Internet và tạo điều kiện để phát huy tối đa những tác động tích cực của Internet đối với con người nói chung và sinh viên nói riêng.
Trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, tự do cá nhân luôn được đề cao, nhưng tự do không có nghĩa là làm tất cả những gì vượt qua những chuẩn mực đạo đức chung. Với đề tài “Tìm hiểu nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay”, người thực hiện khóa luận hi vọng rằng Internet với những tiện ích đang có và ngày càng không ngừng phát triển của nó sẽ trở thành một trong những công cụ hữu hiệu, một người bạn thân thiết của sinh viên và mọi người ở khắp nơi. Để nhờ nó, con người thành công hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

giải pháp
Để quản lý được Internet thì cần có sự phối hợp của nhiều đơn vị liên quan, như với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên khi sử dụng Internet và trò chơi trực tuyến một cách lành mạnh, chú trọng tuyên truyền về tính hai mặt của Internet. Tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các quận/huyện/thị xã về các quy định trong quản lý Internet nói chung, quản lý đại lý Internet, trò chơi trực tuyến nói riêng và kỹ năng, kỹ thuật công nghệ, nghiệp vụ kiểm tra hoạt động kinh doanh của các đại lý Internet trên địa bàn.
Bộ phận quản lí thông tin đại chúng cần tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc kiểm soát tốt các trang web trên mạng, kịp thời ngăn chặn những trang web không lành mạnh, có những nội dung chuyển tải không tốt. Có biện pháp giúp cho sinh viên tiếp cận với nguồn thông tin cách an toàn và dễ dàng hơn.

Môi trường gia đình tác động rất lớn đến việc hình thành nên nhân cách con người. Các bậc làm cha mẹ cần quan tâm đến bạn bè của con cái mình là những ai, tốt hay xấu, chúng ham thích xem phim gì, ham thích đọc loại sách gì, từ đó mới có thể kịp thời điều chỉnh. Giáo dục con cái biết phân biệt cái hay cái giở, kiểm soát,
theo dõi, tùy theo độ tuổi. Nên quy định thời gian sử dụng, cho phép chơi những trò chơi có tính cách giáo dục, theo từng độ tuổi.

Việc tiếp cận Internet của sinh viên còn mang tính thụ động và chưa hiệu quả do đó cần tạo cho sinh viên có thêm nhiều điều kiện tiếp xúc, hiểu biết hơn về máy tính và mạng Internet. Qua khảo sát chương trình dạy của Đai học Bình Dương, hiện nay trường đã áp dụng phương pháp dạy tin học mới cho sinh viên đó là tin học căn bản bao gồm có 4 phần trong đó có thêm hiểu biết về Internet tuy là không đi sâu nhưng điều đó ít nhất đã giúp cho sinh viên năm, năm 2 khi mới bước chân vào môi trường đại học, làm quen với môi trường học tập và sinh hoạt hoàn toàn mới với công cụ chính để học tập đó là trên Internet có thể biết được những tác dụng cũng như ảnh hưởng mà phương tiện này mang lại.

Nhà  trường  tạo điều kiện cho  sinh  viên được  sử dụng máy  tính  trong     nhà
trường, giúp sinh viên được sử dụng mạng Internet miễn phí. Đồng thời nên giảm các quán café Internet đang ngày càng mọc như nấm quanh các trường học. Khuyến khích sử dụng Internet, phổ cập Internet đồng thời thường xuyên nhắc nhở, giáo dục ý thức của sinh viên, người sử dụng và ngăn chặn, đề phòng những hành vi xấu ảnh hưởng từ Internet
Bên cạnh việc nâng cao ý thức của sinh viên trong vấn để sử dụng Internet
thông qua tuyên truyền giáo dục từ phía gia đình và xã hội. Thì mỗi sinh viên cần phải tự ý thức trong việc sử dụng Internet sao cho hiệu quả nhất cho việc học. Tự ý thức việc chơi game quá độ có ảnh hưởng không tốt tới viêc học, sức khỏe cũng như tương lai của mình.
Tham gia các môn thể thao giải trí khác, tham gia những sinh hoạt khác, như tham gia các câu lạc bộ của trường, các hoạt động cộng đồng… Tạo cho các bạn sinh viên không đam mê quá trớn vào Internet và bỏ được những cái tật xấu khác.
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Qua việc nghiên cứu và những kết quả khảo sát của khóa luận trên cở sở phân tích dưới cách tiếp cận lối sống và lý thuyết toàn cầu hóa tác giả đề tài “Tìm hiểu về nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay” đã phần nào khái quát được nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên nói chung và sinh viên Đại học Bình Dương nói riêng. Cho thấy họ là những người có tuổi trẻ, có kiến thức, luôn thể hiện tinh thần ham học hỏi, thích khám phá những cái mới lạ và mạo hiểm nhất là trên thế giới ảo. Thế giới đó chính là mạng Internet đã thu hút được sự tham gia của hầu hết sinh viên vào trong mạng truyền thông đại chúng này. Bên cạnh đó, sự phát triển của điều kiện kinh tế, xã hội, đất nước và xu hướng toàn cầu hóa đòi hỏi con người phải có một nguồn hiểu biết và kiến thức rộng rãi để có thể đáp ứng nhu cầu phát triển của toàn xã hội. Trong xu hướng đó, với môi trường hoàn toàn mới họ tự ý thức và có trách nhiệm với tương lai của bản thân thông qua việc học tập và cuộc sống tự lập khi xa gia đình người thân để đến với môi trường đại học. Do đó, Internet là một trong những phương tiện hữu hiệu giúp cho họ thành công trong học tập, hiểu biết về thế giới bên ngoài và có một cuộc sống vui vẻ hơn thông qua các trò chơi giải trí thư giãn trên mạng giúp giảm bớt những căng thẳng của cuộc sống và học tập hàng ngày. Ý thức được điều đó, hiện nay hầu hết sinh viên đều có nhu cầu sử dụng Internet rất cao, nhất là để phục vụ cho mục đích học tập, giải trí, tìm việc làm tăng thêm thu nhập để trang trải cuộc sống và một số người sử dụng với nhiều mục đích khác nữa. Tuy nhiên, xu hướng tự do hóa thể hiện lối sống thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm trên mạng Internet cũng đã mang lại không ít những bất cập cho xã hội hiện nay. Trên Internet con người có thể nói những gì mình nghĩ, làm những gì mình muốn mà không hề phải lo ngại có bất cứ một sự kiểm soát như trong đời sống thực, chức năng đó của Internet đã tạo cơ hội cho nhiều kẻ xấu lợi dụng để đăng tải và phát tán những trang web không lành mạnh, kích thích bạo lực, ảnh hưởng đến cách nghĩ, cách sống của họ, chính nó cũng tạo điều kiện cho nhiều người sa vào những cạm bẫy ảnh hưởng đến cuộc sống và xã hội như nghiền games, bạo lực, bỏ bê học tập, nợ nần…Những kết quả phân  tích trên qua  quá  trình  khảo sát về nhu  cầu  sử

dụng Internet của sinh viên đã phần nào minh chứng được những giả thuyết ban đầu đưa ra. Đồng thời cũng cho thấy được bức tranh thực trạng về tình hình sử dụng Internet của sinh viên hiện nay và nhận thức của họ về những mặt trái của nó. Qua đó tác giả khóa luận muốn đúc rút lại qua một số kết luận và khuyến nghị như sau: Kết luận
Từ những kết quả nghiên cứu và phân tích trong khóa luận có thể tóm tắt một vài điểm chính mang tính kết luận như sau:
Có thể thấy rằng Internet đóng một vai trò nhất định và ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với học tập cũng như trong cuộc sống của sinh viên Đại học Bình Dương. Chính vì vậy mà phần lớn nhóm người tham gia cuộc nghiên cứu đều cho rằng Interrnet đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của họ, hầu như không ai phủ nhận sự cần thiết của Internet trong cuộc sống của mình như việc đáp ứng của nó đối với nhu cầu của bản thân hiện nay. Nhất là trong giai đoạn Toàn cầu hóa-Hiện đại hóa, sự có mặt của Internet đã đáp ứng nhu cầu sử dụng của sinh viên Đại học Bình Dương và chính nó cũng đang dần trở thành người bạn thân thiết của họ.
Mục đích truy cập vào mạng Internet của sinh viên là rất phong phú và đa dạng. Nhưng nhìn chung, sinh viên sử dụng mạng Internet với ba mục đích chính đó là phục vụ cho việc học tập, giải trí và một số sinh viên sử dụng Internet với mục đích tìm kiếm việc làm phù hợp trong quá trình
đang học và sau  khi  ra trường.  Đối với sinh  viên ngoài  việc sử   dụng
mạng Internet để giải trí, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giao lưu với bạn bè khắp nơi hay nghe nhạc, xem phim thì nhu cầu sử dụng Internet cho việc học tập của họ cũng được xem là rất quan trọng. Qua đó   cũng

chứng  minh  rằng, không  phải hầu hết  các  sinh  viên vào  mạng chỉ để

phục vụ cho mục đích giải trí nhưng bên cạnh đó Internet còn có một vai trò rất quan trọng trong việc phục vụ cho nhu cầu học tập của họ.

Có sự khác biệt trong việc sử dụng Intenet giữa sinh viên các năm học với nhau. Qua kết quả phân tích cho thấy, càng bước vào những năm học cuối sinh viên càng có nhiều nhu cầu sử dụng mạng để phục vụ cho việc

học tập, tìm kiếm thông tin nhiều hơn những năm trước. Sự khác biệt trong việc sử dụng Internet giữa nam và nữ cũng cho thấy được nhu cầu và mục đích khác nhau của sinh viên khi tham gia vào mạng.
Đa số sinh viên biết đến Internet là nhờ học hỏi từ bạn bè, những người

bạn cùng nhóm hoặc cùng lớp đã hướng dẫn cho họ cách vào mạng

Internet. Như vậy, có thể thấy rằng, mối quan hệ bạn bè cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống học tập của sinh viên. Sinh viên đều tự mình học hỏi, khám phá và tiếp xúc với nguồn thông tin trên mạng Internet mà rất ít người được gia đình và những người có kinh nghiệm hướng dẫn trước, bên cạnh đó nhà trường không có chương trình dạy cho sinh viên hiểu biết về Internet. Do đó sinh viên chưa biết cách để phát huy tối đa nguồn lợi từ mạng thông tin khổng lồ này và giảm thiểu những tác hại của nó.
Kết quả phân tích ở chương IV cũng cho thấy nhiều sinh viên còn rất thụ
động trong việc tìm kiếm thông tin học tập trên mạng, một số người

tham gia trong mẫu nghiên cứu không biết đến những trang web phục vụ hữu hiệu cho việc học tập của mình đó là những trang web mang tính chất chuyên ngành. Trong khi đó, trang thông tin khai thác thông dụng mà họ hay sử dụng nhất vẫn chỉ là trên Google và yahoo. Điều đó cho thấy kĩ năng khai thác thông tin của sinh viên Đại học Bình Dương hiện nay còn thấp, và kĩ năng Search tài liệu chưa cao.
Giải trí là một trong những hoạt động của sinh viên trường Đại học Bình Dương khi tham gia vào mạng Internet, các hoạt động chủ yếu khi vào mạng giải trí đó là nghe nhạc, xem phim; chat và gởi Email, tiếp theo là
hoạt động chơi game và viết blog. Với sự đa dạng và phong phú của

nguồn thông tin trên mạng đã đáp ứng được đa số nhu cầu giải trí của sinh viên. Trong các hoạt động đó, có sự khác biệt theo giới, nam có xu

hướng vào mạng giải trí cao hơn nữ đặc biệt là trong lĩnh vực chơi

games online và tán gẫu, tìm bạn bè mới trên mạng. Nữ giới vào mạng
hay nghe nhạc, xem phim, chat với bạn bè của mình và chơi những trò games nhỏ khi truy cập Internet.
Qua những kết quả phân tích trên cũng cho thấy, có nhiều sinh viên biết về những trang web đen là những trang web có những nội dung không lành mạnh ảnh hưởng không tốt đến đời sống của sinh viên như trang web sex, và cũng thấy được đó là những trang web không nên truy cập vào. Tuy nhiên, không ít người đã từng truy cập vào những trang web đó và có sự khác biệt trong mức độ truy cập giữa sinh viên các năm.
Hiện nay, tìm việc làm là một nhu cầu thiết yếu của nhiều sinh viên, nhất là những sinh viên sắp ra trường. Đa số sinh viên trường Đại học Bình Dương rất quan tâm đến vấn đề việc làm thông qua một số trang web cung cấp thông tin việc làm trên mạng Internet. Do đó, tham khảo và
tìm kiếm việc làm cũng là một trong những nhu cầu để họ sử dụng

Internet hàng ngày. Có sự khác biệt trong nhu cầu tìm việc làm đối với sinh viên giữa các năm, mức độ quan tâm cao nhất là sinh viên năm 3 và năm 4. Sinh viên đang học ở năm 1 và năm 2 cũng có quan tâm nhưng việc làm vẫn chưa phải là mục đích chính của họ ở những năm này mà việc học tập và giải trí là mục đích chính của họ. Đa số sinh viên năm 4 đều ý thức được nhu cầu việc làm của bản thân khi ra trường nên trong những thời gian cuối năm học rất nhiều người tham gia đăng kí tuyển dụng vào một số công ty tìm trên mạng và chờ kết quả. Một số sinh viên tỏ ra rất tin tưởng vào tính khả thi của việc đăng kí tìm việc làm trên mạng. Nhưng cũng có một số người cho rằng việc đăng kí chỉ là để tham khảo chứ kết quả không cao.
Internet tác động tích cực đến đời sống và học tập của sinh viên, nó không chỉ giúp cho sinh viên có thể tìm kiếm thông tin dễ dàng, nhanh gọn, có thể chia sẽ, trao đổi kiến thức với mọi người mà nó còn giúp cho
họ có thể thư giãn  sau  những  giờ học tập mệt mỏi căng  thẳng,  giảm

stress, có thêm nhiều niềm vui, tự tin để nói lên những chia sẽ những suy nghĩ, chính kiến của mình, thể hiện khả năng của bản thân. Internet cũng

chính là nhịp cầu giúp họ có thể kết thêm nhiều bạn bè, cùng trao đổi bình luận với nhau về nhiều vấn đề, làm quen với nhau cách dễ dàng hơn, mở rộng mối quan hệ xã hội của mình. Và qua Internet giúp cho sinh viên là những người đi xa gia đình có dịp trò chuyện, gặp nhau và nói chuyện trực tiếp với nhau. Ngoài ra, với Internet giúp cho sinh viên có thể tìm kiếm việc làm, tăng thêm thu nhập của bản thân, là nơi để họ thể hiện cá tính, khả năng sáng tạo của mình.
Nhưng với tính năng hai mặt của loại phương tiện truyền thông này như là một quy luật vốn có của nó, Internet cũng có những tác động xấu làm ảnh hưởng nhất định đến sinh viên trong học tập và cuộc sống như bỏ bê việc học tập, nghiền các trò games online, ảnh hưởng bởi những trò chơi kích thích bạo lực, khiêu dâm. Từ đó dẫn đó những hậu quả đáng tiếc xảy ra, ảnh hưởng đến lối sống của họ. Tuy nhiên, yếu tố phản chức năng này so với những chức năng hiện hữu và đem lại lợi ích cho sinh viên và toàn xã hội nói chung của Internet không phải là chiếm ưu thế để đưa ra biện pháp nghiêm cấm sử dụng Internet như một vài ý kiến cực đoan nào đó.

Trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, tự do cá nhân luôn được đề cao, nhưng tự do không có nghĩa là làm tất cả những gì vượt qua những chuẩn mực đạo đức chung. Với đề tài “Tìm hiểu nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay”, người thực hiện khóa luận hy vọng rằng Internet với những tiện ích đang có và ngày càng không ngừng phát triển của nó sẽ trở thành một trong những công cụ hữu hiệu, một người bạn thân thiết của sinh viên và mọi người ở khắp nơi. Để nhờ nó, con người thành công hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Một số khuyến nghị
Từ những kết quả thu được của khóa luận, tác giả  đưa ra một số khuyến nghị
nhằm giúp sinh viên sử dụng Internet tốt hơn cho cuộc sống, học tập của họ. Để Internet trở thành phương tiện đem lại nhiều lợi ích cho chính bản thân mỗi người.

Có biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của những trang Web có nội dung xấu, không lành mạnh, phản động làm ảnh hưởng đến đời sống lành mạnh của cư dân mạng.
Internet là một phương tiện truyền thông có tốc độ truyền thông tin rất cao, tính kết nối nhanh lẹ. Do đó các cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm cần có những hành động tuyên truyền đối với giới trẻ nhất là sinh viên và những người tham gia mạng Internet biết về những mặt trái gây nhiều tác
hại của loại hình  phương tiện này để tránh  tình  trạng truy  cập vào    những
trang web đen, hình ảnh đồi trụy, nội dung không lành mạnh và những trò chơi game có tính chất bạo lực, gây nghiền đối với họ.

Cần thiết có một tổ chức quản lí hệ thống Internet trên mạng của nhà nước hoặc những người quan tâm tới sự an toàn của cư dân mạng, bằng cách thành lập thành một hiệp hội hoặc thành một nhóm cộng đồng dân cư trên mạng có thể kết nối lại với nhau để lên án, ngăn chặn ngay lập tức sự xâm nhập của những trang web bẩn và kịp thời không cho nó lan truyền rộng rãi.
Xử lí nghiêm các hiện tượng tuyên truyền, phản động, những hình thức phát tán và cỗ vũ bạo lực trong giới sinh viên, làm ảnh hưởng đến đời sống của cư dân mạng nhất là đời sống và học tập của sinh viên. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa trung tâm quản lí mạng với các tổ chức, cơ quan có trách nhiệm khác. Đây là một vấn đề rất khó khăn và cần phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức mới có thể đạt được kết quả mong đợi.
Các chủ tiệm Internet cần làm gương và có những biện pháp cụ thể nghiêm cấm người sử dụng có những mục đích không lành mạnh, tuân theo pháp luật.

Nhà trường cần tạo nhiều sân chơi lành mạnh phong phú như mở các lớp
ngoại khóa, các hội thảo, chương trình…tạo nên những sân chơi bổ ích cho sinh viên. Giúp cho họ có được những sân chơi thực sự bổ ích và thu hút sự chú ý của sinh viên nhằm giảm bớt tình trạng sinh viên không có sân chơi cho mình nên tiêu tốn thời gian vào những trò giải trí vô bổ trên mạng ảnh hưởng đến sức khỏe và trí tuệ.

Hội sinh viên, đoàn thanh niên, Thầy cô giáo tổ chức những buổi hướng dẫn, tạo điều kiện cho sinh viên mới bước vào môi trường đại học hiểu biết và thấy những mặt lợi, mặt hại của Internet, cung cấp cho sinh viên những trang
web  học tập, giải trí  bổ


ích để


tránh tình trạng sinh viên phải “chết    ngạt”

trong vô số những tài liệu không hiệu quả và giảm bớt tình trạng vào những trang web đen.

Internet là một sân chơi mới, mở ra cho sinh viên một thế giới mới lạ và phong phú nhất là xu hướng mở và hội nhập như hiện nay. Tuy nhiên nó cũng có những mặt trái ảnh hưởng không tốt đến sinh viên nhưng không nên chỉ vì những mặt trái đó mà tìm cách ngăn cấm sinh viên không nên sử dụng nữa. Thay vào đó cần tích cực tuyên truyền, định hướng cho sinh viên về những mặt lợi và mặt hại của Internet, khuyến khích sinh viên sử dụng Internet đúng với mục đích học tập của mình. Trong vấn đề này vai trò của gia đình và nhà trường rất quan trọng trong việc hướng dẫn, tạo cho họ có cơ hội được làm quen với Internet và biết cách sử dụng loại phương tiện này ngay từ đầu.
Sinh viên hiện nay có nhu cầu rất cao trong việc tìm kiếm việc làm trên mạng, cần có những trang web cung cấp thông tin tuyển dụng chính xác, tạo sự tin tưởng cho sinh viên và giúp họ tự tin đăng tuyển để có được công việc phù hợp, thuận lợi.

Đối với sinh viên là những người trẻ thích cuộc sống có nhiều khám phá,
mạo hiểm, trong môi trường đại học chủ yếu là cuộc sống xa gia đình, xa sự kiểm soát của người thân do đó rất dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài nhất là trên Internet vì đây là phương tiện sử dụng rất phổ biến trong sinh viên. Cho nên việc tác động vào chính nhận thức của sinh viên có những thái độ thích hợp và hành vi sử dụng Internet như thế nào cho hợp lí, đúng cách là rất quan trọng. Để Internet trở thành công cụ hữu ích cho việc học tập, giải trí, việc làm của sinh viên hiện nay.
Trên đây là một vài ý kiến mang tính chất khuyến nghị của bản thân, nhằm giúp cho Internet thật sự trở thành cộng cụ, người bạn thân thiết hữu ích cho sinh viên Đại học Bình Dương nói riêng và Sinh viên nói chung trong tương lai. Tuy nhiên tất cả đều phụ thuộc vào ý thức, thái độ và hành vi của người sử dụng, những người trực tiếp tham gia vào mạng truyền thông này. Hy vọng sẽ giúp ích được phần nào đó góp phần làm cho Internet ngày càng trở nên người bạn thực sự mang lại hiệu quả và là người bạn thân thiết với giới trẻ và mọi người.

GIỚI HẠN CỦA KHÓA LUẬN
Đề tài chỉ dừng lại ở bước đầu tìm hiểu nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên trong giai đoạn hiện nay nên mới đưa ra được một cái nhìn khái quát đối với nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay. Do đó, người thực hiện khóa luận hy vọng sẽ có điều kiện tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này trong tương lai.

Phần chọn mẫu được áp dụng công thức theo phương pháp chọ mẫu xác xuất. Tuy nhiên, do điều kiện thời gian, kinh nghiệm còn nhiều thiếu sót mà người viết không sử dụng phương pháp kiểm định như đúng quy trình của nó. Mong nhận được sự cảm thông và chia sẽ của hội đồng và giáo viên phản biện.
Dung lượng mẫu như trên có thể đã đáp ứng được so với tính chất và phạm vi nghiên cứu của một đề tài luận văn nhưng so với tổng thể để đưa ra một cái nhìn chung về sinh viên hiện nay thì còn quá nhỏ bé và chưa thể nói lên được gì nhiều. Mong muốn của khóa luận là sẽ có nhiều cuộc nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa, lớn hơn nữa để có thể cung cấp cho người đọc cũng như những ai quan tâm một kết quả tốt hơn, giúp có cái nhìn tổng thể hơn.

Đề tài mới Bước đầu tìm hiểu đánh giá tác động của Internet đối với đời sống và học tập của sinh viên. Qua đó cũng thấy được một số bất cập và những ảnh hưởng

tiêu  cực làm


ảnh  hưởng  đến  kết quả

học tập, lối sống của sinh  viên  hiện    nay.
Nhưng do giới hạn về điều kiện thời gian và kinh phí nên không thể tìm hiểu sâu hơn về những yếu tố tác động này. Rất mong sẽ được phát triển ở những nghiên cứu sau.
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Thưa các bạn,

Tôi là sinh viên Khoa Xã Hội Học – trường Đại Học Bình Dương. Hiện nay tôi đang tiến hành tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên. Tôi mời bạn tham gia vào cuộc nghiên cứu bằng cách trả lời các câu hỏi mà chúng tôi đưa ra. Những thông tin thu thập chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học và việc lựa chọn bạn phỏng vấn là hoàn toàn ngẫu nhiên. Sự tham gia của bạn vào cuộc khảo sát sẽ giúp tôi trong việc hoàn thành tốt bài nghiên cứu của mình.
Rất mong nhận được sự nhiệt tình hợp tác của bạn. Xin chân thành cảm ơn!

Mã số phiếu:
Thời gian Pv: ngày………..tháng……..năm 2010
Họ tên điều tra viên:...................................................................
Họ và tên soát phiếu viên:........................................................
Bình Dương tháng 4 năm 2010
I : Thông tin cá nhân
Giới tính
Nam
1
Nữ
2

02. sinh năm: .............
Bạn là sinh viên năm : 1  1  222
333

Bạn học ở Khoa ?
1 Quản trị kinh doanh
ị 1

Tin học
ọ2
Công nghệ sinh
ệ3
Ngữ văn
ữ4
Nơi bạn đang sống?
Ở trọ
ọ1
Ở nhờ nhà người quen
ờ2
Sống cùng gia đình tại Bình Dương
ơ3
Kiến thức chung về Internet.
Q201. Bạn có biết về internet   không?
Có
1
Không
2
Q202. Theo bạn Internet đóng vai trò trong cuộc sống của bạn là?
Rất cần thiết
ế1
Cần thiết
ế2
Không cần thiết lắm
ắ3
Hoàn toàn không cần thiết
ế4 Q203. Giải thích tại sao?
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

Q204. Bạn  truy cập mạng  Internet như thế nào  ?
Hàng ngày
H1
Mỗi tuần 1 đến 2 ngày
ế2
Mỗi tuần 3 đến 4 ngày
ế3
Mỗi tháng một ngày
ộ4
Ý kiến khác (ghi rõ)…………….
ế5 Q205. Thời gian mỗi ngày bạn lên mạng là?
Dưới 30 phút
ớ1
Từ 30 – 60 phút
ừ2
Từ 60 – 90 phút
ừ3
Từ 90 – 120 phút
ừ4
Trên 120 phút
T5
Q206. Trong đó bạn giành bao nhiêu thời học tập và giải trí trên mạng  Internet?
	Q206.1.  Thời  gian  cho  việc  học tập
trên mạng.
	Ghi rõ ………………….phút (tiếng)

	Q206.2.  Thời  gian  cho  việc  giải   trí
trên mạng.
	Ghi rõ ………………….phút (tiếng)


Q207. Mục đích truy cập Internet của bạn? ( Có thể chọn nhiều đáp án)
Học tập
ậ1
Giải trí
ả2
Tìm kiếm việc làm
ệ3
Các hoạt động khác (ghi rõ) …………..
ộ4
Q208. Mức độ truy cập Internet của bạn đối với các vấn đề sau  là:
	Mức độ truy cập Internet của bạn
	1. Chưa bao giờ
	2.
Thỉnh thoảng
	3. Thường xuyên
	4.Rất thường xuyên

	Học tập
	ậ1
	12
	23
	34


	Giải trí
	ả1
	12
	23
	34

	Tìm kiếm việc làm
	ệ1
	12
	23
	34

	Các hoạt động khác
	ộ1
	12
	23
	34


Q209. Bạn sử dụng máy tinh nào để vào mạng ?
Laptop của bạn
ạ1
Máy bàn của bạn
ạ2
Máy mượn
ợ3
Máy của nhà trường
ờ4
Tiệm Internet
ệ5
Q210. Nơi bạn đang ở có nối mạng Internet hoặc wife không?
1. Có
11

Không
22
Không biết

Q211. Bạn thường lên mạng ở đâu?

ế98
Tại nơi đang ở
ở1
Tiệm Internet
ệ2
Ở trường
ờ3
Nơi khác (ghi cụ thể)…………
ể4
Q212. Bạn thường cập nhật kiến thức từ những nguồn nào dưới đây?
Tivi
11
Đài phát thanh, radio
22
Mạng Internet
ạ3
Những cuộc họp, hội thảo của các tổ chức xã hội
ộ4
Từ bạn bè, người thân
ờ5
Từ các nguồn khác (ghi rõ)…………….
ồ6 Q213. Bạn biết sử dụng Internet khi nào?
Cách đây 1 năm
11
Cách đây 2 năm
22
Cách đây 3 năm
33
Cách đây hơn 3 năm
ơ4
Q214. Ai là người đã hướng dẫn bạn sử dụng Internet?
Người trong gia đình
ờ1
Thầy cô giáo
ầ2
Bạn bè
ạ3
Chủ tiệm net
ệ4
Tự học
ọ5
Người khác (ghi rõ)………
ờ6 Q215. Theo bạn Internet có công dụng?
(Có thể chọn nhiều đáp án)
Cung cấp nguồn thông tin cho độc giả.
ả1
Cung cấp tài liệu học tập.
ậ2
Cung cấp tài liệu nghiên cứu
ứ3
Phục vụ việc giải trí
ả4
5 .Tìm kiếm việc làm
ệ5
Công dụng khác (ghi rõ)…………..
ụ6
Q216. Mức độ hài lòng của bạn đối với các mặt sau đây của Internet như thế nào?
	
	Mức độ hài lòng đối Internet
	Hoàn
	Không
	Hài lòng
	Hoàn

	
	
	toàn
	hài lòng
	
	toàn

	Các đặc tính
	
	không
	
	
	hài

	
	
	hài
	
	
	lòng

	
	
	lòng
	
	
	

	16.1 Tính xác thực của thông tin
	
	
	
	

	16.2 Tính thời sự cập nhật
	
	
	
	

	16.3 Tính bổ ích, thực tế (tính mới mẻ, đột phá)
	
	
	
	

	16.4 Cách trình bày các trang thông tin
	
	
	
	

	16.5 Ngôn ngữ thể hiện
	
	
	
	

	16.6 Hình ảnh thể hiện
	
	
	
	

	16.7 Chất lượng thông tin
	
	
	
	

	16.8 Sắp xếp các nội dung
	
	
	
	

	16.9 Tính thuận tiện khi sử dụng (wife ở khắp

quán cà phê, trường học…)
	
	
	
	

	16.10 Giá cả phù hợp dể sử dụng
	
	
	
	

	16.11 Thủ tục đăng kí dể dàng
	
	
	
	

	16.12Đánh giá chung
	
	
	
	


Q217. Thu nhập của bạn mỗi tháng là bao  nhiêu?
Dưới 1 triệu
ệ1
Từ 1 - 2 triệu
ệ2
Từ 2 - 3 triệu
ệ3
Từ 3 – 4 triệu
ệ4
Trên 4 triệu
ệ5
Q218. Nguồn thu nhập trên của bạn là từ đâu?
Từ gia đình
ừ1
Từ làm thêm
ừ2
Từ gia đình và đi làm thêm
ừ3
Từ nguồn khác (ghi rõ)………….
ồ4 Q219. Chi tiêu hàng tháng của bạn? (Ước lượng số tiền)
	stt
	Chi tiêu vào việc gì?
	Số tiền

	1
	Ăn uống
	


	2
	Mua đồ dùng học tập
	

	3
	Chăm sóc sức khoẻ
	

	4
	Mua   đồ  dùng   cá  nhân
(quần áo, mỹ phẩm…)
	

	5
	Sử dụng Internet
	

	6
	Vui chơi giải trí khác
	

	7
	Khác
	


Q220. Theo bạn, bạn chi tiêu cho việc sử dụng Internet như thế  nào?
1. Ít
11

Bình thừơng
ơ2
Quá nhiều
ề3
Q221. Có bao giờ bạn vào mạng Internet mà?
	
	Chưa bao giờ
	Thỉnh thoảng
	Thường xuyên
	Khó  trả lời

(98)

	Đi học muộn
	ộ1
	12
	23
	398

	Bỏ tiết
	ế1
	12
	23
	398

	Bỏ cả buổi học
	ọ1
	12
	23
	398


Q222. Bạn đánh giá Tác động của internet đối với đời sống của sinh viên như thế nào?
Tích cực
ự1
Tiêu cực
ự2
Vừa tích cực, vừa tiêu cực
ự3
Ý kiến khác (ghi rõ)
4

Sử dụng Internet cho nhu cầu giải trí.
Q301. Bạn hay lên mạng để giải trí bằng cách  nào?
(Có thể chọn nhiều đáp án)
Chơi games
ơ1
Nghe nhạc, xem phim
ạ2
Chat
33
Gởi mail
ở4
Tìm bạn tán gẫu
ẫ5
Viết blog
ế6
7. Hoạt động khác (ghi rõ).................................
ộ7
Q302. Trong các hoạt động trên đây, hoạt đông giải trí nào mà bạn quan tâm nhất khi truy cập mạng Internet? (Xếp loại từ 1 -  6)
Chơi games
ơ1
Nghe nhạc, xem phim
ạ2
Chat
33
Gởi mail
ở4
Tìm bạn tán gẫu
ẫ5
Viết blog
ế6
7. Hoạt động khác (ghi rõ).................................
ộ7
Q303. Bạn có thể kể một vài trang giải trí mà bạn yêu thích? Cho biết tại sao bạn thích trang Web đó?
	Q304.1 Kể tên trang web yêu thích?
	Q304.2 Tại sao?

	1
	

	2
	

	3
	


Q304. Theo bạn các trang Web đó có cung cấp đầy đủ thông tin bạn cần  không?
1. Có
11

Không
22
Không biết

Khó trả lời


ế99 98
Q305. Bạn có biết những trang web sex không?
Có
1
Không   (chuyển câu 308)
ể2
Q306. Bạn đã từng truy cập các trang web sex đó chưa?
Chưa bao giờ
ờ1
Thỉnh thoảng
ả2
Thường xuyên truy cập
ậ3
Rất thường xuyên
ờ4
Q307. Bạn cùng lớp hay cùng phòng có rủ bạn tham gia truy cập vào các trang web sex hay không?
Có
1
Không
2
Q308. Việc vào mạng Internet để giải trí có ảnh hưởng tích cực tới bạn như thế nào? (chọn nhiều đáp án)
Giảm stress
ả1
Rèn luyện trí thông minh
ệ2
Kết thêm bạn bè
ạ3
Kiếm thêm thu nhập
ậ4
Ý kiến khác (ghi rõ)…………………
ế5
Q309. Việc vào mạng Internet để giải trí nhiều có ảnh hưởng tiêu cực tới bạn như thế nào? (chọn nhiều đáp án)
Tốn nhiều thời gian
ờ1
Ảnh hưởng đến sức khỏe
ỏ2
Dễ bị ảnh hưởng bởi các trang Web không lành mạnhạ3
Nghiền các trò chơi trên mạng
ạ4
Bỏ học, trốn tiết
ế5
Ý kiến khác (ghi rõ)
6

Q310. Theo bạn nên truy cập Internet để giải trí như thế nào là  tốt?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................
Truy cập Interent phục vụ cho nhu cầu học tập.
Q401. Bạn có sử không?

dụng Internet để

tìm kiếm thông tin phục  vụ

cho  học tập
Có
C1
Không
K2
Q402. Bạn có vào mạng Internet cho các mục đích dưới đây không và mức độ như thế nào?
	
	Q402.1
Có
truy
cập không?
Có
Không
	Q402.2
Mức
độ
vào mạng?
Rất thường xuyên
Thường xuyên
Thỉnh thoảng
Chưa bao giờ

	Tìm  kiếm  thông  tin  cho
các môn học.
	ọ
	ọ

	Luận văn, tiểu luận.
	ậ
	ậ

	Trao đổi học tập với bạn

bè qua chát, mail.
	b
	b

	Trao  đổi  với  giáo   viên
qua chat hoặc email.
	ặ
	ặ

	Khác (ghi cụ thể)............
	ể
	ể


Q403. Bạn truy cập mạng Internet  khi?
Giáo viên yêu cầu
ầ1
Cần tài liệu làm luận văn, tiểu luận
ậ2
Học nhóm
ọ3
Lúc nào rảnh thì truy cập
ậ4
5.   Khác (ghi rõ)....................................
K5
Q404. Bạn hay vào trang nào sau đây để tìm kiếm thông tin cho học tập, làm bài tiểu luận?
Google.com
11
Yahoo.com
22
Các trang Web
33
4. Khác (ghi rõ)...................................
44

Q405. bạn hãy kể tên một vài trang Web bổ ích cho việc học tập mà bạn biết? Bạn có hay vào những trang web đó không?
	Q406.1 Hãy kể tên một vài trang web phục vụ cho học tập của  bạn?
	Q406.2  Bạn  có truy cập

không?

	
	1.  Có
	2 không

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


Q406. Theo bạn các nguồn thông tin trên mạng có đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của bạn không?
Có
1
Không
2
Không biết

Khó trả lời


ế99 ờ98
Q407. Theo bạn, vào mạng Internet để tìm kiếm thông tin cho học tập có giúp bạn ?
(chọn nhiều đáp án)
Hiểu biết thêm nhiều kiến thức bổ ích
ổ1
Kết quả học tập tốt hơn
ơ2
Tiếp thu bài trên lớp nhanh hơn
ơ3
Học bài đỡ vất vả hơn
ơ4
Không giúp được gì cho việc học tập của bản thân
ả5
Ý kiến khác (ghi rõ)
ế6
Q408. Theo bạn làm thế nào để sử dụng Internet tốt cho việc học  tập?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................
Truy cập Internet phục vụ cho Nhu cầu việc làm của sinh viên.
Q501. Bạn có quan tâm đến vấn đề tìm việc trên internet  không?
Có
C1
Không
K2 (Kết thúc)
Q502. Theo bạn thì tại sao lại cần tìm việc làm trên  Internet?
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................
Q503. Bạn có thể kể  một vài trang web giúp bạn tìm được việc làm  không?
1..........................................................................................................
2..........................................................................................................
3........................................................................................................
Q504. Bạn có hay  vào các trang đó để tìm việc không?
Thường xuyên
ờ1
Thỉnh thoảng
ả2
Chưa bao giờ
ờ3
Q505. Bạn thấy tính khả thi của việc vào mạng Internet để tìm việc làm đối với sinh viên là?
Rất dễ tìm được việc
ệ1
Dễ tìm được việc
ệ2
Khó tìm được việc
ệ3
Hoàn toàn không tìm được việc
ệ4
Q506. Theo bạn những khó khăn khi tìm việc trên mạng Internet là gi?
Công việc dành cho sinh viên đang học ít
ọ1
Đòi hỏi trình độ không đúng thực tế
ế2
Thông tin nhà tuyển dụng không đầy đủ
ủ3
4.   Ý kiến khác (ghi rõ)............................
ế4
Q 507. Bạn có thể chia sẽ gì thêm về vấn đề sinh viên trường mình sử dụng internet?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Xin chân thành cảm ơn!
PHỤ LỤC 2
Tiêu chí pvs
Bạn hãy cho biết quan niệm của bạn về Internet?
Bạn có thể cho biết lý do mà bạn sử dụng Internet là gì không ?

Bạn truy cập Internet với mục đích gì?
khả năng sử dụng Internet của bạn như thế nào?
Bạn sử dụng Internet từ khi nào? Cách đây bao nhiêu năm?
Trước khi bạn biết sử dụng Internet bạn có được ai hướng dẫn không? Ai là người đã giúp bạn biết cách sử dụng Internet?
Bạn hay vào những trang nào khi truy cập Internet? Tại sao bạn lại vào những trang đó?

Theo bạn, các bạn sinh viên ngày nay có nhu cầu sử dụng Internet như thế nào? Bạn có thể biết mục đích họ sử dụng Internet là gì không?
Bạn thấy tình trạng sử dụng Internet của các bạn sinh viên trường Đại học Bình Dương hiện nay như thế nào?
Bạn có thể cho biết việc sử dụng Internet trong lớp của bạn hiện nay như thế nào không? Thường thầy cô trên lớp hay yêu cầu các bạn làm bài trên mạng như thế nào?
Bạn có hay sử dụng Internet phục vụ cho việc học tập của bạn không? Bạn có thể kể một vài môn học mà thầy cô yêu cầu tìm tài liệu trên Internet.
Một ngày bạn thường dành bao nhiêu thời gian cho việc vào Internet? Theo đánh giá của bạn thì khoảng thời gian đó đã đáp ứng được nhu cầu học tập và giả trí của bạn chưa? Tại sao?
Bạn thấy tình trạng nghiền các trò chơi games của sinh viên hiện nay như thế nào? Riêng đối với sinh viên đại học bình dương thì bạn đánh giá thế nào về tình trạng này?
Bạn nghĩ như thế nào khi một người quá nghiện vào Internet mà bỏ bê học tập? theo bạn tình trạng đó nên khắc phục như thế nào?
Bạn nghĩ như thế nào về nhận định “Internet có những mặt tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống của sinh viên” bạn có thể làm rõ nó ảnh hưởng tích cực như thế nào và tiêu cực như thế nào đến đời sống học tập của snh viên hiện nay không?
Bạn hãy cho biết suy nghĩ của bạn về trang web đen? Tại sao nhiều sinh viên

lại thích truy cập vào những trang web này? Ý kiến của bạn về chặn tình trạng truy cập các trang web đen này?

việc ngăn
Mỗi tháng bạn được nhận bao nhiêu trợ cấp từ gia đình? Số tiền được trợ cấp từ gia đình có đủ trang trải cho cuộc sống học tập của bạn không?
Bạn nghĩ như thế nào về tìm việc làm trên mạng? tại sao lại cần tìm việc làm thêm trên mạng? Bạn đã từng tham gia tuyển dụng thông qua mạng chưa? Kết quả như thế nào?
Theo bạn Internet có quan trọng đời sống của bạn và học tập của bạn không? Tại sao?
Bạn có đóng góp gì giúp cho sinh viên sử dụng Internet cho học tập và giải trí tốt hơn?

Bạn có hay bị nhắc nhở khi vào mạng Internet không? Ai là người thường

xuyên nhắc nhở bạn? tại sao họ lại nhắc nhở bạn vì điều đó?

Xin chân thành cảm ơn bạn!
PHỤ LỤC 3
Biên bản phỏng vấn sâu
Biên bản phỏng vấn sâu sinh viên (trường hợp 1) Khoa quản trị kinh doanh
Sinh  viên năm 4  Giới tính nữ; 23 Tuổi

Chào bạn, Mình là sinh viên trường Đại học Bình Dương. Mình đang tìm hiểu một đề tài về nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay, bạn có thể tranh thủ cho mình ít thời gian được không? Được

Hỏi: Bạn hãy cho mình biết quan niệm của bạn về   Internet?
Đáp: Theo mình nghĩ Internet là một phương tiện thông tin đại chúng, giúp chúng ta tìm thong tin, qua internet nó là một cái..
Hỏi: Bạn nghĩ nó có những công dụng gì đối với sinh viên hiện nay đối với việc sử dụng internet ?
Đáp: Giúp cho sinh viên qua đó có thể tìm hiểu được thông tin giúp ích cho việc học tập, tìm kiếm việc làm, giải trí,  sách vở, phim ảnh
Hỏi:  Bạn có hay truy cập internet không?
Đáp: Mình thường xuyên truy cập internet
Hỏi: Bạn có thể cho mình biết lý do mà bạn truy cập Internet là gì không  ?
Đáp: Mình thường xuyên truy cập internet mỗi ngày, truy cập vào trang vietnamnet để đọc tin tức hằng ngày, gải trí đời sống kinh doanh, thứ hai qua internet mình tìm kiếm việc làm.
Hỏi: Bạn cho mình biết đánh giá khả năng sử dụng Internet của bạn ví dụ như: khả năng tìm tài liệu, khả năng seach, khả năng truy cập vào các trang thông tin giải trí như thế nào?
Đáp: Mình không thể nào phủ định mình sử dụng nó tốt nhưng nói chung mình có thể tìm kiếm trang web mình cần tài liệu học tập.
Hỏi: Bạn sử dụng Internet từ khi nào?
Đáp: Mình sử dụng internet từ hồi cấp 3, từ hồi cấp 3, chắc là  khoảng 4,5  năm
Hỏi: Trước khi bạn biết sử dụng Internet bạn có được ai hướng dẫn không? Đáp: Lúc trước nói chung do nhu cầu cuộc sống mình ít truy cập internet nên thông thường mình không biết , qua bạn bè chỉ dạy, bước ngoặc đầu tiên mình sử dụng internet là mình coi điểm mình không biết coi sao, từ đó mới mày mò và hỏi bạn bè. vậy là bạn bè, những người bạn hướng dẫn bạn sử dụng  internet
đúng rồi
Hỏi: Thường Bạn hay vào những trang nào khi truy cập Internet?
Đáp: Vào internet là trang mình thích đọc là vietnamnet internet, thứ hai là mình thích trang zing để chơi game.Việc làm thì mỗi tuần mình đều truy cập.
Hỏi: vậy thì bạn có thể cho mình biết mục đích chính khi truy cập, mỗi lần truy cập internet.
Đáp: Đó là mục đích chính vào internet, chẳng hạn vào một trang nào đó thí dụ vào trang vietnamnet để đọc tin tức thông tin hằng ngày, vào trang việc làm để tìm việc làm mới nhất phù hợp với mình, và vào trang zingme để tìm kiếm những bài nhạc hot mới phù hợp với sở thích của mình
Hỏi: Theo bạn, bạn thấy các bạn sinh viên hiện nay có nhu cầu sử dụng Internet như thế nào?
Đáp: Đa số nhu cầu sử dụng Internet hiện nay của sinh viên rất là cao, tại vì nó rất cần thiết nên hiện nay các sinh viên đa số truy cập internet nhiều
Hỏi: Bạn có biết mục đích  nhiều sinh viên sử dụng Internet là gì  không?
Đáp: Mỗi người có sở thích riêng nên mỗi người sẽ vào internet, vào một trang khác nhau nên vì vậy mục đích sử dụng của mỗi người riêng
Hỏi: Bạn thấy tình trạng sử dụng Internet của các bạn sinh viên hiện nay như thế nào? nó theo chiều hướng như thế nào?
Đáp: Cái đó mình cũng không biết chính xác nữa nhưng theo chiều hướng thế nào chăng nữa nó cũng giúp ích.
Hỏi: Theo đánh giá của bạn có thể cho biết việc sử dụng Internet trong lớp của bạn hiện nay như thế nào ?
Đáp: Đa số các bạn trong lớp đều sử dụng, hoc tập trên internet
Hỏi: Khi mà đi học các thầy cô hay giảng viên có
yêu cầu các bạn truy   cập
internet để  tìm kiếm thông tin cho học  tập?
Đáp: Có, khi đên lớp học tập ,mỗi bộ môn thầy cô đều cho một trang web riêng để
tìm hiểu thêm tài liệu, sách vở  để tham khảo.
Hỏi: Thầy cô có yêu cầu các bạn thường xuyên truy cập vào những trang web đó không.
Đáp: Thầy cô chỉ hướng dẫn truy cập đó để tìm tài liệu tham khảo bổ sung kiến thức khuyến khích thường xuyên truy cập.
Hỏi: Bạn có hay sử dụng Internet phục vụ cho việc học tập của bạn   không?
Đáp: Có.
Hỏi: Bạn có thể kể các trang web có đáp ứng được nhu cầu học tập của bạn hay không?
Đáp: Mình thường truy cập vào các trang web để tìm tài liệu sách vở, thông tin học tập. Chẳng hạn mình thường truy cập vào trang web, thông thường mình thường tìm thông tin sách vở, chẳng hạn như mình muốn tìm tài liệu học tâp mình gõ vào google. Hỏi: Theo bạn những thông tin trên mạng nó có đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm thông tin của bạn hay không?
Đáp: Sách vở thầy cô cung cấp và một số trang web phụ trợ cho việc học của mình. Mình tìm kiếm thì thấy tương đối đầy đủ
Hỏi: Theo bạn tính xác thực của nguồn thông tin trên  internet?
Đáp: Theo mình tính xác thực trên internet khoảng 89%.
Hỏi: Bạn nghĩ những trang web nào đáng tin cậy đối với các bạn sinh viên hiện nay cũng như tất cả mọi người?
Đáp: Mình cũng chưa biết được chính xác trang web nào đáng tin cậy, vào internet mình chỉ yêu thích trang web vietnemnet vì nó cung cấp tương đối đầy đủ thông tin, nhiều lĩnh vực
Hỏi: Một ngày bạn thường dành bao nhiêu thời gian cho việc vào  Internet?
Đáp: 1 tiếng.
Hỏi: Trong 1 tiếng đó, bạn có thể cho mình biết bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc học tập, bao nhiêu thời gian cho giải trí và bao nhiêu thời gian cho hoạt động khác không?
Đáp: Trong một tiếng thì mình đọc lướt qua tin tức nhanh trong ngày, nhạc thì vừa nghe trong lúc đọc, tài liệu cần gì thì mình kiếm cái đó. Nói là một tiếng nhưng khi hấp dẫn có thể hơn một tiếng hai tiếng là bình thường.
Hỏi: bạn cảm thấy khoảng thời gian mà bạn dành cho việc truy cập internet đã đáp ứng được nhu cầu học tập của bạn  chưa?
Đáp: Mình cảm thấy chưa đáp ứng được nhu cầu do nói chung mình không có nhiều thời gian truy cập hằng ngày
Hỏi: Bạn nghĩ như thế nào tình trạng nghiền các trò chơi games của sinh viên trường mình hiện nay như thế nào?
Đáp: mình nghĩ game, khi một chương trình trò chơi được tổ chức đòi hỏi nhu cầu của mỗi người tham gia, không có nhu cầu thì không sản xuất ra, thường vào chơi game nhiều hơn truy cập internet, chiếm khá nhiều thời gian cảu họ.
Hỏi: Vậy thì bạn có thể cho biết ảnh hưởng của việc chơi game không?
Đáp: Theo mình chơi game ảnh hưởng rất nhiều, khi đã mê một cho chơi game gì đó, họ bỏ bê mọi việc khác để chơi game, những việc quan trọng họ mới làm thôi , đa số thời gian rảnh rỗi thậm chí cả giờ nghĩ trưa họ cũng chơi game.
Hỏi: Bạn nghĩ như thế nào khi một người quá nghiện vào Internet mà bỏ bê học tập?
Đáp: Mình nghĩ điều đó là  không tốt
Hỏi: Theo bạn bạn có những  phương pháp nào để khắc phục tình trạng đó ? Đáp: Hiện nay do nhu cầu của thị trường nên không có cách nào,  biện pháp  nào khắc phục tình trạng đó được, việc đăng ký sử dụng internet theo giờ giấc thì nó cũng không thể đáp ứng được số người sử dụng internet cho công việc của họ, vì vậy không thể có biện pháp chính xác được, phải tùy theo ý thức của mỗi người, chứ không thể có biện pháp chính xác được.
Hỏi: Vậy thì đã có nhận định cho rằng “Internet có những mặt tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống của sinh viên” bạn nghĩ như thế nào về nhận định đó?
Đáp: Mình nghĩ nhận định đó là chính xác, internet thì luôn có 2 mặt tích cực và tiêu cực,mặt tích cực của nó giúp ích cho sinh viên mọi thứ học tập công việc của họ, tìm
hiểu thông tin tư liệu, tiêu cực là có nhiều bạn quá lạm dụng internet làm hao hụt thời gian của họ, không có thời gian làm việc khác.
Hỏi: Bạn có thể  cho mình biết như thế nào là trang web đen?
Đáp: Mình cũng nghe nhưng chưa hình thành được trang web đen là trang web như thế nào, nó mang tính chất là như thế nào là trang web đen, nhiều bạn nói trang web đen nhưng mình chưa hiểu như thế nào hết.
Hỏi: Vậy thì cho mình hỏi một chút bạn có biết các trang web sex không  ?
Đáp: trang web sex, ah, mình cũng biết trang web sex, như vậy trang web sex gọi là trang web đen (cười)
Hỏi: Cũng có thể, trang web đen mang nhiều ý nghĩa hơn, trang web sex được đặt vào một trường hợp là trang web đen.
Đáp: Mình chưa hiểu như thế nào là trang web đen nhưng mình nghĩ tùy theo từng lứa tuổi sử dụng trang web đó người ta gọi là trang web gì. Vậy nếu cho trang web sex là trang web đen vậy thì người ta tạo trang web đen để làm gì.
Hỏi: Vậy thì bạn có thể cho mình biết đã bao giờ bạn truy cập vào trang web sex chưa?
Đáp: Có mình đã từng truy cập vào đó, mình không truy cập hẳn vào trang web đó nhưng mà đôi lúc mình không biết sex là như thế nào nhưng mà một số trang mang tính chất là như vậy, đôi lúc xem phim một số bộ phim mang tính chất là như vậy.
Hỏi: Vậy thì theo bạn những trang web sex có ảnh hưởng gì đến bản thân mỗi người khi xem?
Mình nghĩ nó cũng bình thường, mình chẳng cảm thấy gì
Hỏi: Vậy là đối với người truy cập vào với mục đích là biết qua trang web sex nhưng với những người quá nghiện vào trang web sex thì theo bạn có tốt không? Đáp: Mình không biết chính xác về điều đó nhưng mình nghĩ quá nghiện trang web đó thì không tốt, mình nghĩ trang web này chỉ một số người sử dụng chưa biết tham khảo, nếu lạm dụng quá sẽ không tốt.
Hỏi: Theo bạn những ảnh hưởng không tốt của trang web này như thế nào, bạn có thể nói rõ hơn không?
Đáp: Những mặt ảnh hưởng khi người ta quá tập trung, đam mê vào một trang web nào đó sẽ làm cho đầu óc của họ căng thẳng, đôi lúc không làm chủ được bản thân và không làm tốt được công việc bên ngoài
Hỏi: Mỗit tháng bạn dành bao nhiêu tiền cho việc truy cập   internet?
Đáp: 80 ngàn
80 ngàn
Hỏi: Theo đánh giá của bạn việc chi trả như thế đã hợp lý  chưa?
Đáp: Mình nghĩ 80 ngàn thì 1 tháng 30 ngày thì là hợp lý rồi, Hợp lý so với nhu cầu sử dụng thông tin của bạn đúng không Hỏi: Bạn nghĩ như thế nào về việc tìm việc làm trên mạng?
Đáp: Mình nghĩ trang web việc làm thì nó rất là bổ ích đối với chúng ta, giúp chúng ta tìm kiếm những thông tin cần thiết cho nhu cầu, tìm được một công việc phù hợp.
Hỏi: Theo bạn bạn đánh giá tính khả quan của sinh viên khi ra trường, tính khả quan của việc tìm việc làm qua các trang web trên  mạng?
Đáp: Mình nghĩ là qua các trang web trên mạng, nó rất có nhiều ngành nghề, nhiều công việc nên tùy theo từng năng lực của mỗi người mà mình chọn lọc cho mình một công việc. Nên mình nghĩ trang web việc làm rất là khả quan và giúp ích cho sinh viên khi ra trường.
Hỏi: Bạn đã từng tham gia tuyển dụng thông qua mạng chưa?
Đáp: Mình đã tham gia rồi và mình đang đợi
Hỏi: Vậy thì bạn cảm thấy kết quả bạn nộp hồ sơ sẽ như thế như thế nào?
Đáp: Mình nghĩ sẽ được.
Hỏi: Theo bạn Internet có quan trọng đời sống của bạn cũng như đời sống học tập của bạn không?
Đáp: Mình nghĩ internet cũng bổ ích và giúp ích cho việc học tập của mình cũng như đời sống của mình, nó giúp cho mình tìm kiếm những thông tin tư liệu nhưng mình không nên dành quá nhiều thời gian cho nó. Nói chung như bạn nói nó có 2 mặt tích cực và tiêu cực nên chúng ta cũng không nên lạm dụng nó quá nhiều.
Hỏi: Đối với nhu cầu tìm việc làm của sinh viên hiện nay, bạn đánh giá như thế nào nhu cầu tìm việc làm của sinh viên năm 1,2,3, và năm cuối?
Đáp: Nhu cầu tìm việc làm, cũng như lúc nãy mình nói tùy theo năng lực của mỗi người, không những năm cuối ra trường hay có bằng đều cần một công việc tốt, đôi khi những người có năng lực tốt sẽ tìm được công việc phù hợp với họ hơn. Chẳng hạn như sinh viên năm đầu muốn trải nghiệm thực tế thì họ đi bán hàng, phụ lặt vặt. Và khi có kinh nghiệm rồi thì họ bước vào những công việc khác nhau.
Hỏi: Vậy thì theo bạn nhu cầu của các bạn sinh viên năm 1, 2 và năm 3 trong việc tìm việc làm có lớn, quan trọng như các bạn năm tư không?
Đáp: Mỗi sinh viên thì tự ý thức cho mình một cái khác nhau, do nhu cầu điều kiện khác nhau nên tìm việc làm hay không tìm việc làm tùy theo nhu cầu của mỗi người nên mình cũng không thể đánh giá khách quan được điều đó nhưng mình  tin chắc rằng ở vào giai đoạn năm 4 và năm cuối của sinh viên việc tìm việc làm hay có được một việc làm là một áp lực lớn cho các sinh viên.
Hỏi: Bạn có đánh giá như thế nào về tình hình sử dụng Internet của sinh viên trường mình hiện nay?
Đáp: Nhìn chung sinh viên trường mình đều sử dụng Internet.
Hỏi: Vậy thì mục đích các bạn sử dụng Internet theo chiều hướng như thế nào? Đáp: Như bản thân mình thì mình biết rõ theo chiều hướng nào nhưng với số lượng đông như vậy thì mình nghĩ rằng nó đí theo 2 hướng tích cực và tiêu cực
Hỏi: Bạn có đóng góp gì giúp cho sinh viên sử dụng Internet cho học tập và giải trí tốt hơn không?
Đáp: Mình chưa có ý kiến nào hay nhưng mình nghĩ rằng mọi người cần có ý thức hơn không nên lạm dụng nó quá.
Hỏi: Vậy theo bạn ngoài ý thức sử dụng Internet thì có cần thiết vai trò định
hướng của nhà trường cũng như vai trò kiểm soát của gia đình và những người xung quanh?
Đáp: Ý thức của mỗi người là chính bên cạnh đó còn có định hướng của nhà trường, gia đình nữa. Một nền giáo dục tốt thì con người sẽ có ý thức sẽ tốt hơn.
Hỏi: Khi vào mạng Internet bạn có  ai nhắc nhở không?
Đáp: Khi mình bước chân xa nhà học thì nhìn chung không có người thân bên cạnh nên không có ai nhắc nhở. Mình có thể truy cập 24/24h nhưng mỗi người có ý thức riêng, công việc riêng nên mình chỉ dành một khoảng thời gian cho internet thôi
Xin chân thành cảm ơn bạn!
Biên bản phỏng vấn sâu sinh viên (trường hợp 2) Khoa công nghệ thông tin

Sinh viên năm 2

Giới tính Nam; 20 tuổi

Hỏi: Em hãy cho biết quan niệm của Em về  Internet?
Đáp: Nó là một cái gì đó rất rộng lớn, mình có thể kết nối với mọi người trên thế giới. có thể giao lưu, online với tất cả bạn bè ở khắp nơi. Cũng có thể tìm kiếm tài liệu hoặc là gì đó. Nhìn chung là như vậy. Về học tập thì trên Internet có rất nhiều thông tin để mình tìm kiếm.
Hỏi: Em có thể cho biết lý do mà Em sử dụng Internet là gì không ?
Đáp: Thì chủ yếu là giao lưu, chát với bạn bè.
Hỏi: Em truy cập Internet với mục đích gì?
Đáp: Mục đích chính của em là online gặp gỡ bạn bè, em gặp gỡ các bạn bè thân là chủ yếu.
Hỏi: Em sử dụng Internet từ khi nào? Cách đây bao nhiêu năm?
Đáp: Em dùng Internet từ năm lớp 10, cách đây hơn 4 năm.
Hỏi: Em hay vào những trang nào khi truy cập Internet?
Đáp: Àh như trang web nhạc, trang web lớp lấy tài liệu hay vao google.
Hỏi: Tại sao bạn lại vào những trang  đó?
Đáp: Tại vì nó có nhiều thông tin mình cần, nhanh và đa dạng.
Hỏi: Em thấy tình trạng sử dụng Internet của các bạn sinh viên trường Đại học Bình Dương hiện nay như thế nào?
Đáp: việc sử dụng Internet của các bạn thì rất là đa dạng: chơi games, online, học tập cũng có….
Hỏi: mục đích chính mà các bạn hay lên mạng là  gì?
Đáp: Em thấy là chơi games vẫn là nhiều nhất, còn học tập thì không được nhiều lắm.
Hỏi: Em có thể cho biết việc sử dụng Internet trong lớp của bạn hiện nay như thế nào không? Thường thầy cô trên lớp hay yêu cầu các bạn làm bài trên mạng như thế nào?
Đáp: lớp em àh, thì cũng chia ra em thấy có bạn thì hay online, có bạn chơi games cũng có bạn học tập. thầy cô thì yêu cầu bọn em về nhà lên mạng tìm kiếm thông tin cần thiết cho môn học đó.
Hỏi: Em có hay sử dụng Internet phục vụ cho việc học tập của bạn không? Có thể kể một vài môn học mà thầy cô yêu cầu tìm tài liệu trên  Internet.
Đáp: có, các cô thầy cũng chỉ cho một số trang web để lấy tài liệu, có nhiều môn thầy cô yêu cầu tìm tà liệu lắm chị ạh.
Hỏi: em có hay chát với các bạn để trao đổi thông tin học tập không? Đáp: Có, rất nhiều chị.
Hỏi: Còn với các thầy cô thì sao?
Đáp: Các thầy cô thì chủ yếu là gởi mail không ah.
Hỏi:Một ngày em thường dành bao nhiêu thời gian cho việc vào Internet?
Đáp: Dạ khoảng 5 tiếng lên mạng.
Hỏi: Theo đánh giá của em thì khoảng thời gian đó đã đáp ứng được nhu cầu học tập và giả trí của em chưa? Tại sao?
Đáp: Em nghĩ là cũng tương đối rồi bởi vì chu yếu em lên mạng để online và chơi games thôi, còn học tập thì cũng ít.
Hỏi: Em thấy tình hình chơi games của các bạn sinh viên hiện nay như thế nào? Đáp: Uhm cái này thì em không rành lắm chị àh. Nhưng mà em thấy thì cũng nhiều, có khá nhiều người nghiền games mà bỏ học chẳng hạn.
Hỏi: Em đánh giá như thế nào về nhu cầu sử dụng Internet giữa các bạn nam và các bạn nữ trong trường mình hiện nay?
Đáp: Cái này thì em thấy các bạn nam hay vào chơi games nhiều hơn còn các bạn nữ thì có chơi nhưng mà vào những trang như nông trại hay nghe nhac, xem phim.
Hỏi: Em nghĩ như thế nào về nhận định “Internet có những mặt tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống của sinh viên” bạn có thể làm rõ nó ảnh hưởng tích cực như thế nào và tiêu cực như thế nào đến đời sống học tập của snh viên hiện nay không?
Đáp: Tất nhiên là có, tích cực là với Internet mình có thể kiếm được rất nhiều thông tin, giao lưu được với rất nhiều bạn bè, có thể ngồi chát nói chuyện với các bạn thân mình ở xa, giúp mình giải trí những lúc học tập mệt mỏi căng thẳng, bằng những trò chơi nhỏ hay nghe nhạc, xem phim sẽ giảm được stress. còn về tiêu cực là do chơi games nhiều, không được tốt lắm. đối với snh viên thì nó làm cho họ không học tập tốt được dễ dàng bỏ học và ảnh hưởng đến sức khỏe.
Hỏi: Em hãy cho biết suy nghĩ của Em về trang web đen?
Đáp: Dạ em cũng biết, tại em nghe nói cũng nhiều. cái đó thì cũng như là những trang web đồi trụy, không lành mạnh lắm. àh nghĩa là nó co những cái ảnh hưởng đến bản thân mình không tốt. nó cũng có thể hiểu như là những trang web sex.
Hỏi: vậy em có hay vào những trang này không?
Đáp: Dạ cũng chút chút, nhưng em hay đọc những thông tin này trên báo nhiều hơn.
Hỏi: Em có thể không?

cho biết những hậu   quả

của  việc  vò  những  trang  web đen
Đáp: Hậu quả là ảnh hưởng đến những tư tưởng của mình, nhiều khi không được tốt lắm. Ảnh hưởng đến các hành vi, cách nói của mình.
Hỏi: Ý kiến của Em về việc ngăn chặn tình trạng truy cập các trang web đen này?
Đáp: Tốt nhất là khuyến cáo các bạn nên sử dụng Internet cho hợp lí.
Hỏi: Theo em có nên đặt vai trò của gia đình, nhà trường cũng như những người bạn thân vào trong việc ngăn chặn tình trạng này  không?
Đáp: Cần chứ, nếu được như vậy thì sẽ hiệu quả hơn.
Hỏi:  Mỗi tháng Em được nhận bao nhiêu trợ cấp từ gia  đình?
Đáp: Dạ 1 triệu.
Hỏi: Số tiền được trợ cấp từ gia đình có đủ trang trải cho cuộc sống học tập của Em không?
Đáp: Bình thường thì cũng đủ.
Hỏi: Em nghĩ như thế nào về tìm việc làm trên mạng?
Đáp: Em cũng rất quan tâm, nhưng em thấy, nói chung việc tìm việc làm trên mạng thì không khả quan lắm.
Hỏi: Theo Em Internet có quan trọng đời sống của bạn và học tập   không?
Đáp: Dạ có
Hỏi: Tại sao?
Đáp: Tại vì, trên đó có những cái tài liệu và cũng như mình giao lưu với mọi người.
Hỏi: Em có hay bị nhắc nhở khi vào mạng Internet  không?
Đáp: Có chị.
Hỏi: Ai là người thường xuyên nhắc nhở em?
Đáp: Thường là các bạn trong lớp em.
Hỏi: Tại sao họ lại nhắc nhở em vì điều đó?
Đáp: Vì thấy em lên mạng chơi games nhiều nên bọn nó nhắc nhở, và em thấy cũng có tác dụng chút ít.
Xin chân thành cảm ơn em!
Biên bản phỏng vấn sâu sinh viên (trường hợp 3) Khoa Công nghệ thông tin

Sinh viên năm  3  Giới tính Nữ; 23 tuổi

Hỏi: Bạn cho biết suy nghĩ của bạn về   Internet?
Đáp: Theo mình thấy Internet nó cũng rất là tốt , àh đa số là vậy, àh nó giúp cho mình biết thêm nhiều thông tin nè, và giống như là mình đọc báo ở trên mạng mình biết cập nhật thêm được nhiều thông tin mới. hoặc là mình muốn tìm hiểu thêm một thông tin gì đó mà mình muốn biết nó, thì mình có thể là tìm hiểu trên mạng nó rộng hơn. Hơn là mình đi hỏi khắp nơi nó hơi xa thì mình lên mạng nhanh hơn. Rồi, khi mà mình muốn làm một cái gì đó hay mình muốn gởi một cái gì đó cho nhười khác àh mà mình chỉ có thể gởi qua Internet là nhanh nhanh nhất, thì mình thấy cái đó là tốt., ùhm rất là bổ ích. Trên Internet cũng có nhiều trang web hay làm mình học hỏi thêm được nhiều điều. Nhưng mà ngược lại, thì cũng có nhiều cái xấu, một số trang web đồi trụy chẳng hạn, ờ những trang web này thì cũng có nhiều người truy cập và cũng ảnh hưởng nhiều lắm như là chát chẳng hạn, chát sex. Mấy cái đấy là hiện nay cũng đang khá phổ biến. và một số trang web xấu mà mình mới coi trên thời sự đó là một trang web có chỗ rao vặt đó, họ có đề cái làm bằng giả, chứng chỉ giả mình thấy cái này là không có tốt tý nào hết.
Hỏi: Lý do mà bạn thường xuyên sử dụng Internet là gì?
Đáp: Àh, lí do mình thường xuyên sử dụng Internet là mình muốn biết thêm một số thông tin để giúp cho việc học tập của mình áh. Tại vì minh học nghành tin học mà, mình rất là cần Internet. Trên đấy có nhiều cái mới để mình cập nhật để giúp cho học tập của mình tiến bộ hơn, có nhiều cái hay, mình có thể học hỏi được nhiều thứ lắm, rất là nhiều thứ.
Hỏi: Vậy Bạn truy cập Internet với mục đích học tập là chủ yếu đúng không?
Đáp: ừh đúng rồi, còn có mình học tập và giải trí nữa. thật sự là có nhiều lúc nghe nhạc hay là chơi một cái games mini nào đó mình thấy thoải mái tinh thần. hoặc là nói chuyện với ai đó ở trên đó cũng vậy.
:Hỏi: Khi mà lên mạng giải trí thì bạn hay lên truy cập những thông tin nào nhiều  nhất?
Đáp: Àh, mình thích hát, vì thế nên mình thường nghe nhạc, nghe nhạc là chính, và có một cái nữa là mình thích thu âm nữa. mình thích thu âm những bài hát mà mình yêu thích, và thích gởi tặng cho người khác nữa.
Hỏi: Vậy còn Chat thì sao bạn?
Đáp: Chát là khi, ví dụ như khi mình làm bài tập, hay là mình muốn hỏi điều gì đó có thể hỏi trên chát được, rồi hoặc là lâu lâu bạn bè không gặp thì nói chuyện.
Hỏi:  Bạn đánh giá khả năng sử dụng Internet của bạn như thế  nào?
Đáp: Cái  này  nói thật là, Internet  là rất rộng lơn, không  bao    giờ

có thể

biết hết
được. vì thế mà mình sử dụng nó là mình muốn học hỏi thêm và trong đó có một số thủ thuật mới mà mình chưa có biết được và dĩ nhiên là mình cần trao đổi học hỏi ở một số bạn nữa.

Hỏi: Bạn có thể cho mình biết là bạn sử dụng Internet từ khi nào? Cách đây khoảng bao nhiêu năm?
Đáp: Ùhm thật ra mình sử dụng Internet cũng không có lâu, từ lúc bắt đầu vào đại học thì mình mới bắt đầu sử dụng. còn trước đó là mình không có lên mạng, nói chung là năm nay cách 4 năm rồi.
Hỏi: Trước khi bạn biết cách sử dụng Internet thì đã co ai hướng dẫn cho bạn cách truy cập vào mạng Internet không? Và ai là người đã hướng dẫn bạn?
Đáp: Àh lúc mới đầu lên mạng, thực sự mình rất là lơ ngơ, mình không biết là phải làm sao? Truy cập như thế nào? Rồi làm sao để có địa chỉ…, các thứ mà mình không biết gì hết. do đó, lúc đầu mình lên có những người bạn cùng học chung với mình chỉ mình, rồi dần dần mình đã biết được nhiều, với lại mỗi lần đi đâu đó, đi học nhóm hay là đi vô nhà bạn mà thấy bạn làm những cái thủ thuật mà mình thấy nó thú vị thì mình sẽ học hỏi.
Hỏi: khi truy cập Internet, thường bạn hay vào những trang web nào? Hỏi:   Về phía học tập?
Đáp: Àh cái trang đó là trang diễn đàn tin học, rồi trang c3.com.vn. nó bổ sung kiến thức cho ngành học của mình. Trong đó mình muốn hỏi một bài tập nào đó, một thủ thuật nào đó hay cách làm một cái gì thì ở trên đó các bạn cũng là thành viên trong các trang web đó sẽ chỉ cho mình.
Hỏi: Có trang web nào mà bạn hay vào để tìm những kiến thức chung, những môn học chung trên lớp không?
Đáp: Những cái môn học chung ở trên lớp này thì lớp mình cũng có một trang web, trong đó các bạn thường hay đăng lên mạng những bài giảng của các thầy cô trên lớp lên, hoặc là những bài mà các bạn sưu tầm ở đâu đó các bạ gởi lên và mình có thể lên trên đấy mình tham khảo, mình tải về máy của mình.
Hỏi: Theo bạn thì các bạn sinh viên ngày nay có nhu cầu sử dụng Internet như thế nào?
Đáp: Mình thấy khi mới vào năm nhất thì không có phát triển như năm thứ 3 này, lúc đó ở một số kí túc xá chưa có mạng, chưa có gì hết, nhưng mà giờ đi vào tất các kí túc xá của các bạn mình áh thì mình thấy các bạn có nối mạng hết rồi, như vậy là thấy nó phát trển hơn nhiều và người truy cập khá nhiều.
Hỏi: Bạn cho biết mục đích mà sinh viên sử dụng Internet hiện nay là gì không? Đáp: Mình thấy mục đích truy cập Internet của các bạn chỉ có hai mục đích thôi đó là học tập và giải trí.
Hỏi:  Vậy mục đích chính mà các bạn thường hay vào mạng là già hả  bạn?
Đáp: Mình thấy, àh Đối với các bạn nữ áh thì truy cập Internet là về học tập nhiều hơn, còn đối với các bạn nam mà cụ thể là trong lớp mình thì các bạn lại chơi games nhiều hơn.
Hỏi: Bạn có thể cho biết lí do tại sao mà lại có sự không?

khác  biệt  như  vậy được
Đáp: Ùhm, theo mình thì con gái thường quan trọng hơn về học tập, có suy nghĩ hơn so với con trai như là biết lo lắng cho tương lai hơn đó, nên việc học tập thì quan trọng hơn, con gái thường chăm chỉ hơn. Nhưng mà cũng tùy từng người thôi, cũng có một số người ham chơi lắm tuy là không có nhiều. Còn con trai, thì việc học tập của họ cũng quan trọng và con trai tiếp thu bài cũng nhanh hơn con gái nên mối lần
mà học thì chỉ dành ra một khoảng thời gian ngắn cho ôn bài nên cái thời gian dài mà rảnh rỗi thì nó dành cho chơi games.
Hỏi: Bạn thấy tình trạng sử dụng Internet của sinh viên trường mình như thế nào?
Đáp: Nói chung là các bạn chưa có hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Có nghĩa là vô dọc nhưng mà các bạn không có học mấy. thường là chơi games, hoặc là làm một số việc nào đó mà không tập trung làm bài mấy.
Hỏi:  Theo bạn có cách nào khắc phục được tình trạng đó  không?
Đáp: Theo mình, có nghĩa là mỗi buổi học, trong buổi học đó thầy cô dạy những gì thì thầy cô nên giao một bài tập nào đó cho các bạn làm. Như vậy có thể kiểm tra kĩ năng làm bài của các bạn còn những ai không làm mà lo chơi games thì sao biết làm được. mình thấy cách khắc phục như vậy.
Hỏi: Bạn cho biết tình hình sử dụng Internet trong lớp của bạn như thế nào được không ạh?
Đáp: Hiện nay, lớp mình hầu như là cả lớp ai cũng sử dụng hết. nói chung là khá cần thiết. trong lớp mình thì sinh viên nam nhiều hơn nữ vì thế mà các bạn chơi games nhiều hơn là học.
Hỏi: Thường trên lớp các thầy cô có hay yêu cầu các bạn làm bài ở trên mạng hay lên mạng tìm kiếm thông tin cho bài học không?
Đáp: Có, rất là thường xuyên, mỗi lần làm bài thuyết trình chẳng hạnthì thầy cô thường hay hướng dẫn là tìm sáh hoặc lên mạng, tìm thông tin mới, đề tài để mình thuyết trình.
Thầy cô hay yêu cầu bọn mình lên mạng thu thập tài kiệu như môn: Lập trình ứng dụng mạng, nhập môn công nghệ phần mềm, còn nhiều môn khác nữa.
Hỏi: Vậy thì bạn có hay lên mạng Internet để phục vụ cho mục đích học tập của bạn không?
Đáp: ừhm, mình cũng thường xuyên.
Hỏi:  Một ngày bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc vào mạng  Internet?
Đáp: Ngoài giờ học, giời đi chơi thì hầu như mình đều lên trên mạng hết. có thể một ngày mình lên mạng khoảng 8 tiếng trở lại. còn thời gian chia cho học tập và giải trí thì mình cũng không thể ước lượng được, tại vì có khi mình lên mạng tìm kiếm thông
tin được liền thì mình vào nghe nhạc, tìm thông tin lâu hơn còn nếu chưa tìm được thì mình sẽ vào tìm thông tin cho học tập lâu hơn.
Hỏi: Vậy thì thường khi bắt đầu vào mạng bạn sẽ ưu tiên cho mục đích học tập trước hay giải trí trước?
Đáp: Tùy thôi àh, nếu mà tài liệu của mình mà nó chưa cần thiết lắm thì mình sẽ ưu tiên cho giải trí trước sau đó tìm tài liệu dần dân như vừa nghe nhạc, vừa tìm thông tin tài liệu, còn nếu không thì học tập trước.
Hỏi: Vậy thì với lượng thời gian vào mạng như vậy có đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của bạn không?
Đáp: Theo mình là đáp ứng đủ.
Hỏi: Theo bạn tình trạng các sinh viên hiện nay nghiền trò chơi games và các trò giải trí khác như thế nào?
Đáp: Mình thấy chơi games cũng tốt, giúp mình thoải mái đầu óc khi mình căng thẳng. nhưng một số trò games gióng như games online trực tuyến chẳng hạn, những trò mà hành động, và… nói chung là mấy trò mà bây giờ games cũng có games sex nữa, những cái đó nó không có tốt, tại vì khi chơi vào các bạn sẽ nghiền hoặc là đam mê không dứt ra được. ùhm sau này mà chơi games nhiều những trò như vậy sẽ tập cho người ta cái tính hung bạo lên, thì không có tốt.
Hỏi: Bạn đánh giá như thế nào về tình trạng nghiền các trò chơi games của sinh viên?
Đáp: Một số bạn học tôt thì cũng có chơi games nhưng mà học biết cách tổ chức và quản lí thì giờ chơi và học của mình. Còn có nhiều bạn thì chơi nhiều, buổi tối các bạn hầu như không có đi học hay là đi học ít thì chủ yếu là ở nhà chơi games thôi.
Hỏi: Bạn nghĩ như thế nào về một người quá nghiền vào Internet mà lại bỏ bê việc học tập?
Đáp: Điều đó thì dĩ nhiên là không tốt rồi, tại vì vừa ảnh hưởng đến học tập của mình và cả gia đình mình nữa, gia đình phải đóng tiền các thứ cho mình đi học mà mình lại chơi games không có học tập gì thì là người bất hiếu.

Hỏi: Bạn nghĩ tình trạng đó thì nên khắc phục như thế nào?
Đáp: Mình nghí là để khắc phục tình trạng đó thì là do chính bản thân của mỗi
người thôi, bản thân của mỗi một người thôi, thứ hai nữa là do gia đình, thứ ba là
các bạn, những người bạn thân giúp đỡ khuyên bảo chứ không nên cấm tại vì nếu càng cấm thì người ta sẽ lại càng thích vào hơn.
Hỏi:   Vậy bạn có biết về chat sex không?
Đáp: Chat sex hả, mình có biết, có đọc qua rất nhiều nhưng mà mình chưa bao giờ vào. Và người bạn của mình thì cũng chưa thấy ai tham gia vào trang web này, còn những người khác thì mình không biết.
Hỏi:   Bạn có hay thấy các thông tin trên mạng nhắc đến vấn đề này   không?
Đáp: Có, mình nghe rất nhiều, có một số tờ báo nói về vấn đề này nhiều lắm.
Hỏi: Bạn nghĩ như thế nào về nhận định Internet có những mặt tích cực và tiêu cực đối với đời sống sinh viên?
Đáp: Mình sẽ nói về tiêu cực trước và tích cực sau.
Về tiêu cực, khi mà các bạn chơi games ví dụ không có tiền thì các bạn sẽ đến có thể là cầm điện thoại trong tiệm cầm đồ có thể cầm cả xe máy nữa để có tiền chơi games. Trong Internet cũng có một số trang web đồi trụy như một số phim sex, những thứ đó mà các bạn xem thì sẽ kích thích các bạn, sẽ ảnh hưởng rất nhiều về nhân cách, lối sống như hiện nay là sống cung chẳng hạn. sống chung trước hôn nhân. Mình thấy như thế là không nên, mình thì mình thích truyền thống hơn.
Tích cực, thì mình thấy đối với sinh viên thì có khá nhiều vì trên mạng thì có nhiều
thông  tin  bổ ích  và những  điều mà tốt  cho  việc  mình  cần làm.  Hoặc  là một     số
chương trình mới mà nó chưa phổ biến trên tivi thì cập nhật thông tin rất là nhanh, nói chung là rất nhiều.
Hỏi: Bạn nhắc đến vấn đề tiêu cực đó là sinh vên sống chung trước hôn nhân khi bị tác động của Internet. Vậy nó ảnh hưởng như thể  nào?
Đáp: Có nghĩa là khi mà bạn xem một bộ phim sex nào đó nó sẽ kích thích bạn, vì tuổi của bạn thì nhu cầu sinh lí rất là lớn. vì thế khi mà mình xem những bộ phim đó, mình có người yêu rồi thì muốn hưởng cảm giác sống chung như thế nào.
Hỏi:  Suy ngĩ của bạn về như thế nào là trang web  đen?
Đáp: Trang web đen không phải là mỗi sex không đâu, nó có khá nhiều mặt giống như là trang web phản nước chẳng hạn, đó là trang web đen.
Hỏi:  Vậy thì sinh viên có hay vào những trang web này để xem thông tin không?
Mình nghĩ là chắc khó kiếm được lắm, hoặc là có biết đến thì cũng ít người vào lắm.
Hỏi: Mỗi tháng bạn được trợ cấp bao nhiêu từ gia đình? Số tiền đó có đủ cho bạn trang trải cho cuộc sống học tập xa nhà  không?
Đáp: Mình được gia đình gởi cho 1 triệu, mình thấy là đủ, con gái mà.
Hỏi:  Bạn thấy số tiền dành cho Internet có tốn kém  không?
Đáp: Mình thấy không tốn kém nhiêu hết vị phòng mình có 4 người mà mỗi tháng  het 6 chục thì mỗi người góp vào một ít nên cũng thoải mái.

Hỏi: Bạn nghĩ như thế nào về nhu cầu tìm việc làm trên mạng của sinh viên hiện nay?
Đáp: Mình nghĩ là cũng có ít người tìm hiểu trên đó lắm, thường chỉ có những ngừoi sắp ra trường mới có nhu cầu tìm hiều về cái đó thôi. Tại vì trên các trang web việc làm trên mạng thì ít có công việc bán thời gian dành cho sinh viên lắm.
Hỏi:  Vậy theo bạn tại sao sinh viên lại không có nhu cầu tìm việc trên mạng?  Đáp: Ví các bạn sinh viên đang học thì các bạn muốn tìm việc làm ở gần chỗ học tập để vừa đi học vừa đi làm. Trên trang web tìm việc làm thì có một số nơi rất là xa và không thể đáp ứng được điều kiện đó của sinh viên. Nên là nhu cầu tìm việc làm thì chỉ có những sinh viên đã ra trường thôi, còn sinh viên đang học thì thường đi xung quanh những nơi mình gần với nơi ở hoặc nơi học thôi.
Hỏi: Bạn đã từng tham gia tuyển dụng trên mạng lần nào chưa nếu có thì kết quả như thế nào?
Đáp: Mình chưa tham gia lần nào nhưng mà mình đã tham khảo nhiều.
Hỏi: Có nghĩa là bạn cũng có biết nhiều về trang web tìm việc làm trên mạng?
Đáp: Mình cũng biết mọt số trang web.
Hỏi: Vậy thì bạn thấy với số lượng việc làm đăng tải trên các trang web trên mạng có giúp các bạn sinh viên thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm việc làm  không?
Đáp: Mình thấy thường thì cũng không chắc chắn lắm, chủ yếu các bạn đến trung tâm giới thiệu việc làm thì nó đúng hơn, hoặc là có ai đó giới thiệu.
Hỏi:  Theo bạn Internet có quan trọng đối với đời sống học tập của bạn   không?
Đáp: Dĩ nhiên là rất quan trọng chứ, vì mình học tin mà.  Hỏi: Vậy đối với các ngành khác thì có quan trọng không? Đáp: Đối với các ngành khác thì nó cũng rất quan trọng.
Hỏi: Theo bạn thì nguồn thông tin trên mạng Internet có đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của các bạn sinh viên không? Và bạn đánh giá về mức độc chân thực của nó như thế nào?
Đáp: Khi bạn muốn tìm hiểu về một vần đề hay một đề tài nào đó thì nó sẽ cho mình rất nhiều thông tin, nhiều trang khác nhau. Vì thế mà khi tìm hiểu thì mình cần phải tham khảo, những trang nào thông tin rõ ràng, được nhiều người công nhận thì hãy truy cập và tham khảo kĩ hơn.
Hỏi:  Đóng góp của bạn giúp cho sinh viên sử dụng Internet tốt  hơn?
Đáp: Những người bạn khi mà thấy bạn mình nghiền chơi games quá hay truy cập trang web xấu thì nên khuyên bạn mình, còn những cài già mà mình không biết thì nên học hỏi.
Hỏi:  Có khi nào bạn bị nhắc nhở khi vào mạng  không?
Đáp: Có, khi mình vào mạng nghe nhạc hay hát quá nhiều thì bị các bạn trong phòng nhắc nhở còn học bài thì chẳng ai nhắc nhở cả.
Xin chân thành cảm ơn bạn!
Biên bản phỏng vấn sâu (trường hợp 4) Khoa công nghệ sinh học

Sinh viên năm 3

Giới tính Nam ; 21 tuổi

Hỏi: Bạn hãy cho biết một vài suy nghĩ của bạn về Internet   không?
Đáp: Internet thì nó có những cái thuận lợi, những cái bất cập mà người ta đang đề cập tới nè. Thí dụ Internet như thế nào và cái… cho nó phù hợp, truy cập trâng web nào và thu thập thông tin nào cho nó hợp lí. Và những trang web xấu thì mính có nên tránh nó hay không. Việc truy cập Internet thì giúp ích cho việc học tập của chúng ta như thế nào nhất là những sinh viên mà cần về tài liệu hay là lĩnh vực mà mình học cũng như lĩnh vực mà mình muốn tìm hiểu thêm.
Hỏi: Bạn có thể cho biết tại sao bạn truy cập mạng Internet?
Đáp: ừhm, em thì thường hay lên mạng để tìm kiếm thông tin hoặc là làm bài thuyết trình hay là cần những cái báo cáo, cái đề tài họ hay porst lên mạng.
Hỏi: Mục đích mà mỗi lần bạn truy cập Internet chủ yếu là gì?
Đáp: Dạ, chủ yếu là về tìm tài liệu về thông tin, chứ ít.., ít có nghe nhạc.
Hỏi: Bạn cảm thấy khả năng truy cập Internet của bạn như thế nào?
Đáp: Khả năng của em thì cũng biết khỏang 4 năm rồi nhưng mà em không có sử dụng, Internet thì em mới biết nhưng mà em cũng ít lên, ít sử dụng, chỉ thỉnh thoảng thôi ạh.
Hỏi: Ai là người hướng dẫn cho bạn biết cách sử dụng Internet?
Đáp: Dạ, em thì không có ai hướng dẫn, em chỉ tìm hiểu và đọc sách thì em lên thôi.
Hỏi: Vậy khi truy cập Internet thì bạn hay vào những trang  nào?
Đáp: Dạ, có trang việc làm này, với cái trang mà hay về tài liệu như bách khoa toàn thư. Em hay lên để mà đọc các thông tin, các đề tài thôi chứ em cũng ít lên.
Hỏi: Tại sao bạn lại hay vào những trang  đó?
Đáp: Em lên trang đó để mà tìm hiểu thông tin cho mình, kiến thức nó rộng nên vào đó mà học hỏi thêm nhiều cái hay.
Hỏi: Àh bạn có thể cho mình biết suy nghĩ của bạn về nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay như thế nào không?
Đáp: Dạ, nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay thì cũng… có nhiều người thì họ lên để mà tìm tài liệu hay là tra cứu thông tin. Còn cũng nhiều người lên để mà chơi games hoặc là chát hoặc là nghe nhạc gì đó. Cũng rất nhiều cái.. cái… mỗi bạn thì có một nhu cầu sử dụng khác nhau.
Hỏi: Vậy theo đánh giá chung của bạn thì xu hướng hiện nay mà các bạn sinh viên hiện nay lên mạng là gì?
Đáp: Theo em thấy thì mục đích chính mà sinh viên hiện nay lên mạng thường là để chơi games online và nghe nhạc là nhiều hơn.
Hỏi: Vậy còn học tập thì thế nào?
Đáp: Dạ, ít lắm ạh.
Hỏi: Bạn thấy tình hình sử dụng Internet trong lớp của bạn hiện nay như thế nào?
Đáp: Đối với khoa của em hiện nay hay phải làm bài thuyết trình, nên chắc mấy bạn cũng hay lên tìm tài liệu. ờh hay làm đề tài hay là làm báo cáo để thuyết trình chẳng hạn.
Hỏi: Các thầy cô dạy bạn có hay yêu cầu sinh viên lên mạng tìm kiếm những thông tin cho môn học không?
Đáp: Dạ, thầy cô thì chỉ hướng dẫn thôi, thầy cô nói phải lên mạng để mà tìm hiểu thêm kiến thức nó bao la, nên phải lên mạng để mà học hỏi nhiều cái rộng hơn.
Hỏi: Bạn có thể kể ra một vài môn học mà thầy cô yêu cầu hoặc là gợi ý cho các bạn lên mạng tìm tài liệu không?
Đáp: Dạ có môn xử lý chất thải, xử lí chăn nuôi hay là động chất học, àh sức khỏe môi trường….
Hỏi: Rồi khi mà tìm hiểu những thông tin cho học tập thì bạn hay vào những trang web nào để khai thác thông tin này?
Đáp: Em hay lên trang bách khoa toàn thư, là thư viện hay là lên google để mà đánh cái mục mà thầy cô cho mình làm.
Hỏi: Bạn có thường xuyên lên mạng không?
Đáp: Dạ không, tại vì phòng em thì không có máy tính nên cũng ít lên mạng.
Hỏi: Vậy thì mỗi lần lên mạng đã đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin cho bạn chưa?
Đáp: Theo em nghĩ thì chưa ạh, bởi vì thông tin trên mạng thì rộng lơn mà lâu lâu em mới lên mạng, thường mối lần lến mạng khoảng 2 hoặc 3 tiếng, trong tuần thì khoảng một hai ngày gì đó.
Hỏi: Bạn có suy nghĩ như thế nào về tình trạng nghiền các trò chơi games hiện nay của sinh viên?
Đáp: Àh, suy nghĩ về cái tình trạng mà chơi games thì nó hay bị hư hỏng, kiểu như là bị tha hóa nhiều cái. Vì mấy bạn chơi thì thức ngày đêm rồi nhiều khi không có tiền thì về trộm cắp, lừa ai đó để lấy tiền chơi. Thấy, cái đó thì như một cái vấn nạn mà Internet đang cần được xử lí.
Hỏi: Riêng đối với sinh viên của trường đại học Bình Dương, bạn đánh giá như thế nào về tình trạng này?
Đáp: Ùhm cái đánh giá chung của sinh viên đại học Bình Dương thì em thấy.  có nhiều bạn cũng hay chơi games, àh lớp em thì có mấy bạn không có đi học vì chơi games, chơi games là nhiều. nhưng mà em thấy để đánh giá chung như thế nào thì cũng… khó mà biết được.
Hỏi: Vậy bạn có thể cho biết là nhu cầu sử dụng Internet của các bạn nam và các bạn được không?
Đáp: Nhìn  chung  thì mỗi bạn lên,  có bạn sở thích  hay  lên nghe  nhạc  hay  là   chơi
games cũng có bạn lên để tìm tài liệu. đối với nữ thì em thấy hay lên mạng nghe chạc với lại chát, còn nam thì lên xem phim hoặc là xem cái, chơi những trò games bạo lực hơn.
Hỏi: Bạn có so sánh như thế nào về mục đích lên mạng phục vụ cho học tập và giải trí giữa các bạn nam và các bạn nữ không?
Đáp: Cái đó thì nhìn chung không thể đánh giá được. mỗi người lên một kiểu, cái khó là không thể biết được lên khi nào lên tìm tài liệu hay là nghe nhạc hay là giải trí, tìm việc làm …
Hỏi: Bạn nghĩ như thế nào về nhận định là các bạn nữ lên mạng để tìm kiếm thông tin học tập nhiều hơn các bạn nam?
Đáp: Dạ, thì chắc vấn đề đó cũng đúng, nó nghiêng về phái nữ nhiều hơn
Hỏi: Tại sao vậy?
Đáp: Dạ thì, các bạn nữ thường siêng học hơn hay là việc học họ đặt nặng hơn, coi trọng nhiều hơn. Còn nam thì chơi games nhiều hơn.
Hỏi: Bạn đánh giá như thế nào về một người mà quá nghiền Internet đến mức bỏ bê học tập?
Đáp: đó là một việc mà không thể chấp nhận được, làm cho sức khỏe không tốt và làm cho suy nghĩ của bạn đó dễ bị ảo tưởng. chỉ nghĩ đến games và những trò chơi ảo tưởng trên mạng, còn ham mê games như thế thì bạn không thể nào mà tiếp thu những bài học ở lớp được.
Hỏi: Theo bạn tình trạng đó nên khắc phục như thế nào?
Đáp: Để khắc phục tình trạng đó thì phải giảm thiểu nhưng cái games bạo lực, hoặc là những trò chơi làm cho các bạn say mê và quản lí của gia đình nhiều hơn. Nó cũng đánh vào tâm lí của mỗi bạn, mỗi bạn thì có suy nghĩ khác nhau về bạn bề thì nên khuyên bào và các bạn thì tự cố gắng mà khắc phục.
Sinh viên vào đây với mục đích chính là học tập, khi à các bạn ý thức được mục đích nào là quan trọng hơn thì các bạn sẽ cố gắng làm được.
Hỏi: Có nhận định là Internet có những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đối với đời sống của sinh viên hiện nay, bạ nghĩ như thế nào về nhận định  đó?
Đáp: Về cái ảnh hưởng tích cực thì nó giúp cho những ai mà tìm hiểu thông tin thì nó được rộng hơn, được nhiều thứ hiểu biết và kiến thức thí nó rộng hơn.
Còn tiêu cực thì các trang web đen, hình ảnh thì nó không có lành mạnh lắm thí mấy bạn hay lên cái trang web đó thì nó không tốt.
Nói chung là nó cũng có những mặt lợi và mặt hại.
Hỏi: Vậy thì bạn nghĩ như thế nào về câu nhận định như thế này?
Đáp: Nhận định này thì hoàn toàn đúng, đúng là tìm hiểu thông tin. Về tiêu cực thì những trang web đồi trụy mà các bạn hay lên để mà học theo, ảnh hưởng đến đời sống của các bạn.
Hỏi: Bạn có biết trang web đen là trang web như thế nào không?
Đáp: Theo em nghĩ là những trang web cấm lên
Hỏi: Vậy các bạn sinh viên có hay truy cập những trang web này  không?
Đáp: Theo em nghĩ là cắc cũng có một số bạn hay lên, những trang web đen là những trang web mà hay giấu thì mấy bạn lại hay tò mò muốn biết.
Hỏi: Vậy bạn có biết về các trang web sex  không?
Trang web thì em không biết những em nghĩ trên mạng gõ thì nó cũng ra đầy, những trang web đó thì có nhiều nhưng mà em chưa có truy cập.
Hỏi: Trong lớp của bạn có nhiều người truy cập  không?
Đáp: Chắc là cũng có vài bạn lên, thậm chí trong usb mà mấy bạn còn để những hình
ảnh hay là những đoạn video.
Hỏi: Tại sao mà một số bạn đó lại truy cập những trang web này   không?
Đáp: Vì cái nhu cầu hay là vì cái tò mò của mấy bạn làm mấy bạn hay lên để mà coi hay là xem như thế nào. Thường em nghe mấy bạn muốn xem coi nó như thế nào.
Hỏi: Những tác hại khi xem những trang web đó là như thế nào bạn?
Đáp: Những tác hại về những trang web xấu hay những trang web đen thì nó ảnh hưởng những tư tưởng của mấy bạn. mấy bạn hay nghĩ lệch lạc và có thể dẫn đến những suy nghĩ và những hành động nó đen tối.
Hỏi: Ý kiến của bạn về việc ngăn chặn những trang web này ?
Đáp: Việc đó thì cần những người biết để ngăn chặn nó, cấm porst lên mạng những đoạn video, những trang web xấu. mỗi bạn sinh viên cũng cần ý thức được những ảnh hưởng xấu của các trang web đó.
Hỏi: Bạn có suy nghĩ như thế nào về việc định hướng của nhà trường cho sinh viên trong việc sử dụng Internet?
Đáp: Theo em nghĩ là nên cho các bạn tìm hiểu những thông tin cần thiết cho việc học tập hay là cho việc nghiên cứu và các lĩnh vực khácvề giải trí hay là những trang web có ích.
Hỏi: Bạn nghĩ như thế nào về việc tìm việc làm trên mạng   Internet?
Đáp: Àh cài tìm việc làm đó thì nó cũng giúp cho mình tìm việc, mình không cần đến tận địa điểm hay là trung tâm giới thiệu việc làm mà mình chỉ cần ngồi vào mạng tìm, tiết kiệm thời gian và việc đi lại dễ dàng hơn.
Hỏi: Theo bạn tính khả thi của việc tìm việc trên mạng hiện nay như thế nào? Đáp: Theo em nghĩ thì việc đáp nhu cầu việc làm của sinh viên là ít và hiếm, và thường thì sinh viên làm trái nghề. Xin việc ở trên mạng thì cũng gặp trở ngại như nộp hồ sơ rồi, số điện thoại như thế nào, liên lạc với ai là người để mình nộp hồ sơ.
Hỏi: Đánh giá của bạn về nhu cầu tìm việc làm của các bạn sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 và năm 4?
Đáp: Theo em nghĩ thì năm 3 và năm 4 thì cần nhiều việc làm hơn vì mấy bạn năm đầu vào thì mấy bạn chủ yếu là học và học như thế nào cho phù hợp với phương pháp học ở đại học
Hỏi: Bạn đã từng tham gia tuyển dụng tìm việc ở trang web nào trên mạng  chưa?
Đáp: Trên mạng thì em chưa có tham gia tuyên dụng.
Xin chân thành cảm ơn bạn nhiều!
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Hỏi: Bạn có thể cho biết lý do mà bạn sử dụng Internet là gì không  ?
Đáp: Theo mình thì internet là một kênh thông tin không  thể thiếu đối với sự  hiểu biết của mối người, nó rất hữu ích trong nhiều việc như: tìm kiếm thông tin, giải   trí
…
Hỏi: Bạn có thể cho biết lý do mà bạn sử dụng Internet là gì không  ?
Đáp: Lý do à, có nhiều lý do lắm, chẳng hạn như: mình lên để xem phim, nghe nhạc, chơi game, đọc báo, tải chương trình, hay tìm kiếm thông tin, tài liệu chẳng hạn.
Hỏi: Bạn truy cập Internet với mục đích  gì?
Đáp: Như mình đã nói đó, thì để giải trí, hay tìm kiếm tài liệu, thu thập thông tin đó mà.
Hỏi: Khả năng sử dụng Internet của bạn như thế  nào?
Đáp: Nói về khả năng à cái đó mình cũng thuộc vào dạng tạm được, nhiều thì không rành lắm, nhưng những cái cơ bản mình hầu như biết hết.
Hỏi: Bạn sử dụng Internet từ khi nào? Cách đây bao nhiêu năm?
Đáp: Mình sử dụng cũng khá lâu rồi, chừng 4 hay 5 năm gì đó.
Hỏi: Trước khi bạn biết sử dụng Internet bạn có được ai hướng dẫn không? Ai là người đã giúp bạn biết cách sử dụng Internet?
Đáp: Hồi đó lúc đầu mình mới sử dụng thì chủ yếu là nhìn người khác rồi nhớ, còn khi nào bí quá thì mình hỏi người quản lý tiệm nét à.
Hỏi: Bạn hay vào những trang nào khi truy cập  Internet?
Đáp: Trang web mà t hay truy cập à, cũng nhiều lắm. nếu là kênh thông tin thì t hay
chọn  một  số trang  như:  dantri.com.vn,  24h.com.vn,  tuoitre.com.vn, bongda.com.vn.
cong giải trí thì có một số trò chơi online đó mà.
Hỏi: Tại sao bạn lại vào những trang  đó?
Tại sao mình vào những trang này à, thì có lẽ mình cũng đã quen rồi, với lại nó thông dụng và nhiều cái hay trong đó nữa.
Hỏi: Theo bạn, các bạn sinh viên ngày nay có nhu cầu sử dụng Internet như thế nào?
Đáp: Vấn đề này mình cũng không rành nữa, vì mình thấy mỗi sinh viên có nhu cầu cũng như sở thích khác nhau, nhưng có lễ là khá cao, vì internet rất nhiều cái hay trong đó mà. Có lẽ ai cũng nghĩ như mình thôi.
Bạn có thể biết mục đích  họ sử dụng Internet là gì  không?
Đáp: Àh về  mục đích họ sử dụng chắc cũng là tìm kiếm thông tin, tìm tài liệu vào
việc học, chơi game, nghe nhạc, xem phim …
Hỏi: Bạn thấy tình trạng sử dụng Internet của các bạn sinh viên trường Đại học Bình Dương hiện nay như thế nào?
Đáp: Cái này mình không rõ đâu, chỉ biết chung chung là cũng nhiều vậy à!
Hỏi: Bạn có thể cho biết việc sử dụng Internet trong lớp của bạn hiện nay như thế nào không?
Đáp: Có lẽ do đặc thù ngành học mà mình rất hay lên mạng để tìm kiếm thông tin, chứ không lên mạng thì biết làm gì để ra hang mớ thông tin mà mình không biết chứ. Chắc các bạn trong lớp mình cũng vậy thôi, mặc dù không phải ai cũng thường lên như vậy.
Hỏi: Thường thầy cô trên lớp hay yêu cầu các bạn làm bài trên mạng như thế nào?
đáp: Vấn đề này rất hay xảy ra chứ, thường mỗi môn học có một yêu cầu riêng về việc tìm kiếm thông tin, nhưng hầu như tụi mình đều phải lên mạng để tìm đọc hay tham khảo. đó có lẽ cũng là cái hay của ngành học tụi mình.
Hỏi: Bạn có hay sử dụng Internet phục vụ cho việc học tập của bạn không?
Đáp: Mình  cũng rất hay   sử

dụng internet để

dành  cho  việc học.  tuy không  bằng
khoảng thời gian dành cho chơi game hay giải trí khác. Nhưng nói chung là  tạm được. hì.
Hỏi: Một ngày bạn thường dành bao nhiêu thời gian cho việc vào  Internet?
Đáp: Đối với mình, hồi trước thì mình hay lên mạng lắm vì lúc đó phòng mình có mạng mà, nhưng khoảng thời gian gần đây thì ít hơn rối, mối ngày trung bình chắc khoảng 2h một ngày đó.
Hỏi: Theo đánh giá của bạn thì khoảng thời gian đó đã đáp ứng được nhu cầu học tập và giả trí của bạn chưa?
Đáp: Vậy là ít rồi đó, chứ hồi trước thường lên 4-5 tiếng lận. đối với khoảng thời gian đó chắc cũng tàm đủ, vì mình lên khi nào mình cảm thấy chán hay đã đủ thông tin cần tìm là mình nghỉ thui à.
Hỏi: Bạn thấy tình trạng nghiền các trò chơi games của sinh viên hiện nay như thế nào?
Đáp: Hiện nay, không chỉ riêng mình cảm thấy, mà hầu như trên các phương tiện truyền thông đại chúng đều đề cập đến tình trạng vì quá mê game mà nhiều học sinh, sinh viên lâm vào hoàn cảnh bi đát. Việc học hành thì trể nải, sức khỏe giảm nhiều, tốn thời gian và tiền bạc nữa chứ. Các bạn sinh viên ở đây cũng nhiều   người
nghiền lắm đó. Có lần mình buồn quá không biết làm gì mình có ra tiệm nguyên một đêm đến sáng mới thấy có rất nhiều bạn đang chơi game đến sáng lun. Lúc đó mình mới thấm cảnh thức trắng nguyên đêm là như thế nào. Sợ quá!!!
Hỏi: Riêng đối với sinh viên đại học bình dương thì bạn đánh giá thế nào về tình trạng này?
Đáp: Nếu giờ mình chỉ nhìn vào thực tế một lần mình chơi qua đêm là chưa đủ,
nhưng theo mình biết thì sinh viên trường Đại Học Bình Dương chơi game cũng dữ lám đó. Không thua kém ai đâu! Như vậy là không tốt chút nào cho việc học hành và sức khỏe của các bạn. vì có ai nghiền chơi game mà học tốt đâu chứ!
Hỏi: Bạn nghĩ như thế nào khi một người quá nghiện vào Internet mà bỏ bê học tập?
Đáp: Đối với mình, mình thấy chơi game là không xấu, thậm chí là rất tốt để giải trí, xả stress. Nhưng nếu quá nghiện game là mình không thích rồi, tương lai của người đó cũng chẳng sảng sủa là bao đâu.
Hỏi: Theo bạn tình trạng đó nên khắc phục như thế nào?
Đáp: mình thấy là để khắc phục tình trạng này, có lẽ cũng không  quá khó  nhưng cũng không đơn giản đâu, cái chính là do bản thân của chính người đó thui, còn gia đình và những người khác khuyên hay nhắc nhở chỉ là yếu tố phụ mà thui. Khi người đó tự nhận ra những cái hại mà quá nghiền game đem lại thì người đó cũng sẽ tự rời xa nó mà thui!
Hỏi: Bạn nghĩ như thế nào về nhận định “Internet có những mặt tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống của sinh viên” bạn có thể làm rõ nó ảnh hưởng tích cực như thế nào và tiêu cực như thế nào đến đời sống học tập của snh viên hiện nay không?
Đáp: Về nhận định này thì t hoàn toàn đồng ý. Vì ngoài những mặt lợi mà internet mang lại cho các bạn sinh viên thì nếu các bạn quá nghiền thì nó sẽ là con dao hai
lưỡi hại lại chính các bạn và cả tương lai về sau nếu không thoát khỏi tình trạng này.
Hỏi: Bạn hãy cho biết suy nghĩ của bạn về trang web   đen?
Đáp: Web đen à, nếu nói như vậy nhiều người sẽ không hiểu rõ lắm, đó là trang web sex. Đây không phải là vấn đề xa lạ đối với nhiều người, bản thân mình cũng đã vào rồi chứ, và mình thấy hầu như các bạn nam đều vào xem, không ít thì nhiều thôi, còn các bạn nữ có chứ không phải là không có. Nhưng ít hơn. Việc sinh viên truy cập vào những trang này là không ít, có thể do tò mò, có thể do được chỉ bảo, sở thích … mà họ vào thôi, còn rất nhiều lý do mà mình chưa rõ lắm. việc ngăn chặn tình trạng này không phải đơn giản đâu, mình cũng không biết biện pháp nào là hiệu quả nữa, có lẽ do bản thân người đó thui, chứ cấm dựa vào pháp luật dư luận cũng hiệu quả nhưng mình nghĩ khgoong được nhiều đâu.
Hỏi: Mỗi tháng bạn được nhận bao nhiêu trợ cấp từ gia đình? Số tiền được trợ cấp từ gia đình có đủ trang trải cho cuộc sống học tập của bạn  không?
Đáp:  Mối tháng mình nhận được khoảng 3 triệu, với số tiền này cũng đủ cho mình
sử dung, nhưng đôi lúc cũng thiếu hụt nữa, mà nếu là con trai thì vấn đề đó là
chuyện thường thấy đó mà. Nhất là khi có bạn gái thì hay thiếu lắm.
Hỏi: Bạn nghĩ như thế nào về tìm việc làm trên mạng?
Đáp: Việc tìm kiếm việc làm thêm trên mạng hiên nay cũng rất phổ biến. vì nhu cầu giữa người cần việc và người tuyển dụng là khá nhiều mà. Việc tìm việc trên mạng vừa giảm chi phí đi lại, giảm thời gian nữa, nếu thấy hợp với yêu cầu của người tuyển dụng thì lúc đó mới đến nơi xin việc. như vậy tỉ lệ có việc làm hợp với bản thân sẽ cao hơn.
Hỏi: Bạn đã từng tham gia tuyển dụng thông qua mạng chưa? Kết quả như thế nào?
Đáp: Mình à, mình chưa bao giờ tham gia tuyển dụng trên mạng, nhưng mình có tham khảo cho biết. vì sau khi ra trường mình cũng sẽ làm theo phương á này mà.
Hỏi: Bạn có đóng góp gì giúp cho sinh viên sử dụng Internet cho học tập và giải trí tốt hơn?
Đáp: Hiện tại mình không biết nên đóng góp gì nữa, mình chỉ có điều muốn nói là: đã là sinh viên, có học vấn, có tri thức thì phải biết những gì cần sử dụng để cho internet là công cụ hỗ trợ cho bản thân mình tốt nhất.
Hỏi: Bạn có hay bị nhắc nhở khi vào mạng Internet  không?
Đáp: Mình hầu như không bị nhắc nhở trong việc có lên mạng không, vì khi nào cần là mình lên à.
Xin chân thành cảm ơn bạn!
Biên bản phỏng vấn sâu sinh viên (trường hợp 6) Khoa quan trị kinh doanh
Sinh viên năm 2

Giới tính Nữ; 21 tuổi

Hỏi: Em đã sử dụng Internet từ khi nào?
Đáp: Ờ… hình như là hồi lớp 7 hay lớp 8 gì đấy chị ạh.
Hỏi: Vậy em sử dụng Internet với mục đích  gì?
Đáp: Dạ, em lên để đọc tin tức thôi.
Hỏi: Thế thì theo quan niệm riêng của em Internet là như thế nào? Đáp: Dạ, em nghĩ là nó cũng bổ ích lắm, nhưng mà trừ một vài mặt thôi. Hỏi: Em có thể nói rõ nó có ích như thế nào không?
Đáp: Như là đôi khi mình cần một vấn đề gì đó tì có thể lên google hoặc là gì đó để gõ vào. Truy cập xem vấn đề đó nó như thế nào để mình hiểu hơn…
Hỏi: Có lí do quan trọng nào mà em hay vào mạng Internet không?
Đáp: Thường thì em hay lên đọc tin tức thôi chứ ít lên để chát hay lên để làm gì khác.
Hỏi: Thế Internet giúp ích như thế nào cho việc học tập của  em?
Đáp: Àh, em có thể lên để tra tìm tài liệu, đọc tài liệu, có thể biết thêm nhiều thông tin và em hay dùng no để coppy tài liệu học cho thi cử.
Hỏi: Em thấy khả năng sử dụng Internet của mình thế  nào?
Đáp: Dạ, cũng bình thường lắm, tại vì đôi khi lên mạng cũng có một số cái mình không biết. Ví dụ như đôi khi có một số hướng dẫn trên đó nhưng không biết cách vào nên nói chung là em sử dụng cũng không rành lắm.
Hỏi: Trước khi mà em biết sử dụng Internet thì có ai hướng dẫn em không?
Đáp: Hầu như là không có rồi chị ạh, em tự mày mò hết đó.
Hỏi: ồh vậy àh, vậy trang nào mà em hay vào nhất?
Đáp: Em hay vào nhất là trang về mạng xã hội, vì nó có nhiều thông tin về giới trẻ, xã hội… nhiều lắm chị.
Hỏi: Vậy em quan tâm tới vấn đề nào nhất?
Đáp: Ùmh tất nhiên là giới trẻ nhất rồi. Có những cái nói về tuổi trẻ, những cái nói về sinh viên hiện nay. Những thông tin “hot” như là trào lưu, mặt tốt, mặt xấu gì đó. Hỏi: Theo đánh giá khách quan của em thì nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay như thế nào?
Đáp: Em thấy hầu hết tất cả sinh viên ở các phòng trọ đều có nối mạng Internet. em thấy là khá phổ biến, có phòng trọ có đến 3, 4 cái máy tính nối mạng luôn đó chị.
Hỏi: vậy em thấy các bạn sử dụng Internet như thế  nào?
Đáp: Chủ yếu là các bạn chơi games, xem phim thôi còn học tập thì rất ít.
Hỏi: Khi học trên lớp thầy cô có hướng dẫn các em cách sử dụng Internet hay cách lên lấy tài liệu như thế nào không?
Đáp: Thường thì thầy cô hay cho tài liệu trên lớp, thỉnh thoảng cũng có cho một trang web gì đó để mình có thể lên dowload tài liệu hoặc xem. Còn việc hướng dẫn vào sử dụng như thế nào thì không có.
Xin chân thành cảm ơn em!
Biên bản phỏng vấn sâu sinh viên (trường hợp 7) Khoa công nghệ thông tin

Sinh viên năm 4

Giới tính Nam; 23 tuổi.

Hỏi: Bạn nghĩ như thế nào về  Internet?
Đáp: mình thấy Internet là một cái để kết nối nhiều mấy tính với nhau mà thông quan việc kết nối máy tính thì những người sử dụng nó có thể liên lạc được với nhau hoặc là lên đó để tìm hiểu thông tin mà họ cần và có thể giúp họ trong việc học tập. Ngoài ra còn giúp họ giải trí giống như nghe nhạc xem phim hay chơi games.
Hỏi: Bạn có hay truy cập mạng Internet  không?
Đáp: Đối với mình là sinh viên công nghệ thông tin thì cái việc lên mạng Internet giống như một việc làm thường xuyên hàng ngày nó xảy ra.
Hỏi: Vậy mục đích mà bạn lên mạng Internet thường xuyên là  gì?
Đáp: Thường mình lên Internet dành cho vấn đề học tập nhiều hơn, tìm hiểu thông tin, những gì giúp mình trong bài vở, học tập. Một phần là dùng để giải trí giống như việc nghe nhạc, xem phim, chơi gmaes.
Hỏi: Trước khi bạn biết sử dụng Internet bạn đã được hướng dẫn  chưa?
Đáp: Àh lúc đó thì mình có đi học tin học về tin học A để biết về cách sử dụng máy tính còn về cách sử dụng Internet thì tự mình phải khám phá thôi chứ không có ai chỉ dẫn cho cả.
Hỏi? Vậy hồi học phổ thông bạn có học tin không?
Đáp: Ùh trong trường thì không có học mà mình học ở bên ngoài.
Hỏi: Theo bạn thì các bạn sinh viên hiện nay có nhu cầu sử dụng Internet như thế nào?
Theo mình các bạn sinh viên ngày nay có nhu cầu có nhu càu sử dụng rất cao. Phần lớn là đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn, một phần nhỏ nữa là đáp ứng nhu cầu về giải trí cho các bạn sau những giờ học căng thẳng.
Hỏi: Bạn đánh giá như thế nào về mục đích sử dụng Internet của sinh viên hiện nay?
Đáp: Về cái nhìn chung đối với các bạn sinh viên trong việc sử dụng mạng Internet hiện nay thì mình thấy học tập là nhiều hơn. Nhưng một phần nào đó thì các bạn cũng có mục đích là chơi games, giải trí, một số bạn còn gặp một số vấn đề trong việc giải trí như việc nghiện chơi games chẳng hạn.
Hỏi: Vậy thì bạn thấy tình hình sử dụng Internet của sinh viên trường mình như thế nào?
Đáp: Thì mình thấy đa số các bạn mỗi phòng trong kí túc xá thường có 1 máy nối mạng và các bạn thường sử dụng mạng sau những giờ học.
Hỏi: Còn trong lớp bạn thì sao?
Đáp: Đối với lớp mình đa số các bạn đều có máy tính và đều có mạng, hàng ngày thì các bạn đều sử dụng Internet phục vụ cho học tập và giải trí của các  bạn.
Hỏi: Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc vào mạng?
Đáp: Thì chắc khoảng hơn 10 tiếng mỗi ngày.
Hỏi: Hơn 10 tiếng, vậy bạn đã phân bổ thời gian đó như thế nào?
Đáp: Thường mình dành khoảng 2/3 thời gian cho việc học, tìm hiểu các thông tin trên mạng và thời gian còn lại là giải trí.
Hỏi: Khi vào mạng giải trí bạn thường vào những trang  nào?
Đáp: Chủ yếu là nghe nhạc như mp3.
Hỏi: Bạn thấy những trang giải trí có đáp ứng được nhu cầu của bạn không? Đáp: Những trang nhạc thì nó cung cấp nhạc cho giải trí thôi còn các thông tin thì chắc là quá ít.
Hỏi: Bạn nghĩ như thế nào về trang Web  đen?
Đáp: Về trang Web đen thì mình có biết và cũng nghe nói nhiều. những trang này nó cung cấp những video hay những cái khác mà có nội dung thường thì người ta nói là đồi trụy hay chỉ để phục vụ cho các đối tượng lớn  tuổi.
Hỏi: Vậy đã khi nào mà bạn tuy cập vào các trang đó  chưa?
Đáp: Cũng có đôi lúc, có những đường link người ta gởi trên yahoo thì mình có click vào nhưng mở lên thấy vậy thì tắt ngay.
Hỏi: Bạn đánh giá như thế nào về ảnh hưởng của trang Web này đến học sinh, sinh viên?
Đáp: Mình nghĩ đối với học sinh hay sinh viên, ở lứa tuổi mới lớn thì họ có những tò mò và một cái nữa là hiếu kì khi mà họ vào những trang đó thì có thể gây cho họ những tác động xấu giống như là họ nghiện. Từ đó sẽ dẫn đến những hành động mà họ không thể nào điều khiển được bản thân mình, gây ra những việc đáng tiếc.  Do đó tốt nhất à không nên vào nhũng trang đó.
Hỏi: Theo đánh giá của bạn thì Internet quan trọng như thế nào đối với đời sống học tập của sinh viên?
Đáp: Đối với bản thân mình, Internet như là một phần của cuộc sống vậy. Khoảng vài ngày mà không có Internet thì cảm giác như là rất khó chịu. còn về vấn đề phục vụ cho học tập thì mình thấy cũng rất quan trọng vì hiện nay tất cả mọi tài liệu, rất nhiều tài liệu được đưa lên Internet và được phổ biến cho mọi người nên việc sử dụng Internet là rất quan trọng.
Hỏi: Bạn nghĩ như thế nào về tình trạng nghiện các trò chơi games của sinh viên hiện nay?
Đáp: Mình thấy một phần nhỏ các bạn rất thích game online và có như là “cày games ngày đêm” khi mà các bạn chơi games thì việc học tập của các bạn hay bị bỏ bê và rồi có thể gây ra những chuyện đáng tiếc.
Hỏi: Vậy bạn có biết trường hợp nào mà sinh viên nghiền chơi game online dẫn đến những hậu quả đáng tiếc không?
Đáp: Àh, cũng có, mình cũng có biết một số trường hợp các bạn chơi mà không nghĩ đến những hậu quả sau này, ngay cả những người sắp ra trường rồi mà vẫn vậy. Mình có một đứa bạn cùng phòng tên A, lúc đầu a vào mạng chỉ để đọc tin tức và báo chí, với khoảng thời gian rất hợp lí. Nhưng dần dần A lao vào chơi một số trò games mạo hiểm, chơi hàng tuần, hàng tháng một trò games. A bắt đầu bỏ học một vài buổi đầu sau đó bỏ học cả tuần, rất ít khi A lên trường. Ăn rồi sáng ngủ dậy, A mở máy tính và ngồi chơi games cho đến 1, 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Đến ngày thi A cũng không thèm quan tâm, cứ như vậy cho đến nay luôn, năm cuối rồi mà A nợ đến hơn
10  môn  chưa trả

nên bị

cấm thi tốt nghiệp.  Mình  nghĩ,  chắc  cũng còn rất    nhiều
người nghiền giống như A nữa đó
Hỏi: Bạn có biện pháp nào khắc phục tình trạng này   không?
Ờh, mình nghĩ là cuộc sống sinh viên xa nhà thì các bạn rất tự do nên việc ham mê chơi game thì không có ai quản thúc được. Cho nên mình nghĩ là nên có một biện pháp nào đó giúp các bạn hiểu biết nhiều về lợi và hại của máy tính nhiều hơn thì việc chơi game sẽ giảm được.
Đối với bản thân các bạn thì các bạn nên chia thời gian làm việc trong ngày giống như là lập ra một kế hoạch cho mình. Các bạn nên áp dụng đúng thời gian đó và tự bản thân cố gắng giảm thời gian giải trí trên mạng.
Hỏi: Bạn có quan tâm đến việc làm thêm trên mạng  không?
Đáp: có chứ, lúc trước mình đã tìm thử và đăng tuyển một số hồ sơ trên mạng, thử tìm việc làm trên đó. Mình thấy có một số anh chị khi đăng kí tìm việc trên mạng thì được phỏng vấn và cũng tìm được việc làm phù hợp, còn mình thì chỉ đăng lên thôi chứ chưa giám đi phỏng vấn.
Hỏi: Bạn có thể cho biết đánh giá của bạn về việc sử dụng Internet của sinh viên các năm 1, 2, 3 và năm 4 không?
Đáp: Theo đánh giá của mình thì các bạn năm đầu thương sử dụng Internet cho mục đích giải trí là chủ yếu. Nhưng càng về các năm học sau thì do nhu cầu học tập cao nên các bạn sử dụng Internet cho mục đích học tập là nhiều hơn.
Riêng về vấn đề việc làm thì mình thấy trên trường nay có nhiều cuộc hội thảo về việc làm, mình nghĩ là những cái đó nó tốt hơn là tìm việc trên mạng bởi vì cơ hội có được việc làm sẽ rất ít.
Hỏi: Bạn thấy nhu cầu sử dụng Internet của các bạn nam và nữ sinh viên như thế nào?
Đáp: Mình thấy nam sử dụng Internet thì thích chơi games giải trí hơn là các bạn nữ. Còn nữ thường chỉ đọc báo, nghe nhạc hoặc xem phim. Về vấn đề học tập thì như mình thấy các bạn nữ sử dụng Internet cho việc học tập chưa được tốt và nhanh nhạy như các bạn nam đâu, cả việc tìm kiếm thông tin hay tài liệu cũng vậy.
Hỏi: Bạn có đóng góp gì cho việc cải thiện tình hình sử dụng Internet của sinh viên được tốt hơn?
Đáp: Đóng góp áh, mình nghĩ là các bạn nên phân bổ thời gian sử dụng mạng hợp lí hơn trong việc sử dụng thời gian như thế nào cho việc học tập, giải trí và các việc khác.
Xin chân thành cảm ơn bạn!

PHỤ LỤC 4
Các bảng số liệu sử dụng trong đề tài
Bảng 1: Năm học và giới tính của sinh viên tham gia trả lời n=194
	Sinh viên
năm
	Giới tính
	Tổng

	
	Nam
	Nữ
	N
	Tỷ lệ

	
	N
	Tỷ lệ
	N
	Tỷ lệ
	
	

	Năm 1
	24
	50.0%
	24
	50.0%
	48
	100.0%

	Năm
2
	24
	50.0%
	24
	50.0%
	48
	100.0%

	Năm
3
	25
	51.0%
	24
	49.0%
	49
	100.0%

	Năm
4
	24
	49.0%
	25
	51.0%
	49
	100.0%

	Tổng
	97
	50.0%
	97
	50.0%
	194
	100.0%


Bảng 2: Khoa Sinh viên đang học tham gia trả lời n =194
	Khoa
	N
	Tỷ lệ %

	Quản trị kinh doanh
	57
	29.4

	Tin học
	44
	22.7

	Công nghệ sinh học
	35
	18.0

	Ngữ văn
	58
	29.9

	Tổng
	194
	100.0


Bảng 3: Đánh giá của sinh viên về tầm quan trọng của Internet theo giới tính. n=194
	Vai  trò  của  Internet trong
cuộc sống
	Giới tính
	Tổng

	
	Nam
	Nữ
	N
	Tỷ lệ%

	
	N
	Tỷ lệ%
	N
	Tỷ lệ%
	
	

	Rất cần thiết
	62
	63.9%
	53
	54.6%
	115
	59.3%

	Cần thiết
	32
	33.0%
	41
	42.3%
	73
	37.6%

	Không cần thiết lắm
	3
	3.1%
	3
	3.1%
	6
	3.1%

	Tổng
	97
	100.0%
	97
	100.0%
	194
	100.0%


Bảng 4: Đánh giá của sinh viên về tầm quan trọng của Internet theo năm
học
n= 194
	Sinh viên năm
	Vai trò của Internet trong đời   sống

sinh viên
	Tổng

	
	Rất

cần thiết
	Cần

thiết
	Không
cần

thiết lắm
	

	Năm 1
	N
	33
	12
	3
	48

	
	Tỷ
lệ
%
	28.7%
	16.4%
	50.0%
	24.7%

	Năm 2
	N
	30
	17
	1
	48

	
	Tỷ
lệ
%
	26.1%
	23.3%
	16.7%
	24.7%

	Năm 3
	N
	25
	23
	1
	49

	
	Tỷ lệ
	21.7%
	31.5%
	16.7%
	25.3%

	Năm 4
	N
	27
	21
	1
	49

	
	Tỷ
lệ
%
	23.5%
	28.8%
	16.7%
	25.3%

	Tổng
	N
	115
	73
	6
	194

	
	Tỷ
lệ
%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%


Bảng 5: Lí do Internet đóng vai trò quan trọng đối với sinh viên. n= 194
	Sinh viên năm
	Lí do Interrnet đóng vai trò quan trọng

	
	Giúp nắm bắt thông tin chính trị xã hội nhanh chóng
	Giúp cho việc học tập và giải trí
	Tìm kiếm tài liệu trên mạng dễ dàng, nhanh chóng

	Năm 1
	N
	28
	12
	8

	
	Tỷ
lệ
%
	58.3%
	25.0%
	16.7%

	Năm 2
	N
	21
	17
	10


	
	Tỷ
lệ
%
	43.8%
	35.4%
	20.8%

	Năm 3
	N
	25
	14
	10

	
	Tỷ lệ
	51.0%
	28.6%
	20.4%

	Năm 4
	N
	34
	7
	8

	
	Tỷ
lệ
%
	69.4%
	14.3%
	16.3%

	Tổng
	N
	108
	50
	36

	
	Tỷ
lệ
%
	55.7%
	25.8%
	18.6%


Bảng 6:Sinh viên hay cập nhật kiến thức từ các  nguồn.
n= 194
	Kiến thức hay cập nhật từ
	Giới tính
	Tổng

	
	Nam
	Nữ
	N
	Tỷ lệ %

	
	N
	Tỷ lệ %
	N
	Tỷ lệ %
	
	

	Tivi
	58
	59.8%
	46
	48.4%
	104
	54.2%

	Đài phát thanh, radio
	37
	38.1%
	38
	40.0%
	75
	39.1%

	Mạng Internet
	88
	90.7%
	87
	91.6%
	175
	91.1%

	Những cuộc họp, hội thảo của các tổ chức xã hội
	18
	18.6%
	14
	14.7%
	32
	16.7%

	Từ bạn bè, người thân
	54
	55.7%
	57
	60.0%
	111
	57.8%

	Từ các nguồn khác
	14
	14.4%
	13
	13.7%
	27
	14.1%

	Tổng
	97
	277.3%
	95
	268.4%
	192
	272.9%


Bảng 7: Mục đích truy cập mạng Internet của sinh viên theo giới. n= 194
	Mục
đích
truy
cập Internet
	Giới tính
	Tổng

	
	Nam
	Nữ
	

	
	N
	Tỷ lệ %
	N
	Tỷ
lệ
%
	N
	Tỷ lệ %

	Học tập
	84
	86.6%
	90
	93.8%
	174
	90.2%

	Giải trí
	85
	87.6%
	80
	83.3%
	165
	85.5%


	Tìm kiếm việc làm
	26
	26.8%
	27
	28.1%
	53
	27.5%

	Các hoạt động khác
	17
	17.5%
	14
	14.6%
	31
	16.1%

	Tổng
	97
	218.6%
	96
	219.8%
	193
	219.2%


Bảng 8: Mức độ truy cập Internet của sinh viên theo năm học. n=194
	Sinh viên năm
	Mức độ truy cập Internet
	Tổng

	
	Hàng ngày
	Mỗi tuần 1- 2 ngày
	Mỗi tuần 3- 4 ngày
	Mỗi tháng 1 ngày
	Trên mỗi tháng 1 ngày
	

	Năm 1
	N
	25
	9
	7
	3
	4
	48

	
	Tỷ
lệ
%
	52.1%
	18.8%
	14.6%
	6.3%
	8.3%
	100.0%

	Năm 2
	N
	21
	11
	7
	4
	5
	48

	
	Tỷ
lệ
%
	43.8%
	22.9%
	14.6%
	8.3%
	10.4%
	100.0%

	Năm 3
	N
	25
	10
	9
	2
	3
	49

	
	Tỷ
lệ
%
	51.0%
	20.4%
	18.4%
	4.1%
	6.1%
	100.0%

	Năm 4
	N
	30
	9
	5
	1
	4
	49

	
	Tỷ
lệ
%
	61.2%
	18.4%
	10.2%
	2.0%
	8.2%
	100.0%

	Tổng
	N
	101
	39
	28
	10
	16
	194

	
	Tỷ lệ %
	52.1%
	20.1%
	14.4%
	5.2%
	8.2%
	100.0%


Bảng 9: nơi sống của sinh viên có nối mạng Wifi n=194
	Nơi Sv đang ở có nối mạng Internet hoặc Wifi
	N
	Tỷ lệ %

	Có
	143
	74.1

	
	46
	23.8


	Không
	
	

	Không biết
	4
	2.1

	Tổng
	193
	100.0


Bảng 10: Loại máy tính được sinh viên sử dụng để vào mạng. n= 194
	Loại máy tính hay dùng để vào mạng
	N
	Tỷ lệ %

	Laptop của bạn
	43
	22.2

	Máy bàn của bạn
	67
	34.5

	Máy mượn
	16
	8.3

	Máy của nhà trường
	1
	0.5

	Máy ở tiệm net
	67
	34.5

	Tổng
	194
	100.0


Bảng 11: Thời gian mỗi lần lên mạng của sinh viên theo năm học. n=194
	Thời gian mỗi lần  lên mạng
	Năm
	Tổng

	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	N
	Tỷ lệ %

	
	N
	Tỷ
lệ
%
	N
	Tỷ lệ %
	N
	Tỷ
lệ
%
	N
	Tỷ
lệ
%
	
	


	Dưới 30 phút
	2
	4.2%
	5
	10.4%
	1
	2.0%
	1
	2.0%
	9
	4.6%

	Từ 30 -

60 phút
	18
	37.5%
	10
	20.8%
	10
	20.4%
	11
	22.4%
	49
	25.3%

	Từ 60 -

90 phút
	6
	12.5%
	17
	35.4%
	9
	18.4%
	13
	26.5%
	45
	23.2%

	Từ 90 -

120
phút
	8
	16.7%
	2
	4.2%
	6
	12.2%
	8
	16.3%
	24
	12.4%

	Trên 120
phút
	14
	29.2%
	14
	29.2%
	23
	46.9%
	16
	32.7%
	67
	34.5%

	Tổng
	48
	100.0%
	48
	100.0%
	49
	100.0%
	49
	100.0%
	194
	100.0%


Bảng 12: Thời gian sinh viên lên mạng dành cho học tập và giải trí theo giới tính.
n=194
	Giới tính
	Thời gian bạn giành cho việc học tập trên mạng (phút/ lần)
	Thời gian bạn giành cho việc giải trí trên mạng (phút/ lần)

	Nam
	Mean
	80.72
	86.85

	
	N
	97
	94

	
	Minimum
	0
	0

	
	Maximum
	600
	1400

	Nữ
	Mean
	62.84
	55.78

	
	N
	97
	96

	
	Minimum
	0
	0

	
	Maximum
	300
	540

	Tổng
	Mean
	71.78
	71.15

	
	N
	194
	190

	
	Minimum
	0
	0

	
	Maximum
	600
	1400


Bảng 13: Thời gian sinh viên biết sử dụng Internet. n= 194
	Sv biết sử dụng Internet từ khi
	Giới tính
	Tổng

	
	Nam
	Nữ
	N
	Tỷ lệ %

	
	N
	Tỷ lệ %
	N
	Tỷ lệ %
	
	

	Cách đây 1 năm
	9
	9.3%
	9
	9.3%
	18
	9.3%


	Cách đây 2 năm
	5
	5.2%
	9
	9.3%
	14
	7.2%

	Cách đây 3 năm
	12
	12.4%
	15
	15.5%
	27
	13.9%

	Cách đây 4 năm
	17
	17.5%
	23
	23.7%
	40
	20.6%

	Cách đây hơn 4 năm
	54
	55.7%
	41
	42.3%
	95
	49.0%

	Tổng
	97
	100.0%
	97
	100.0%
	194
	100.0%


Bảng 14: Người hướng dẫn sinh viên sử dụng mạng Internet. n=49
	Sv biết cách sử dụng Internet từ
	N
	Tỷ lệ %

	Người trong gia đình
	9
	4.6

	Thầy cô giáo
	21
	10.8

	Bạn bè
	73
	37.6

	Chủ tiệm net
	9
	4.6

	Tự học
	80
	41.2

	Người khác
	2
	1.0

	Tổng
	194
	100.0


Bảng 15: Đánh giá của sinh viên về lợi ích của Internet đối  với nhu cầu học tập.
n = 194
	Lợi ích của Internet trong
	Sinh viên năm
	Tổng

	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	N
	Tỷ lệ %


	
	N
	Tỷ
lệ
%
	N
	Tỷ lệ

%
	N
	Tỷ
lệ
%
	N
	Tỷ  lệ

%
	
	

	Hiểu       biết

thêm nhiều kiến thức bổ ích
	45
	95.7%
	45
	95.7%
	46
	95.8%
	44
	91.7%
	180
	94.7%

	Kết quả học tập tốt hơn
	26
	55.3%
	25
	53.2%
	19
	39.6%
	25
	52.1%
	95
	50.0%

	Tiếp thu bài trên lớp nhanh hơn
	23
	48.9%
	19
	40.4%
	17
	35.4%
	14
	29.2%
	73
	38.4%

	Học bài đỡ vất vả hơn
	25
	53.2%
	17
	36.2%
	17
	35.4%
	19
	39.6%
	78
	41.1%

	Không giúp được gì cho bạn
	1
	2.1%
	1
	2.1%
	1
	2.1%
	3
	6.3%
	6
	3.2%

	Khác
	1
	2.1%
	1
	2.1%
	1
	2.1%
	
	
	3
	1.6%


Bảng 16 : Các trang Web sinh viên hay sử dụng để tìm kiếm thông tin cho học tập theo năm.
n = 194
	Sinh viên năm
	Sinh viên hay vào trang nào sau đây để tìm kiếm thông tin cho học tập
	Tổng

	
	Google.com
	Yahoo.com
	Các trang Web
	Khác
	

	Năm 1
	N
	44
	2
	2
	
	48

	
	Tỷ
lệ
%
	91.7%
	4.2%
	4.2%
	
	100.0%

	Năm 2
	N
	43
	2
	3
	
	48

	
	Tỷ
lệ
%
	89.6%
	4.2%
	6.3%
	
	100.0%

	Năm 3
	N
	42
	
	6
	1
	49

	
	Tỷ
lệ
%
	85.7%
	
	12.2%
	2.0%
	100.0%

	Năm 4
	N
	46
	1
	2
	
	49

	
	Tỷ
lệ
%
	93.9%
	2.0%
	4.1%
	
	100.0%

	Tổng
	N
	175
	5
	13
	1
	194

	
	Tỷ
lệ
%
	90.2%
	2.6%
	6.7%
	.5%
	100.0%


Bảng 17: Trả lời của sinh viên về việc có vào mạng Internet cho các công việc sau chia theo năm.
n=194

[image: image67]
	
	Sinh viên năm
	Tổng

	
	năm 1
	năm 2
	năm 3
	năm 4
	

	Vào mạng Internet  để tìm kiếm thông tin cho việc làm luận văn hay tiểu luận
	có
	N
	27
	33
	32
	40
	132

	
	
	Tỷ lệ %
	20.5%
	25.0%
	24.2%
	30.3%
	100.0%

	
	không
	N
	20
	15
	11
	4
	50

	
	
	Tỷ lệ %
	40.0%
	30.0%
	22.0%
	8.0%
	100.0%

	Vào mạng Internet  để trao đổi học tập với  bạn bè qua chat, Email
	có
	N
	37
	36
	44
	40
	157

	
	
	Tỷ lệ %
	23.6%
	22.9%
	28.0%
	25.5%
	100.0%

	
	không
	N
	10
	12
	2
	6
	30

	
	
	Tỷ lệ %
	33.3%
	40.0%
	6.7%
	20.0%
	100.0%

	Vào mạng Internet  để trao đổi với giáo viên qua chat, Email
	có
	N
	22
	23
	36
	37
	118

	
	
	Tỷ lệ %
	18.6%
	19.5%
	30.5%
	31.4%
	100.0%

	
	không
	N
	25
	24
	7
	8
	64

	
	
	Tỷ lệ %
	39.1%
	37.5%
	10.9%
	12.5%
	100.0%

	Vào mạng Internet để phục vụ mục đích học tập khác
	có
	N
	8
	4
	8
	3
	23

	
	
	Tỷ lệ %
	34.8%
	17.4%
	34.8%
	13.0%
	100.0%

	
	không
	N
	27
	20
	7
	12
	66

	
	
	Tỷ lệ %
	40.9%
	30.3%
	10.6%
	18.2%
	100.0%


Bảng 18: Mức độ vào mạng với mục đích học tập của sinh viên đối với các vấn đề sau phân theo giới tính.
n =194
	
	Giới tính
	Tổng

	
	nam
	nữ
	

	Mức độ vào mạng Internet để tìm kiếm thông tin cho việc làm luận văn hay tiểu luận
	Chưa bao giờ
	N
	7
	11
	18

	
	
	Tỷ lệ %
	38.9%
	61.1%
	100.0%

	
	Thỉnh thoảng
	N
	32
	24
	56

	
	
	Tỷ lệ %
	57.1%
	42.9%
	100.0%

	
	Thường xuyên
	N
	25
	33
	58

	
	
	Tỷ lệ %
	43.1%
	56.9%
	100.0%

	
	Rất
thường xuyên
	N
	23
	22
	45

	
	
	Tỷ lệ %
	51.1%
	48.9%
	100.0%

	Mức độ vào mạng Internet để trao đổi học tập với bạn bè qua chat, Email
	Chưa bao giờ
	N
	13
	14
	27

	
	
	Tỷ lệ %
	48.1%
	51.9%
	100.0%

	
	Thỉnh thoảng
	N
	34
	34
	68

	
	
	Tỷ lệ %
	50.0%
	50.0%
	100.0%

	
	Thường xuyên
	N
	31
	30
	61

	
	
	Tỷ lệ %
	50.8%
	49.2%
	100.0%

	
	Rất
thường xuyên
	N
	12
	16
	28

	
	
	Tỷ lệ %
	42.9%
	57.1%
	100.0%

	Mức độ vào mạng Internet để trao đổi với giáo viên qua chat, Email
	Chưa bao giờ
	N
	5
	4
	9

	
	
	Tỷ lệ %
	55.6%
	44.4%
	100.0%

	
	Thỉnh thoảng
	N
	14
	11
	25

	
	
	Tỷ lệ %
	56.0%
	44.0%
	100.0%

	
	Thường xuyên
	N
	45
	38
	83

	
	
	Tỷ lệ %
	54.2%
	45.8%
	100.0%

	
	Rất
thường xuyên
	N
	23
	36
	59

	
	
	Tỷ lệ %
	39.0%
	61.0%
	100.0%

	Mức độ vào mạng Internet để phục vụ mục đích học tập khác
	Chưa bao giờ
	N
	3
	2
	5

	
	
	Tỷ lệ %
	60.0%
	40.0%
	100.0%

	
	Thỉnh thoảng
	N
	2
	3
	5

	
	
	Tỷ lệ %
	40.0%
	60.0%
	100.0%

	
	Thường xuyên
	N
	4
	10
	14

	
	
	Tỷ lệ %
	28.6%
	71.4%
	100.0%

	
	Rất
thường xuyên
	N
	32
	24
	56

	
	
	Tỷ lệ %
	57.1%
	42.9%
	100.0%


Bảng 19: Sinh viên truy cập mạng  khi. n = 194
	Bạn truy cập mạng Internet để học tập khi
	Tổng

	Giáo viên yêu cầu
	N
	16

	
	Tỷ lệ %
	8.2%

	Cần tài liệu làm luận văn, tiểu luận
	N
	66

	
	Tỷ lệ %
	34.0%

	Học nhóm
	N
	14

	
	Tỷ lệ %
	7.2%

	Lúc nào rảnh thì truy cập
	N
	89

	
	Tỷ lệ %
	45.9%

	Khác
	N
	9

	
	Tỷ lệ %
	4.6%

	Tổng
	N
	194

	
	Tỷ lệ %
	100.0%


Bảng 20:Các hoạt động sinh viên hay lên mạng giải trí theo giới tính. n =194
	Sinh viên lên mạng giải trí
	Giới tính
	Tổng

	
	Nam
	Nữ
	

	Chơi games
	N
	59
	37
	96

	
	Tỷ lệ %
	60.8%
	38.5%
	49.7%

	Nghe
nhạc, xem phim
	N
	91
	88
	179

	
	Tỷ lệ %
	93.8%
	91.7%
	92.7%

	Chát
	N
	72
	60
	132

	
	Tỷ lệ %
	74.2%
	62.5%
	68.4%

	Gởi mail
	N
	59
	53
	112

	
	Tỷ lệ %
	60.8%
	55.2%
	58.0%

	Tìm bạn tán gẫu
	N
	28
	16
	44

	
	Tỷ lệ %
	28.9%
	16.7%
	22.8%

	Viết blog
	N
	35
	32
	67

	
	Tỷ lệ %
	36.1%
	33.3%
	34.7%

	Ý kiến khác
	N
	19
	17
	36

	
	Tỷ lệ %
	19.6%
	17.7%
	18.7%


Bảng 21: Mạng giải trí trên Internet có đáp ứng được nhu cầu giải trí của sinh viên.
n = 194
	Các trang Web giải trí có cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin
	N
	Tỷ lệ %

	Có
	117
	60.6

	Không
	36
	18.7

	Khó trả lời
	29
	15.0

	Không biết
	11
	5.7

	Tổng
	193
	100.0


Bảng 22: Sinh viên có biết các trang Web Sex. n = 194
Bảng   23   :  Sinh
viên đã từng truy cập vào những trang web sex theo năm học. n = 194
	Bạn đã từng truy cập các trang web sex
	Sinh viên năm
	Tổng

	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	

	Chưa bao giờ
	N
	22
	14
	5
	14
	55

	
	Tỷ lệ

%
	61.1%
	53.8%
	20.0%
	53.8%
	48.7%

	Thỉnh thoảng
	N
	13
	12
	20
	11
	56

	
	Tỷ lệ
	36.1%
	46.2%
	80.0%
	42.3%
	49.6%


	
	%
	
	
	
	
	

	Thường xuyên
	N
	
	
	
	1
	1

	
	Tỷ lệ

%
	
	
	
	3.8%
	.9%

	Rất thường xuyên
	N
	1
	
	
	
	1

	
	Tỷ lệ

%
	2.8%
	
	
	
	.9%

	Tổng
	N
	36
	26
	25
	26
	113

	
	Tỷ lệ %
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%


Bảng 24 : Bạn cùng phòng hay cùng lớp có rủ sinh viên truy cập vào những trang web sex.
n = 194
	Bạn cùng lớp hay cùng phòng có rủ Sv truy cập các trang web sex
	Giới tính
	Tổng

	
	Nam
	Nữ
	N
	Tỷ lệ %

	
	N
	Tỷ lệ

%
	N
	Tỷ lệ %
	
	

	Có
	31
	39.2%
	2
	5.7%
	33
	28.9%

	Không
	48
	60.8%
	33
	94.3%
	81
	71.1%

	Tổng
	79
	100.0%
	35
	100.0%
	114
	100.0%


Bảng 25: Sinh viên quan tâm đến tìm việc trên mạng . n = 194
	Sinh viên năm
	Sinh viên quan tâm đến việc làm trên Intermet
	Tổng

	
	Có
	Không
	

	Năm 1
	N
	28
	20
	48

	
	Tỷ lệ %
	58.3%
	41.7%
	100.0%

	Năm 2
	N
	29
	19
	48

	
	Tỷ lệ %
	60.4%
	39.6%
	100.0%

	Năm 3
	N
	35
	14
	49

	
	Tỷ lệ %
	71.4%
	28.6%
	100.0%

	Năm 4
	N
	36
	13
	49

	
	Tỷ lệ %
	73.5%
	26.5%
	100.0%

	Tổng
	N
	128
	66
	194

	
	Tỷ lệ %
	66.0%
	34.0%
	100.0%


Bảng 26: Nguồn thu nhập của sinh viên. n=194
	Nguồn
	N
	Tỷ lệ %

	Gia đình
	146
	75.3%


	Làm thêm
	14
	7.2%

	Gia đình và làm thêm
	32
	16.5%

	Từ nguồn khác
	2
	1.0%

	Tổng
	194
	100.0%


Bảng 27: Mức độ vào mạng để tìm việc làm của sinh viên theo năm học. n= 194
	Sinh viên năm
	Mức độ sinh viên hay vào những trang tìm việc làm
	Tổng

	
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa bao giờ
	

	Năm 1
	N
	1
	28
	7
	36

	
	Tỷ lệ %
	2.8%
	77.8%
	19.4%
	100.0%

	Năm 2
	N
	1
	15
	16
	32

	
	Tỷ lệ %
	3.1%
	46.9%
	50.0%
	100.0%

	Năm 3
	N
	7
	21
	8
	36

	
	Tỷ lệ %
	19.4%
	58.3%
	22.2%
	100.0%

	Năm 4
	N
	9
	23
	8
	40

	
	Tỷ lệ %
	22.5%
	57.5%
	20.0%
	100.0%

	Tổng
	N
	18
	87
	39
	144

	
	Tỷ lệ %
	12.5%
	60.4%
	27.1%
	100.0%


Bảng 28: Đánh giá của sinh viên về tính khả thi khi tìm việc trên mạng Internet. n = 194
	Sinh viên năm
	Tính khả thi của việc vào mạng Internet tìm việc
	Tổng

	
	Rất dễ tìm việc
	Dễ tìm việc
	Khó tìm việc
	Hoàn toàn không tìm được việc
	

	Năm 1
	N
	8
	15
	12
	
	35

	
	Tỷ lệ %
	22.9%
	42.9%
	34.3%
	
	100.0%

	Năm 2
	N
	7
	16
	9
	1
	33

	
	Tỷ lệ %
	21.2%
	48.5%
	27.3%
	3.0%
	100.0%

	Năm 3
	N
	3
	17
	12
	4
	36

	
	Tỷ lệ %
	8.3%
	47.2%
	33.3%
	11.1%
	100.0%

	Năm 4
	N
	5
	23
	11
	1
	40

	
	Tỷ lệ %
	12.5%
	57.5%
	27.5%
	2.5%
	100.0%

	Tổng
	N
	23
	71
	44
	6
	144


	
	Tỷ lệ %
	16.0%
	49.2%
	30.6%
	4.2%
	100.0%


Bảng 29: Những khó khăn khi sinh viên tìm việc thông qua mạng Internet. n = 194
	Sinh viên
	năm
	Khó khăn khi tìm việc trên viên
	mạng Internet
	của sinh
	Tổng

	
	
	Công việc dành cho sinh viên đang học ít
	Đời hỏi trình độ không đúng thực tế
	Thông tin nhà tuyển dụng không đầy đủ
	Khác
	

	Năm 1
	N
	15
	8
	8
	1
	32

	
	Tỷ lệ %
	46.9%
	25.0%
	25.0%
	3.1%
	100.0%

	Năm 2
	N
	14
	11
	6
	
	31

	
	Tỷ lệ %
	45.2%
	35.5%
	19.4%
	
	100.0%

	Năm 3
	N
	24
	5
	4
	1
	34

	
	Tỷ lệ %
	70.6%
	14.7%
	11.8%
	2.9%
	100.0%

	Năm 4
	N
	25
	8
	5
	1
	39

	
	Tỷ lệ %
	64.1%
	20.5%
	12.8%
	2.6%
	100.0%

	Tổng
	N
	78
	32
	23
	3
	136

	
	Tỷ lệ %
	57.4%
	23.5%
	16.9%
	2.2%
	100.0%


Bảng 30: Đánh giá tác động của Internet đối với sinh viên. n = 194
	Đánh giá tác động của Internet đối với đời sống của sinh viên hiện
	Giới tính
	Tổng

	
	Nam
	Nữ
	N
	Tỷ lệ %

	
	N
	Tỷ lệ %
	N
	Tỷ lệ %
	
	

	Tích cực
	18
	18.6%
	6
	6.3%
	24
	12.4%

	Vừa tích cực vừa tiêu cực
	77
	79.4%
	90
	93.8%
	167
	86.5%

	Ý kiến khác
	2
	2.1%
	
	
	2
	1.0%

	Tổng
	97
	100.0%
	96
	100.0%
	193
	100.0%


Bảng 31: Đánh giá tác động tích cực của Internet đối với sinh viên. n = 194
	Ảnh hưởng tích cực của Internet
	Giới tính
	Tổng

	
	Nam
	Nữ
	N
	Tỷ lệ %

	
	N
	Tỷ lệ %
	N
	Tỷ lệ %
	
	

	Giảm stress
	86
	89.6%
	90
	92.8%
	176
	91.2%

	Rèn luyện trí thông minh
	39
	40.6%
	37
	38.1%
	76
	39.4%

	Kết thêm bạn bè
	53
	55.2%
	37
	38.1%
	90
	46.6%

	Kiếm thêm thu nhập
	19
	19.8%
	7
	7.2%
	26
	13.5%

	Ý kiến khác
	10
	10.4%
	9
	9.3%
	19
	9.8%


Bảng 32: Đánh giá tác động tiêu cực của Internet đối với sinh viên. n = 194
	Ảnh hưởng tiêu cực của Internet
	Giới tính
	Tổng

	
	Nam
	Nữ
	N
	Tỷ lệ %

	
	N
	Tỷ lệ %
	N
	Tỷ lệ %
	
	

	Tốn nhiều thời gian
	65
	67.7%
	58
	59.8%
	123
	63.7%

	Ảnh hưởng đến sức khỏe
	49
	51.0%
	42
	43.3%
	91
	47.2%

	Dễ bị ảnh hưởng các Trang web không lành mạnh
	43
	44.8%
	45
	46.4%
	88
	45.6%

	Dễ nghiền các trò chơi trên mạng
	43
	44.8%
	34
	35.1%
	77
	39.9%

	Dễ bỏ học trốn tiết
	15
	15.6%
	12
	12.4%
	27
	14.0%

	Ý kiến khác (Tùy thuộc vào mục đích người sử dụng)
	8
	8.3%
	5
	5.2%
	13
	6.7%
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Điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội





Nhận thức, suy nghĩ, quan niệm của sinh viên …





Nhu cầu sử dụng Internet của Sinh viên





Ảnh hưởng của Internet đến kết quả học tập, chất lượng cuộc sống và nhân cách của sinh viên….
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NGUYỄN THỊ TUYẾT	49	MSSV: 06090





viên Năm�
�
Hàng ngày�
Mỗi tuần 1- 2 ngày�
Mỗi tuần 3- 4 ngày�
Mỗi tháng 1 ngày�
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Loại máy tính sinh viên hay dùng


để vào mạng.


(43)


22.2%


(67)


34.5%





(1)0.5%


(16)


8.3%





(67)


34.5%





Laptop của bạn





Máy bàn của bạn


Máy mượn





Máy của nhà trường


Máy ở tiệm net





Hỏi: Một ngày bạn thường dành bao nhiêu thời gian cho việc  vào Internet?


Đáp: Đối với mình, hồi trước thì mình hay lên mạng lắm vì lúc đó phòng mình có mạng mà, nhưng khoảng thời gian gần đây thì ít hơn rối, mối ngày trung bình chắc khoảng 2h một ngày đó.


Hỏi: Theo đánh giá của bạn thì khoảng thời gian đó đã đáp ứng được nhu cầu học tập và giả trí của bạn chưa?


Đáp: Vậy là ít rồi đó, chứ hồi trước thường lên 4-5 tiếng lận. đối với khoảng thời gian đó chắc cũng tàm đủ, vì mình lên khi nào mình cảm thấy chán hay





TG SV lên mạng học tập và giải trí
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SV truy cập mạng Internet đểhọc tập khi
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Các trang Web giải trí có đáp ứng nhu cầu


của SV không


11 (5.7%)


29


(15%)





36


(18.7%)





117


(60.6%)





Có


Không Khó trả lời


Không biết





Hỏi: Khi vào mạng giải trí bạn thường vào những trang  nào?


Đáp: Chủ yếu là nghe nhạc như mp3.


Hỏi: Bạn thấy những trang giải trí có đáp ứng được nhu cầu của bạn không?


Đáp: Những trang nhạc thì nó cung cấp nhạc cho giải trí thôi còn các thông tin thì chắc là quá ít.


(TH PVS 7)





Sinh viên biết các trang Web Sex
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Hỏi: Bạn có biết trang web đen là trang web như thế nào  không?


Đáp: Theo em nghĩ là những trang web cấm lên


Hỏi: Vậy các bạn sinh viên có hay truy cập những trang web này không? Đáp: Theo em nghĩ là cắc cũng có một số bạn hay lên, những trang web đen là những trang web mà hay giấu thì mấy bạn lại hay tò mò muốn  biết.


Hỏi: Vậy bạn có biết về các trang web sex  không?


Đáp: Trang web thì em không biết những em nghĩ trên mạng gõ thì nó cũng ra đầy, những trang web đó thì có nhiều nhưng mà em chưa có truy cập.


(TH PVS 4)





Hỏi: Bạn hãy cho biết suy nghĩ của bạn về trang web   đen?





Đáp: Web đen à, nếu nói như vậy nhiều người sẽ không hiểu rõ lắm, đó là trang web sex. Đây không phải là vấn đề xa lạ đối với nhiều người, bản thân mình cũng đã vào rồi chứ, và mình thấy hầu như các bạn nam đều vào xem, không ít thì nhiều thôi, còn các bạn nữ có chứ không phải là không có nhưng ít hơn. Việc sinh viên truy cập vào những trang này là không ít, có thể do tò mò, có thể do được chỉ bảo, sở thích … mà họ vào thôi, còn rất nhiều lý do mà mình chưa rõ lắm. việc ngăn  chặn tình trạng này  không phải đơn giản đâu, mình cũng không biết biện pháp nào là hiệu quả nữa, có lẽ do bản thân người đó thui, chứ cấm dựa vào pháp luật dư luận cũng hiệu quả nhưng mình nghĩ không được nhiều đâu.





Nguồn thu nhập của sinh viên





2 (1%)





32 (16%)





14 (7%)





146


(76%)





Gia đình Làm thêm


Gia đình và làm thêm Từ nguồn khác





Hỏi : Bạn nghĩ như thế nào về việc tìm việc làm trên  mạng?


Đáp: Mình nghĩ trang web việc làm thì nó rất là bổ ích đối với chúng ta, giúp chúng ta tìm kiếm những thông tin cần thiết cho nhu cầu, tìm được một công việc phù hợp.


Hỏi : Theo bạn bạn đánh giá tính khả quan của sinh viên khi ra trường, tính khả quan của việc tìm việc làm qua các trang web trên mạng?


Đáp: Mình nghĩ là qua các trang web trên mạng, nó rất có nhiều ngành  nghề,


nhiều công việc nên tùy theo từng năng lực của mỗi người mà mình chọn lọc cho mình một công việc. Nên mình nghĩ trang web việc làm rất là khả quan và giúp ích cho sinh viên khi ra trường.


Hỏi : Bạn đã từng tham gia tuyển dụng thông qua mạng  chưa?


Đáp: Mình đã tham gia rồi và mình đang đợi


Hỏi : Vậy thì bạn cảm thấy kết quả bạn nộp hồ sơ sẽ như thế như thế nào?


Đáp: Mình nghĩ sẽ được.





Hỏi: Có nhận định là Internet có những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đối với đời sống của sinh viên hiện nay, bạ nghĩ như thế nào về nhận định đó?


Đáp: Về cái ảnh hưởng tích cực thì nó giúp cho những ai mà tìm hiểu thông tin thì nó được rộng hơn, được nhiều thứ hiểu biết và kiến thức thí nó rộng hơn.


Còn tiêu cực thì các trang web đen, hình ảnh thì nó không có lành mạnh lắm thí mấy bạn hay lên cái trang web đó thì nó không tốt.


Nói chung là nó cũng có những mặt lợi và mặt hại.


Hỏi: Vậy thì bạn nghĩ như thế nào về câu nhận định như thế này?


Đáp: Nhận định này thì hoàn toàn đúng, đúng là tìm hiểu thông tin. Về tiêu cực thì những trang web đồi trụy mà các bạn hay lên để mà học theo, ảnh hưởng đến đời sống của các bạn.





ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NHU CẦU SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY.


( Trường hợp nghiên cứu: Sinh viên trường Đại học Bình Dương)
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Bạn có biết các trang web sex�
�
Có�
N�
90�
�
�
Tỷ lệ


%�
46.4%�
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Không�
N�
104�
�
�
Tỷ lệ


%�
53.6%�
�
Tổng�
N�
194�
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�
Tỷ lệ %�
100.0%�
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